
1 
 

THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 9 NĂM 2021 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Bùi Thị Thanh Diệu. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ Thông tin - Thư viện ở 
thư viện đại học Việt Nam / Bùi Thị Thanh Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 236tr. : minh hoạ ; 24cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 221-234   s492548 

 2. Trương Đại Lượng. Giáo trình Dịch vụ thông tin thư viện / Trương Đại Lượng. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 230tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. - Phụ lục: tr. 203-222. - Thư mục: tr. 223-
230   s493979 

 3. Trương Đại Lượng. Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Trương Đại Lượng. - Tái bản lần 1, có chỉnh sửa. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 294tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm. - 90000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 223-281. - Thư mục: tr. 282-294   s493977 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 4. Bài tập Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, 
Hoàng Thị Mai. - H. : Giáo dục, 2021. - 100tr. ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
15000đ. - 30000b   s493335 

 5. Coding 3 lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai / Nguyễn Hữu Hưng (ch.b.), 
Tạ Bích, Nguyễn Hoàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 152tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm. 
- 168000đ. - 5000b   s494043 

 6. Coding 4 lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai / Nguyễn Hữu Hưng (ch.b.), 
Tạ Bích, Nguyễn Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 140tr. : minh hoạ ; 26cm. - 
168000đ. - 5000b   s494044 

 7. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Công nghệ thông tin. - H. : Học viện Nông 
nghiệp, 2021. - 49tr. : bảng ; 29cm. - 392b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Công nghệ thông tin 65   s492957 

 8. Hội thảo quốc tế "70 năm hợp tác Việt - Nga về giáo dục và khoa học" = 
Международная конференция «70-летие вьетнамско-российских отношений в области 
науки и образования» / Bùi Quốc Vương, Đào Mạnh Hùng, Đinh Thị Thu Huyền... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 567tr. : minh hoạ ; 24cm. - 179000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga - ĐHQGHN. Khoa Quốc tế Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s493972 

 9. Hướng dẫn học Tin học 8 : Sách thử nghiệm / Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Bùi Việt Hà, Lê 
Minh Hoàng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 179tr. : minh hoạ ; 27cm. - 29000đ. 
- 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493635 

 10. Ôn tập hè Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 6 / Tôn Thân, Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Nguyễn Kim Hiền. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 108tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
29000đ. - 5000b   s493190 



2 
 

 11. Ôn tập hè Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 7 / Tôn Thân, Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Nguyễn Kim Hiền. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 116tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
29500đ. - 14000b   s493191 

 12. Ôn tập hè Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 8 / Tôn Thân, Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Nguyễn Kim Hiền. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 116tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
29500đ. - 13000b   s493192 

 13. Tài liệu chuyên Tin học - Bài tập / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Đỗ Đức Đông, Lê Minh Hoàng, 
Nguyễn Thanh Hùng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 42000đ. - 500b 
 Q.1. - 2021. - 227tr. : hình vẽ, bảng   s493334 

 14. Tài liệu dạy - học Tin học 7 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh 
Hiền... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 40000đ. - 7000b 
 T.1. - 2021. - 84tr. : minh hoạ   s493636 

 15. Tài liệu dạy - học Tin học 7 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh 
Hiền... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 84tr. : minh hoạ   s493637 

 16. Tài liệu dạy - học Tin học 8 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh 
Hiền... ; Minh hoạ: Hoàng Cao Hiển. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 104tr. : minh 
hoạ ; 28cm. - 40000đ. - 6000b 
 Phụ lục: tr. 104   s493638 

 17. Tài liệu dạy - học Tin học 9 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh 
Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 124tr. : minh hoạ ; 28cm. - 40000đ. - 2100b   
s493639 

 18. Tin học 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đăng Cao Tùng (ch.b.), 
Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. - H. : Giáo dục, 2021. - 96tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 5000b   s493633 

 19. Vở thực hành Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, 
Hoàng Thị Mai. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 30000đ. - 5000b   s493634 

 20. Vũ Cao Đàm. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Tái 
bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 60000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 143-204. - Thư mục: tr. 205   s493430 

 21. Vũ Chiến Thắng. Internet vạn vật / Vũ Chiến Thắng (ch.b.), Nguyễn Thanh Tùng. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 152tr. : minh hoạ ; 24cm. - 90000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 148   s492771 

TRIẾT HỌC 

 22. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : bảng ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 
5000b   s493227 

 23. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 7 / Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Võ Xuân Hoà. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 24cm. - 18000đ. - 3000b   s493228 

 24. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 8 / Thái Quốc Tuấn, Nguyễn Huỳnh Long, Bảo 
Ngọc... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 108tr. : minh hoạ ; 24cm. - 23000đ. - 7000b   
s493229 
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 25. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 9 / Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Hoàng Oanh, 
Nguyễn Huỳnh Long. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 100tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 
23000đ. - 5000b   s493230 

 26. Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 52tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 
30000b   s493555 

 27. Giáo dục công dân 6 : Sách giáo viên / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 
Văn Sơn (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 100tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
19000đ. - 5000b   s493557 

 28. Giáo dục công dân 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai 
Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An... - H. : Giáo dục, 2021. - 95tr. : bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 17000đ. - 3000b   s493558 

 29. Hawkins, David R.. Bản ngã - Thấu hiểu và tan biến : Hành trình khám phá bản thân, 
thực tại và hạnh phúc / David R. Hawkins ; My Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2021. - 230tr. ; 
20cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dissolving the ego, realizing the self : Contemplations from the 
teachings   s492599 

 30. Hướng dẫn học Giáo dục công dân 8 : Sách thử nghiệm / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Thị Thuý Nga, Lưu Thu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 88tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 14500đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493556 

 31. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... phát triển trí thông minh? : Sách cho trẻ 4 - 8 
tuổi / Liz Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 
21cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... my growing brain   s493457 

 32. Lê Văn Đoán. Một số vấn đề cơ bản của lịch sử triết học : Sách chuyên khảo / Lê Văn 
Đoán, Nguyễn Duy Nhiên, Phạm Thị Quỳnh. - H. : Giáo dục, 2021. - 227tr. ; 24cm. - 98000đ. 
- 315b 
 Thư mục: tr. 225-227   s493433 

 33. Ngô Thiệu Bình. Câu chuyện hiếu đạo / Ngô Thiệu Bình ; Dịch: Thích Chơn Tánh, 
Thích Nữ Tuệ Tâm. - H. : Lao động, 2021. - 183tr. : tranh màu ; 22cm. - 166000đ. - 5000b   
s492627 

 34. Nguyễn Phùng Phong. Siêu trí nhớ học đường : Biết cách học, khỏi cực nhọc / Nguyễn 
Phùng Phong. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 183tr. : minh hoạ ; 24cm. - 50000b   s492554 

 35. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Giáo dục công dân : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / 
Vũ Đức Việt, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thịnh. - H. : Giáo dục, 2021. - 119tr. ; 24cm. - 
22000đ. - 18700b   s493932 

 36. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 6 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493736 

 37. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 7 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
5000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493737 

 38. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 8 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493738 

 39. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 9 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493739 

 40. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 10 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493740 

 41. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 11 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493741 

 42. Thực hành Giáo dục đạo đức, lối sống lớp 12 / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Đào Thị Ngọc Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493742 

 43. Võ Nguyễn Hoài Như. Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng đạo đức 
cho thanh niên Ninh Thuận hiện nay : Sách chuyên khảo / Võ Nguyễn Hoài Thư. - H. : Lao 
động, 2021. - 161tr. ; 24cm. - 68000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 141-157   s492633 

 44. Vở bài tập Giáo dục công dân 7 / Trần Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 104tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 6000b   s493231 

 45. Vở bài tập Giáo dục công dân 8 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, Bùi Thị 
Hoàn. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 107tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 8000b   
s493232 

 46. Vở thực hành Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Mai 
Trung Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 52tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 25000đ. - 5000b   s493554 

 47. Whyte, Jamie. Tư duy lởm khởm : Phương pháp thần tốc đạt đến sự sáng suốt / Jamie 
Whyte ; Dịch: Đinh Minh Hương, Ngô Gia Thuận. - H. : Lao động, 2021. - 203tr. ; 21cm. - 
95000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bad thoughts : A guide to clear thinking   s492606 

TÔN GIÁO 

 48. Chuyện hai con rái cá : Phóng tác theo kinh Tiểu Bộ : Chuyện tiền thân Đức Phật / 
Thích Chân Tính ; Minh hoạ: Tâm Bằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2020. - 26tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tủ sách Hoằng Pháp). - 12000đ. - 5000b   s492577 

 49. Cuộc đời đạo đức của Ngài Ngô Văn Chiêu : Về vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài 
và con đường Tâm Pháp bí truyền. - H. : Tôn giáo, 2021. - 357tr. ; 21cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi:  Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Thánh Đức Tổ đình - Chiếu minh tam thanh vô vi. 
Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo   s493942 

 50. Deffinbaugh, Bob. Vinh quang của sự chịu khổ = The glory of suffering : Đau khổ 
không được xem là một ngoại lệ, mà là quy luật cho các tín nhân chân chính. Sự chịu khổ qua 
cuộc đời Sứ đồ Phi-e-rơ / Bob Deffinbaugh ; Trung Daniel Nguyen dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2021. - 222tr. ; 20cm. - 70000đ. - 1000b   s492481 

 51. Gomo Tulku. 7 bước luyện tâm : Hành trình tìm kiếm sự bình yên đích thực / Gomo 
Tulku ; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 182tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
21cm. - 70000đ. - 2000b   s492453 

 52. Hạ Trân. Lời hứa ghép tim / Hạ Trân. - H. : Tôn giáo, 2021. - 199tr. ; 21cm. - 35000đ. 
- 500b   s493940 

 53. Jamgön Kongtrül Rinpoche. Kinh Vua của Định, Bài ca Đại Ấn / Jamgön Kongtrül 
Rinpoche ; Khenchen Thrangu Rinpoche bình giảng ; Hoàng Lan dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 
306tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 128000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: King of Samadhi : Commentaries on the Samadhi Raja Sutra & the 
Song of Lodrö Thaye   s493951 

 54. Kinh Dược Sư - Giảng ký / Ấn Thuận giảng ; Thích Pháp Chánh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 194tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Tường Quang tùng thư. Phật lịch 2565, TL. 2021). - 1000b 
 Phụ lục: tr. 186-192   s493949 

 55. Kinh Đại bảo tích / Thích Trí Tịnh dịch ; Lược giảng: Thích Nhật Quang. - H. : Tôn 
giáo. - 21cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1: Tam tụ luật nghi. - 2021. - 584tr. : minh hoạ   s493943 

 56. Kinh nhân quả ba đời / Thích Thiền Tâm dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 61tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s493946 

 57. Kinh Thánh cho thiếu nhi - Tân Ước và Cựu Ước : Truyện tranh / Karine-Marie 
Amiot, François Campagnac, Christophe Raimbault, André Bienfait ; Nguyên Hiệu dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2021. - 243tr. : tranh màu ; 22cm. - 176000đ. - 1000b 
 Nguyên tác tiếng Pháp: La bible pour les enfants   s493948 

 58. Minh Đăng Quang. Chơn lý - Thiền quang vi diệu / Minh Đăng Quang ; Diễn kệ: 
Giác Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 2000b 
 T.5. - 2021. - 495tr. : ảnh   s492576 

 59. Napthali, Sarah. Làm mẹ với tâm Phật : Cùng con khôn lớn / Sarah Napthali ; Minh 
Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 295tr. ; 24cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers of young children: Becoming a mindful 
parent. - Phụ lục: tr. 291-195   s492722 

 60. Napthali, Sarah. Làm mẹ với tâm Phật 
 : Cùng con chào đời / Sarah Napthali ; Tuyết Mai dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái 
Hà, 2021. - 257tr. ; 24cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers: A calm approach to caring for yourself and 
your children. - Phụ lục: tr. 245-257   s492723 

 61. Nguyễn Tô Lan. Phật Bà bể Nam : Truyện Quán Âm Diệu Thiện tại Việt Nam / 
Nguyễn Tô Lan (ch.b.), Rostislav Berezkin. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 426tr. : ảnh, bảng 
; 24cm. - 200000đ. - 1000b 
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 Thư mục: tr. 309-342. - Phụ lục: tr. 343-403   s492479 

 62. Phổ hệ môn phái Tây Thiên. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 686tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Môn phái Tây Thiên - Huế   s493967 

 63. Roach, Geshe Michael. Năng đoạn kim cương : Áp dụng giáo lý của Đức Phật vào 
quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch. - Tái bản lần 
thứ 25. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 375tr. : ảnh ; 24cm. - 110000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh:  The diamond cutter - The Buddha on strategies for managing your 
business and your life   s492652 

 64. Savchuk, Vladimir. Bứt phá / Vladimir Savchuk ; David Tô dịch. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2021. - 255tr. ; 20cm. - 50000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Break free. - Thư mục: tr. 254-255   s492482 

 65. Thánh kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 7-8/2021: Gia-cơ 1-
5, Ê-sai 40-66, Thi Thiên 63-72 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. 
- 178tr. ; 20cm. - 50000đ. - 500b   s493944 

 66. Thiện Đức. Diệu Pháp Liên Hoa chuyển văn thơ / Thiện Đức b.s. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 112tr. ; 21cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Siêu   s493947 

 67. Thích Nữ Diệu Bản. Một hướng suy nghĩ về giáo dục Phật giáo Việt Nam / Thích Nữ 
Diệu Bản. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 302tr. : bảng ; 23cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 220-287. - Thư mục: tr. 288-301   s493958 

 68. Thích Thanh Từ. Kinh Pháp Cú : Giảng giải / Thích Thanh Từ. - H. : Tôn giáo, 2021. 
- 336tr. ; 21cm. - 50000đ. - 2000b   s492456 

 69. Thích Trí Tịnh. Kinh A Di Đà nghĩa / Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2021. - 45tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s493945 

 70. Tôn giáo và an ninh - Mối liên hệ mới trong quan hệ quốc tế / Pauletta Otis, Philip 
Jenkins, Chris Seiple... ; Dịch: Trần Phương Chi, Tuấn Kiệt ; H.đ.: Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai 
Hiên. - H. : Tôn giáo, 2021. - 591tr. ; 24cm. - 400b   s493950 

 71. Venerable Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa. Phân tích duyên khởi theo duyên hệ / 
Venerable Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa ; Pháp Triều biên dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 
XXXII, 409tr. : bảng ; 20cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Theravāda. - Phụ lục: tr. 386-400. - Thư mục: tr. 401-403   s493941 

 72. Vô ưu / Chơn Hương, Quảng Tánh, Nguyên Cẩn... ; B.s.: Thích Giác Phổ (ch.b.)... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 25000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
 T.71: Kính mừng Phật đản PL. 2565. - 2021. - 96tr. : ảnh, tranh vẽ   s492859 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 73. Đỗ Văn Nhạ. Giáo trình Quy hoạch cảnh quan / Đỗ Văn Nhạ (ch.b.), Nguyễn Quang 
Học, Quyền Thị Lan Phương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - X, 176tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- 210000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 172-174   s492933 
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 74. Hoàng Thanh Sơn. Vấn đề phát triển con người ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Hoàng Thanh Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 280tr. ; 21cm. - 180000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 239-264. - Phụ lục: tr. 265-280   s492448 

 75. Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Minh 
(ch.b.), Phan Thị Mai Hương, Đỗ Thị Lệ Hằng... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 503tr. : bảng, 
biểu đồ ; 21cm. - 135000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. 
- Thư mục: tr. 437-474. - Phụ lục: tr. 475-503   s493956 

 76. Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 
01/4/2020 / B.s.: Phạm Hoài Nam, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nhâm Thị Thu Hà... - H. : Thống 
kê, 2021. - 347tr. : minh hoạ ; 29cm. - 221b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 305-347   s492896 

 77. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... quan tâm bạn bè? : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Liz 
Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - 
35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... my friends   s493455 

 78. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... yêu thương gia đình? : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Liz Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. 
- 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... my family   s493458 

 79. Lê Huy Trọng. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 
4 năm 2019 thành phố Lào Cai / B.s.: Lê Huy Trọng, Chi cục Thống kê thành phố Lào Cai. - 
H. : Thống kê, 2020. - 180tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê Tp. Lào Cai. - Phụ lục: tr. 151-
178   s492688 

 80. Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam : Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị 
/ Ch.b.: Hồ Trọng Hoài, Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hà... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2021. - 240tr. ; 24cm. - 60000đ. - 550b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s492445 

 81. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn : Hội thảo khoa học sau đại học 2020 / 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Đan Thuỵ, Hồ Thị Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 740tr. ; 28cm. - 145b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s492862 

 82. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hoá ở Việt Nam hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Cao Thu Hằng (ch.b.), Lê Thuý Hạnh, Phan Thị Thu Hằng... - H. : Khoa học xã 
hội, 2021. - 194tr. ; 21cm. - 65000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học. - Thư mục: tr. 174-
194   s493216 

 83. Musk, Maye. Sống mạo hiểm một cách cẩn thận : Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, 
sắc đẹp và thành công / Maye Musk ; Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2021. - 287tr. ; 21cm. - 
159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A woman makes a plan   s492648 
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 84. Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn. Nhìn qua kính nhà mình : Tập tiểu phẩm / Nam Sơn Ký 
Giả - Linh Sơn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 345tr. ; 21cm. - 145000đ. - 815b   
s492460 

 85. Nguyễn Văn Hoà. Nhu cầu giao tiếp của người dân tái định cư : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Văn Hoà. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 246tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm. - 119000đ. - 
280b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 236-246   s493955 

 86. Phạm Hùng Cường. Quy hoạch và gìn giữ bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn 
mới vùng Đồng bằng sông Hồng / Phạm Hùng Cường. - H. : Xây dựng, 2021. - 172tr. : minh 
hoạ ; 21cm. - 134000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 169-170   s494052 

 87. Sử dụng dư luận xã hội phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp huyện các tỉnh phía Bắc nước ta hiện nay / Trần Thị Minh Ngọc (ch.b.), Vương Hồng 
Hà, Vũ Hồng Khanh... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 166tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm. - 120000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Khu vực I. - Thư mục: tr. 161-164   s492441 

 88. Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam / 
Kiều Quỳnh Anh (ch.b.), Lê Thị Quỳnh Anh, Hoàng Phan Hạnh Hiền... - H. : Khoa học xã hội, 
2021. - 187tr. : bảng ; 21cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 
- Thư mục: tr. 168-172. - Phụ lục: tr. 173-187   s493953 

THỐNG KÊ   

 89. Nguyễn Văn Tuyên. Niên giám tổ chức ngành thống kê năm 2021 / B.s.: Nguyễn Văn 
Tuyên, Phan Thị Ngọc, Dương Thị Hồng Anh. - H. : Thống kê, 2021. - 439tr. : ảnh ; 27cm. - 
400b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s492892 

 90. Niên giám thống kê 2020 = Statistical yearbook of Viet Nam. - H. : Thống kê, 2021. 
- 1055tr. : bảng, tranh màu ; 25cm. - 784b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s492686 

 91. Niên giám thống kê huyện Yên Thành 2020 / Chi cục Thống kê huyện Yên Thành 
b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 370tr. : bảng ; 24cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Chi cục Thống kê huyện Yên Thành   s492711 

 92. Niên giám thống kê Lâm Đồng 2020 = Lamdong statistical yearbook 2020 / B.s.: Tạ 
Hoàng Vũ, Nguyễn Khắc Hoàng, Trương Thị Mộng Di,... ; Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng dịch. 
- H. : Thống kê, 2021. - 671tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 340b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng   s492684 

 93. Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội 2020 = Ha Noi statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê thành phố Hà Nội b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2021. - 672tr., 14tr. tranh màu : bảng ; 
25cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Hà Nội   s492685 

 94. Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2020 = Bac Lieu statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Bạc Liêu b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 519tr., 11tr. tranh màu : bảng ; 25cm. - 
276b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu   s492699 
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 95. Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2020 = CaoBang statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Cao Bằng b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 510tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s492692 

 96. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2020 = Dong Nai statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Đồng Nai b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 575tr., 10tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 
160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai   s492700 

 97. Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2020 = Ha Giang statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Hà Giang b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 575tr., 10tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 
180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   s492706 

 98. Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam 2020 = Hanam statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Hà Nam b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 543tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Nam   s492690 

 99. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2020 = Ha Tinh statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Hà Tĩnh b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 516tr., 6tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh   s492697 

 100. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2020 = Hau Giang statistical yearbook 2020 / 
B.s.: Thiều Vĩnh An (ch.b.), Hồ Vỉnh Nghị, Lại Thị My... - H. : Thống kê, 2021. - 459tr., 10tr. 
tranh màu : bảng ; 24cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang   s492707 

 101. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2020 = Kien Giang statistical yearbook 2020 / 
B.s.: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Đình Thông, Trịnh Minh Tươi... - H. : Thống kê, 
2021. - 622tr., 10tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 285b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   s492702 

 102. Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2020 = Lai Chau statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Lai Châu b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 507tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lai Châu   s492691 

 103. Niên giám thống kê tỉnh Nam Định 2020 = Nam Dinh statistical yearbook 2020 / 
B.s.: Cục thống kê tỉnh Nam Định, Vũ Thị Hường, Phạm Văn Tụ, Phạm Quang Tấn... - H. : 
Thống kê, 2021. - 603tr., 11tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nam Định   s492701 

 104. Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2020 = Nghe An statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Nghệ An b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 595tr., 11tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 
140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   s492704 

 105. Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 2020 = Ninh Binh statistical yearbook 2020 / 
Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 516tr., 11tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. 
- 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình   s492695 

 106. Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên 2020 = Phu Yen statistical yearbook 2020 / Phòng 
Thống kê Tổng hợp b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 567tr., 11tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên   s492698 
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 107. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2020 = Quang Binh statistical yearbook 2020 
/ Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2021. - 446tr., 10tr. biểu đồ : bảng 
; 26cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình   s492708 

 108. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2020 = Quang Tri statistical yearbook 2020 / 
Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 533tr., 12tr. tranh màu : bảng ; 24cm. 
- 140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị   s492709 

 109. Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình 2020 = Thai Binh statistical yearbook 2020 / 
B.s.: Tăng Bá Phúc (ch.b.), Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Bình... - H. : Thống kê, 2021. 
- 623tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s492683 

 110. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 = Thua Thien Hue statistical 
yearbook 2020 / Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2021. - 521tr. 
10tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế   s492710 

 111. Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long 2020 = Vinh Long statistical yearbook 2020 / 
Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2021. - 552tr., 11tr. biểu đồ : bảng ; 
24cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long   s492696 

 112. Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2020 = Vinhphuc statistical yearbook 2020 / 
Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 483tr., 11tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. 
- 230b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   s492693 

 113. Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2020 = Yenbai statistical yearbook 2020 / Cục 
Thống kê tỉnh Yên Bái b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 480tr., 12tr. biểu đồ : bảng ; 24cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái   s492694 

 114. Trần Văn Vũ. Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng 2020 = Da Nang city statistical 
yearbook 2020 / B.s.: Trần Văn Vũ (ch.b.), Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. - H. : Thống kê, 
2021. - 632tr., 12tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng   s492705 

 115. Vũ Viết Trường. Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2020 = Lao Cai statistical 
yearbook 2020 / B.s: Vũ Viết Trường (ch.b.), Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. - H. : Thống kê, 
2021. - 530tr., 11tr. tranh màu : bảng ; 24cm. - 130b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai   s492703 

CHÍNH TRỊ    

 116. Bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay / 
Lê Quý Trịnh, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thanh Tuyên... ; B.s.: Phạm Văn Sơn (ch.b.)... - 
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 218tr. ; 21cm. - 58000đ. - 735b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị   s492668 

 117. Chiến lược "diễn biến hoà bình" - Nhận diện và đấu tranh / Nguyễn Sông Trà, 
Nguyễn Văn Minh, Vũ Hùng... - H. : Quân đội nhân dân. - 21cm. - 69000đ. - 785b 
 ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân 
 T.11. - 2021. - 202tr.   s492673 
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 118. Đào Thị Châu. Lịch sử Đảng bộ phường Lam Sơn (1945 - 2020) / B.s.: Đào Thị 
Châu, Lê Đức Nghi, Nguyễn Hữu Mỡn ; S.t.: Nguyễn Văn Du... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2021. - 352tr., 35tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. - Phụ lục: 
tr. 303   s493971 

 119. Đảng bộ quận Ba Đình - Từ Đại hội đến Đại hội / B.s.: Hoàng Ngọc Sáu, Tống Học 
Nghĩa, Nguyễn Phú Quốc... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 195tr. : ảnh, bảng ; 29cm. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình. - Thư 
mục: tr. 192   s492866 

 120. Đỗ Hằng Nga. Lịch sử Đảng bộ xã Hoà Mục (1946 - 2018) / B.s.: Đỗ Hằng Nga, 
Dương Minh Nhật, Mai Thị Hồng Vĩnh ; S.t.: Hà Văn Quý... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2020. - 268tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Chợ Mới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoà Mục. - Phụ lục: tr. 
233-264. - Thư mục: tr. 265-268   s493922 

 121. Lịch sử Đảng bộ phường Nghi Thuỷ (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Trang Nhung 
(ch.b.), Đinh Văn Hưng, Lê Thị Hiếu... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2021. - 247tr., 22tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thuỷ. - Phụ lục: tr. 225-242. - Thư 
mục: tr. 243-244   s492476 

 122. Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lập (1987 - 2019) / B.s.: Phạm Quốc Tuấn, Đoàn Thị 
Yến, Dương Minh Nhật, Lê Văn Hiếu. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 243tr. : 
ảnh, bảng ; 21cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Lập. 
- Phụ lục: tr. 221-243. - Thư mục cuối chính văn   s493921 

 123. Lịch sử Đảng bộ xã Mai Lạp (1946 - 2019) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Mai Thị Hồng 
Vĩnh, Đỗ Hằng Nga, Dương Minh Nhật ; S.t.: Hà Văn Chín... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2020. - 267tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Chợ Mới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Lạp. - Phụ lục: tr. 
251-267. - Thư mục cuối chính văn   s493923 

 124. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn 
Ngọc Hà (ch.b.), Mạch Quang Thắng, Trần Trọng Thơ... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2021. - 388tr. ; 24cm. - 93000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s492446 

 125. Mai Thị Hồng Vĩnh. Lịch sử Đảng bộ xã Yên Cư (1954 - 2018) / B.s.: Mai Thị Hồng 
Vĩnh, Đỗ Hằng Nga, Dương Minh Nhật ; S.t.: Nông Văn Hải... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2020. - 241tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Chợ Mới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Cư. - Phụ lục: tr. 
243-273. - Thư mục: tr. 274-276   s493924 

 126. Nguyễn Thị Thanh. Cơ chế bảo vệ quyền con người ở các nước Bắc Âu và một số 
kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Lao động, 2021. - 220tr. : 
minh hoạ ; 21cm. - 86000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 171-202. - Phụ lục: tr. 203-219   s492615 

 127. Phạm Thị Hồng Duyên. Lịch sử Đảng bộ xã Cam Lâm (1963 - 2020) / B.s.: Phạm 
Thị Hồng Duyên, Vương Thị Sâm ; S.t.: Lương Thị Xu Ly... - H. : Lao động, 2021. - 196tr., 
13tr. ảnh màu : ảnh, bảng ; 21cm. - 100b 



12 
 

 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Lâm. - Phụ lục: tr. 175-196. - Thư mục: tr. 
197   s492611 

 128. Phùng Kim Lân. Vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng là không thể 
phủ nhận / Phùng Kim Lân. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 218tr. ; 21cm. - 74000đ. - 835b   
s492679 

 129. Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Bùi Quang Cường, Nguyễn Mạnh Hưởng... - Tái bản có bổ sung. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 296tr. ; 21cm. - 113000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 290-294   s492662 

 130. Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. - H. : Lao động, 2021. - 68tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Quận uỷ Nam Từ Liêm   s492610 

 131. Tập bài giảng môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho Chương trình Cao 
cấp lý luận chính trị / B.s.: Nguyễn Thị Hoa Phượng, Hoàng Thị Hương (ch.b.), Nguyễn Văn 
Sơn... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - VII, 215tr. ; 24cm. - 
80000đ. - 1320b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. Khoa Lịch sử Đảng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s492536 

 132. Tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Hưng Yên : Thuộc Chương trình đào tạo 
Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính / Đỗ Minh Trí (ch.b.), Đào Xuân Dũng, Trương Duy 
Tuynh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 223tr. ; 21cm. - 48000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Hưng Yên. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s492442 

 133. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 / Lê Xuân 
Thu, Lê Sỹ Nghiêm, Đoàn Thị Hải... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 380tr. : ảnh màu, 
bảng ; 24cm. - 1020b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hoá   s492447 

 134. Vận dụng bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh của thời đại trong phát huy nguồn nội lực và ngoại lực phục vụ công cuộc 
đổi mới toàn diện đất nước hiện nay / Nguyệt Việt Phương, Lê Tuấn Vinh (ch.b.), Mai Thúc 
Hiệp... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 218tr. ; 21cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Khu vực I. - Thư mục: tr. 212-216   s492443 

KINH TẾ    

 135. Boik, John. Giàu từ chứng khoán : Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán 
thành công nhất mọi thời đại / John Boik ; Vũ Việt Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 282tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lessons from the greatest stock traders of all time. - Thư mục: tr. 
281-282   s492645 

 136. Brown, David. Chiến lược đầu tư chứng khoán / David Brown, Kassandra Bentley ; 
Dịch: Thanh Hương, Mỹ Hạnh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2021. - 367tr. : biểu đồ, 
bảng ; 21cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: All about stock market strategies   s492646 

 137. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Quản lý đất đai. - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2021. - 61tr. : bảng ; 29cm. - 156b 



13 
 

 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Quản lý đất đai 65   s492958 

 138. Dấu ấn một thập kỷ (2010 - 2020) = One decade milestone / Chu Minh Trường, Trần 
Trọng Tú, Phạm Việt Anh... - H. : Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, 2021. - 203tr. : ảnh ; 28cm   s492889 

 139. Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016 - 2020. - H. : Thống 
kê, 2021. - 468tr. : minh hoạ ; 24cm. - 527b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s492682 

 140. Giáo trình Kinh tế đất : Dùng cho sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh các ngành... / Nguyễn Văn Song (ch.b.), Phạm Thanh Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thương, 
Nguyễn Hữu Giáp. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VIII, 103tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm. - 
75000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 102-103   s492943 

 141. Graham, Benjamin. Phân tích chứng khoán = Security analysis / Benjamin Graham, 
David L. Dodd ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch ; Hoàng Minh Tân h.đ. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 823tr. : bảng ; 24cm. - 499000đ. - 3000b   s492654 

 142. Hoàng Xuân Trọng. Mô hình khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn 
với du lịch tại tiểu vùng Tây Bắc / Hoàng Xuân Trọng (ch.b.), Đặng Trung Kiên, Trương Thị 
Luân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 114tr. ; 24cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: tr. 113-114   s494034 

 143. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ gia đình / Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội 
Nông thôn và Miền núi b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 157tr. : minh hoạ ; 21cm. 
- 25000b 
 ĐTST ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s492463 

 144. Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí : Dùng cho luyện thi học sinh giỏi quốc 
gia và đại học / Lê Thông (ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ, Bùi Thị Nhiệm, Vũ Thị Hải Yến. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 364tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 64000đ. - 1000b   s493270 

 145. Kĩ năng thi trắc nghiệm Địa lí Trung học phổ thông / Phạm Thị Xuân Thọ (ch.b.), 
Mai Xuân Phong, Hoàng Tuấn Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 136tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm. - 30000đ. - 1030b   s493271 

 146. Lâm Thuỳ Dương. Hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lâm Thuỳ Dương b.s. - H. : Thống 
kê, 2021. - 311tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm. - 39000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 300 - 311   s492687 

 147. Lê Hoài Ân. 20 năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam / Lê Hoài Ân. - H. : 
Lao động, 2021. - 555tr. : minh hoạ ; 24cm. - 269000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 547-555   s492629 

 148. Malkiel, Burton G.. Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall = A random walk down Wall 
street : Chiến lược đã được kiểm nghiệm qua thời gian để đầu tư thành công / Burton G. Malkiel 
; Dịch: Thanh Huyền, Thư Trang. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động, 2021. - 615tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm. - 249000đ. - 3000b   s492647 

 149. Miller, Gary. Tiền của tôi, đi đâu hết rồi? : Một cuốn cẩm nang giới thiệu về cách 
quản lý tài chính cho các cặp gia đình trẻ / Gary Miller ; David Tô dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2021. - 70tr. : hình vẽ ; 20cm. - 30000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: What happened to our money?   s492483 
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 150. Nam Định - Thực trạng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu 
vực Đồng bằng Sông Hồng / B.s.: Vũ Thị Hường, Phạm Văn Tụ, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn 
Văn Hưng. - H. : Thống kê, 2021. - 198tr. : minh hoạ ; 27cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nam Định   s492895 

 151. Nguyễn Đức Long. Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Đức Long, Tô Hiến Thà. - H. : Lao động, 2021. - 171tr. : bảng ; 24cm. 
- 78000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 165-167   s492632 

 152. Phương Hữu Khiêm. Phát triển thị trường sản phẩm đầu ra cho rừng trồng sản xuất 
theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên : Sách chuyên khảo / Phương Hữu Khiêm, 
Bùi Văn Lương. - H. : Lao động, 2021. - 179tr. : minh hoạ ; 24cm. - 78000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 160-164. - Phụ lục: tr. 165-176   s492635 

 153. Sách trắng doanh nghiệp Hà Nội năm 2021 = 2021 Hanoi enterprises white book / 
B.s.: Trần Ngọc Nam, Lê Văn Quân, Đỗ Thị Thu Hà... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 514tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. - Phụ lục: tr. 437-514   s492930 

 154. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 = The white book. - H. : Thống kê, 
2021. - 574tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 27cm. - 573b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   s492894 

 155. Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2021 = 2021 Vietnamese co-operatives white 
book. - H. : Thống kê, 2021. - 490tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm. - 524b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Phụ lục: tr. 49-56   s492893 

 156. Sổ tay hướng dẫn kỹ năng kinh doanh cơ bản cho tổ, nhóm sản xuất trong ngành Tre 
: Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu/Tre ở Việt Nam (SCBV). - H. : 
Lao động, 2021. - 82tr. : minh hoạ ; 24cm. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 76-82   s492640 

 157. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá 
thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. - H. : Thống kê, 2021. 
- 115tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 16000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương. - Phụ lục: tr. 81-115   
s492891 

 158. Stevens, Rita. Thoát bẫy tâm lý giao dịch trong chứng khoán : Gồng lời không gồng 
lỗ / Rita Stevens. - H. : Lao động, 2021. - 393tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 469000đ. - 3000b   
s492630 

 159. Tài liệu bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã trong ngành Nghêu 
: Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu/Tre ở Việt Nam (SCBV). - H. : 
Lao động, 2021. - 82tr. : minh hoạ ; 24cm. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 75-82   s492639 

 160. Tô Hiến Thà. Phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam theo 
hướng bền vững : Sách chuyên khảo / Tô Hiến Thà. - H. : Lao động, 2021. - 175tr. : bảng ; 
24cm. - 88000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 169-172   s492634 

 161. Trần Lê Thanh. Đảng lãnh đạo xoá đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh (1996 - 2010) / Trần Lê Thanh ch.b.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 
IV, 130tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 150000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 115-122. - Phụ lục: tr. 123-
130   s492942 

 162. Trần Quang Văn. Năng suất các nhân tố tổng hợp: Những vấn đề lý thuyết và nghiên 
cứu thực nghiệm : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Quang Văn (ch.b.), Ngô Quang Thành. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 238tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm. - 
111000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 186-206. - Phụ lục: tr. 207-238   s492551 

 163. Trịnh Quang Huy. Giáo trình Đánh giá tác động môi trường / Trịnh Quang Huy 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Mạnh. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2021. - VIII, 141tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 165000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 97-99. - Phụ lục: tr. 100-141   
s492932 

 164. Tsvetanov, Georgi. Thương vụ đầu tiên của tôi : Kiến thức cơ bản về Kinh doanh - 
Tài chính - Tiền tệ... mà trẻ cần phải có : 6+ / Georgi Tsvetanov ; Nguyễn Thu Trang dịch. - H. 
: Lao động ; Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế Á Châu, 2021. - 68tr. : minh hoạ ; 
27cm. - 230000đ. - 2000b   s492984 

 165. Vở bài tập Địa lí 9 / Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Vũ Như Vân, Phạm Thị Sen, Phí 
Công Việt. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 107tr. : minh hoạ ; 24cm. - 25000đ. - 
20000b   s493272 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 166. Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao 
đẳng / Nguyễn Văn Đạo (ch.b.), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Thu Thuỷ... - H. : Khoa học xã 
hội, 2021. - 314tr. : ảnh ; 27cm. - 105000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. - Phụ lục: tr. 275-311. - Thư mục: tr. 312-314   
s493569 

 167. Tập bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : Chương trình Cao cấp lý luận chính 
trị / Nguyễn Thị Tú Oanh (ch.b.), Phạm Hồng Hải, Trần Thị Như Quỳnh... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - VIII, 219tr. ; 24cm. - 90000đ. - 860b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Khu vực II. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s492537 

 168. Tập bài giảng môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin / B.s.: Nguyễn Văn Điển (ch.b.), 
Mai Chiếm Hiếu, Phạm Hùng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 
- II, 229tr. : bảng ; 24cm. - 95000đ. - 820b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. Khoa Kinh tế chính trị. - Thư mục cuối mỗi bài   
s492539 

 169. Tập bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh : Chương trình Cao cấp lý luận chính 
trị / B.s.: Thân Ngọc Anh (ch.b.), Huỳnh Thị Gấm, Phạm Tấn Xuân Tước... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - VII, 219tr. ; 24cm. - 90000đ. - 880b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s492540 

PHÁP LUẬT   
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 170. Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 324tr. : bảng ; 
31cm. - 225000đ. - 300b 
 Phụ lục trong chính văn   s492976 

 171. Các Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Án lệ mới nhất của Hội đồng thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao / Hệ thống: Hữu Đại, Vũ Tươi. - H. : Lao động, 2021. - 390tr. ; 28cm. - 
395000đ. - 1000b   s492986 

 172. Đáp án 280 câu hỏi và hướng dẫn phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc. - H. : Xây dựng, 2021. - 146tr. : hình vẽ, bảng ; 25cm. - 198000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiến trúc sư Việt Nam. - Phụ lục: tr. 32-45   s494054 

 173. Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ / B.s.: Lê Vũ Nam (ch.b.), Đoàn Thị 
Phương Diệp, Vũ Thị Hồng Yến... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 341tr. ; 24cm. - 108000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 330-341   s492547 

 174. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Các bản Hiến pháp năm 2013 
- 1992 - 1980 - 1959 - 1946) / Bùi Dương Minh hệ thống. - H. : Lao động, 2021. - 207tr. ; 21cm. 
- 50000đ. - 1000b   s492622 

 175. Lê Thị Giang. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật cư trú / Lê Thị Giang. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 106tr. ; 21cm. - 54000đ. - 1000b   s492714 

 176. Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Tái bản, có 
chỉnh sửa bổ sung lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 294tr. : bảng ; 21cm. - 
109000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục trong chính văn   s492464 

 177. Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh. Sổ tay pháp luật lao động : Những điểm mới của Bộ 
luật Lao động 2019 / Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh. - Tái bản có bổ sung. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2021. - 287tr. : bảng ; 21cm. - 99000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 275-277   s492462 

 178. Nguyễn Hữu Phước. Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động 
= Hard-to-find templates of human resource relating to labour law / Nguyễn Hữu Phước. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 879tr. : minh hoạ ; 23cm. - 460000đ. - 1000b   
s492584 

 179. Nguyễn Hữu Phước. Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động : Dành riêng 
cho người làm nhân sự và luật sư nội bộ trong doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước. - Tái bản 
lần 1 có sửa đổi, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 519tr. : bảng ; 
23cm. - 280000đ. - 1000b   s492585 

 180. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật Dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái bản lần thứ 
7, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 120000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 386 
 T.1. - 2021. - 387tr.   s492533 

 181. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật Dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái bản lần thứ 
4, có chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 
130000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 382 
 T.2. - 2021. - 383tr.   s492534 



17 
 

 182. Nguyễn Thanh Hải. Giáo trình Sở hữu trí tuệ trong công nghệ sinh học / Nguyễn 
Thanh Hải, Vũ Văn Tuấn. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VI, 121tr. : ảnh ; 27cm. - 
95000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s492938 

 183. Nguyễn Tố Uyên. Pháp luật Việt Nam về đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 1975 
đến nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tố Uyên. - H. : Tôn giáo, 2021. - 120tr. ; 21cm. - 65000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 114-118   s492458 

 184. Nguyễn Trúc Thiện. Chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam - Lý luận và thực 
tiễn : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, điều tra viên, kiếm sát viên, Hội thẩm nhân dân, luật 
sư và học viên tư pháp / Nguyễn Trúc Thiện. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 243tr. : 
bảng ; 21cm. - 90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 222-239   s492466 

 185. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng các danh hiệu vinh 
dự nhà nước. - H. : Lao động, 2021. - 800tr. ; 29cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương   s492990 

 186. Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy - Quy định về thanh tra, 
kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 
kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2021. - 390tr. : 
hình vẽ, bảng ; 28cm. - 450000đ. - 1000b   s492985 

 187. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư : Quý II năm 2021 : 
Được phát trên loa đài. - Gia Lai : S.n., 2021. - 200tr. ; 21cm. - 1900b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực. Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo 
dục pháp luật tỉnh Gia Lai   s492455 

 188. Trần Trung. Thi hành án dân sự - Khó khăn và vướng mắc / Trần Trung (ch.b.), Trần 
Thị Kim Phú. - H. : Giáo dục, 2021. - 83tr. ; 24cm. - 43000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 82-83   s493422 

 189. Trần Tuấn Vũ. Tranh tụng của bị hại: Nghiên cứu so sánh với Luật Tố tụng hình sự 
Liên bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Tuấn Vũ, Trần Kim Chi. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 247tr. ; 21cm. - 199000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 231-247   s492549 

 190. Tư pháp quốc tế - Câu hỏi và tình huống (kèm theo văn bản pháp luật) / Phan Hoài 
Nam, Nguyễn Lê Hoài (ch.b.), Lê Thị Nam Giang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 424tr. ; 21cm. - 110000đ. - 1000b   s492544 

 191. Vũ Thành Trưng. Khởi nghiệp an toàn : Sách tìm hiểu về một số quy định của Luật 
Doanh nghiệp 2020 / Vũ Thành Trưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
146tr. : bảng ; 21cm. - 86000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 125-146   s492574 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 192. Bài tập Giáo dục quốc phòng - an ninh 10 / Lê Doãn Thuật (ch.b.), Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn Văn Quý... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 75tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 
10500đ. - 2000b   s493233 
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 193. Bài tập Giáo dục quốc phòng - an ninh 11 / Lê Doãn Thuật (ch.b.), Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn Đức Đăng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 67tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
9500đ. - 3000b   s493234 

 194. Dương Hồng Anh. Hậu cần quân sự trên chiến trường Lào trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước / Dương Hồng Anh, Ngô Nhật Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 
2021. - 203tr. ; 21cm. - 69000đ. - 745b 
 Thư mục: tr. 201-202   s492677 

 195. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần 2: Công tác 
quốc phòng và an ninh : Biên soạn theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT / Lê Đức Sơn, Bùi 
Quang Tuyến, Trương Xuân Vương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 167tr. ; 24cm. - 55000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 166-167   s492564 

 196. Lê Văn Tách. Văn hoá chính trị trong các nhà trường quân đội hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Lê Văn Tách. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 166tr. ; 21cm. - 56000đ. - 785b 
 Thư mục: tr. 161-165   s492678 

 197. Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (1946 - 2021) / B.s.: Trần Vũ Tài (ch.b.), 
Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Văn Tuấn... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 598tr., 28tr. ảnh 
màu : bảng ; 24cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. - Phụ lục: tr. 473-566. - Thư mục: tr. 567-
593   s492474 

 198. NATO - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. ; 21cm. - 158000đ. - 400b   s492658 

 199. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam hiện 
nay / Nguyễn Văn Đại (ch.b.), Nguyễn Văn Điều, Thái Xuân Sang... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 394tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 190000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 383-394   s493973 

 200. Ngô Nguyễn Hiệp Phước. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ngô Nguyễn Hiệp Phước. - H. : Lao động, 
2021. - 299tr. : bảng ; 24cm. - 98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 187-200. - Phụ lục: tr. 201-295   s492636 

 201. Nguyễn Huy Hoàng. Chiến tranh thông tin trong cuộc chiến lấy mạng làm trung tâm 
/ Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 195tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 66000đ. 
- 835b 
 Thư mục: tr. 194   s492670 

 202. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Ngọc Mai. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 366tr. ; 21cm. - 
98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 356-364   s492444 

 203. Phạm Hồng Thái. Giáo trình Lý luận quản lý nhà nước / Phạm Hồng Thái (ch.b.), 
Nguyễn Thị Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 331tr. : sơ đồ ; 24cm. - 120000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Thư mục cuối mỗi chương   s494033 

 204. Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. ; 21cm. - 160000đ. - 400b   s492659 
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 205. Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Mai Hương, Văn Nam, 
Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 436tr. ; 21cm. - 175000đ. - 400b   s492660 

 206. Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Quốc Nam, Anh Ba. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. ; 21cm. - 160000đ. - 400b   s492661 

 207. Sổ tay an toàn, vệ sinh viên tại cơ sở. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2021. - 182tr. : minh hoạ ; 21cm. - 68000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. - Thư mục: tr. 177-179   
s492465 

 208. Tài liệu tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng công 
an cấp xã. - H. : Lao động, 2021. - 154tr. : tranh màu ; 27cm. - 12644b   s492983 

 209. Tập bài giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh : Chương trình Cao cấp lý 
luận chính trị / B.s.: Nguyễn Thị Trâm (ch.b.), Lê Thị Thanh Hương, Võ Viết Chiến... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - VIII, 279tr. ; 24cm. - 110000đ. - 820b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. Khoa Xây dựng Đảng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s492538 

 210. Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu trong ký ức đồng đội và người thân / Phạm Ngọc 
Mậu, Lê Khả Phiêu, Phạm Hồng Cư... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 218tr. ; 21cm. - 74000đ. 
- 855b   s492669 

 211. Trương Quốc Hạo. Tôn Tử  mưu lược tung hoành / Trương Quốc Hạo ; Dịch: Thành 
Khang, Ngọc San. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 343tr. ; 21cm. - 120000đ. - 1000b   
s492452 

 212. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn 
Văn Cường (ch.b.), Nguyễn Đức Độ, Nguyễn Mạnh Hưởng... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. 
- 183tr. ; 21cm. - 62000đ. - 765b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 178-181   s492674 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 213. Danh mục Chương trình đào tạo Đại học 2020 - Khoá 65: Khoa Môi trường. - H. : 
Học viện Nông nghiệp, 2020. - V, 110tr. : minh hoạ ; 29cm. - 37b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   s492954 

 214. Giáo dục an toàn giao thông lớp 6 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : ảnh ; 24cm. - 15000đ. - 10000b   s493223 

 215. Giáo dục an toàn giao thông lớp 7 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : ảnh ; 24cm. - 15000đ. - 10000b   s493224 

 216. Giáo dục an toàn giao thông lớp 8 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : ảnh ; 24cm. - 15000đ. - 10000b   s493225 

 217. Giáo dục an toàn giao thông lớp 9 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 8000b   s493226 

 218. Hệ thống chữa cháy công trình / Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn 
Văn Hồng (ch.b.)... - H. : Xây dựng, 2021. - 106tr. : minh hoạ ; 24cm. - 68000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 103   s494053 
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 219. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... bảo vệ Trái đất? : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Liz 
Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - 
35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... my planet   s493460 

 220. Phạm Anh Tuấn. Cẩm nang phòng chống đuối nước cho trẻ em / Phạm Anh Tuấn. - 
H. : Lao động, 2021. - 26tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 5000b   s492638 

 221. Phạm Diệu Linh. Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn / Phạm Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 104tr. : bảng ; 21x30cm. - 15500đ. 
- 35000b   s493490 

 222. Trịnh Quang Huy. Giáo trình Quan trắc môi trường / Trịnh Quang Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - X, 198tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
187500đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 191-192. - Phụ lục: tr. 193-
198   s492951 

 223. Võ Hữu Công. Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại / Võ Hữu Công (ch.b.), Đinh 
Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Bích Hà. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VII, 169tr. : minh hoạ 
; 27cm. - 179600đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 137-139. - Phụ lục: tr. 140-
167   s492945 

GIÁO DỤC 

 224. Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Lương Diệu Ánh... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 83tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 15000đ. - 300b   s493646 

 225. Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 30000b   
s493648 

 226. Âm nhạc 2 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu 
Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
17000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 78-85. - Thư mục: tr. 86   s493651 

 227. Âm nhạc 2 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 64tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 15000đ. - 5000b   s493653 

 228. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 / Vũ Thị Lan, Hoàng Minh Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 96tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 34000đ. - 5000b   s492872 

 229. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 5 / Lê Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hằng. - 
Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 171tr. ; 24cm. - 35000đ. - 5000b   s493149 

 230. 35 đề ôn luyện Toán 2 / Lê Anh Vịnh (ch.b.), Nguyễn Áng, Phùng Như Thuỵ. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 100tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 
10000b   s493871 

 231. 36 đề ôn luyện Toán 3 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 25cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 135r. : hình vẽ, bảng   s493088 
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 232. 36 đề ôn luyện Toán 3 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 25cm. - 24000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 119tr. : hình vẽ, bảng   s493089 

 233. 36 đề ôn luyện Toán 4 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng   s493090 

 234. 36 đề ôn luyện Toán 4 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 119tr. : hình vẽ, bảng   s493091 

 235. 36 đề ôn luyện Toán 5 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 131tr. : hình vẽ, bảng   s493092 

 236. 36 đề ôn luyện Toán 5 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 111tr. : hình vẽ, bảng   s493093 

 237. Bài tập Âm nhạc 2 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đặng Khánh Nhật (ch.b.), Mai Linh Chi. - H. : Giáo dục, 2021. - 59tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- 26000đ. - 3000b   s493655 

 238. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Việt 4 : Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng dạy - học 
2 buổi/ngày / Trần Thị Minh Phương, Hoàng Cao Cương. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : hình vẽ, bảng   s492516 

 239. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Việt 4 : Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng dạy - học 
2 buổi/ngày / Trần Thị Minh Phương, Hoàng Cao Cương. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : hình vẽ, bảng   s492517 

 240. Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình Tiếng Anh tiểu học mới / 
Nguyễn Song Hùng (ch.b.), An Thị Thu Hà, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Bích Thuỷ. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 107tr. : minh hoạ   s493215 

 241. Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 / Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 21000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 92tr. : bảng   s493157 

 242. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 3 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 84tr. : ảnh, bảng   s494005 

 243. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 3 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 80tr. : ảnh, bảng   s494006 

 244. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 4 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : ảnh, bảng   s494007 
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 245. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 4 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : ảnh, bảng   s494008 

 246. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 92tr. : ảnh, bảng   s494009 

 247. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 92tr. : ảnh, bảng   s494010 

 248. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 3 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 21000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s494011 

 249. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 3 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 21000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 64tr. : minh hoạ   s494012 

 250. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 4 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 21000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s494013 

 251. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 4 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 21000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s494014 

 252. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Toán 5 : Áp dụng theo Thông 
tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Bình. - Tái 
bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 18800đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 84tr. : minh hoạ   s494015 

 253. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Trần Thị Thu (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Nguyễn Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 52tr. : minh họa ; 24cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 10000đ. - 30000b   s493033 

 254. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (tổng ch.b.), Trần Thị Quỳnh Trang (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 67tr. : minh họa ; 
24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 30000b   s493034 

 255. Bài tập Khoa học 1 = i-Science workbook 1 : Song ngữ Anh - Việt / Khee Boone ; 
Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 
119tr. : minh hoạ ; 27cm. - 66000đ. - 3000b   s493529 

 256. Bài tập Khoa học 2 = i-Science workbook 2 : Song ngữ Anh - Việt / Khee Boone ; 
Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
144tr. : minh hoạ ; 27cm. - 77000đ. - 3000b   s493530 
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 257. Bài tập Khoa học 3A = i-Science workbook 3A : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Tho Lai Hoong, Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : minh hoạ ; 27cm. - 48000đ. - 3000b   s493531 

 258. Bài tập Khoa học 3B = i-Science workbook 3B : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Tho Lai Hoong, Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 112tr. : minh hoạ ; 27cm. - 62000đ. - 3000b   s493532 

 259. Bài tập Khoa học 4A = i-Science workbook 4A : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Tho Lai Hoong, Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : minh hoạ ; 27cm. - 48000đ. - 3000b   s493533 

 260. Bài tập Khoa học 4B = i-Science workbook 4B : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : minh hoạ ; 27cm. - 48000đ. - 3000b   s493534 

 261. Bài tập Khoa học 5A = i-Science workbook 5A : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 87tr. : minh hoạ ; 27cm. - 51000đ. - 3000b   s493535 

 262. Bài tập Khoa học 5B = i-Science workbook 5B : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Ho Peck Leng ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 91tr. : minh hoạ ; 27cm. - 53000đ. - 3000b   s493536 

 263. Bài tập Khoa học 6A = i-Science workbook 6A : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Ho Peck Leng, Yusoff A R, Akshita Nanda ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị 
Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 107tr. : minh hoạ ; 27cm. - 61000đ. - 
3000b   s493537 

 264. Bài tập Khoa học 6B = i-Science workbook 6B : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh 
Khang (ch.b.), Ho Peck Leng, Yusoff A R, Akshita Nanda ; Dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị 
Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 115tr. : minh hoạ ; 27cm. - 57000đ. - 
3000b   s493538 

 265. Bài tập Mĩ thuật 2 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đoàn Dũng, Phạm Minh Phong. - H. : Giáo dục, 2021. - 55tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
25000đ. - 3000b   s493667 

 266. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s492835 

 267. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 23000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 63tr. : minh hoạ   s492836 

 268. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493792 

 269. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493793 
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 270. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Ngọc Thống (tổng 
ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s492837 

 271. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Ngọc Thống (tổng 
ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s492838 

 272. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493794 

 273. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s493795 

 274. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Ngọc Thống (tổng 
ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s492839 

 275. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : hình vẽ, ảnh   s493796 

 276. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 80tr. : tranh vẽ   s493797 

 277. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493843 

 278. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493844 

 279. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493845 

 280. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493846 

 281. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493847 

 282. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : hình vẽ, bảng   s493848 

 283. Bài tập Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), 
Trần Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 55tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 5000b   s493260 

 284. Bài tập Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), 
Trần Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 59tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 5000b   s493261 

 285. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 32tr. : minh hoạ ; 24cm. - 23800đ. - 
6000b   s492521 

 286. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 40tr. : minh hoạ ; 24cm. - 23800đ. - 
6000b   s492522 

 287. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 40tr. : minh hoạ ; 24cm. - 23800đ. - 
6000b   s492523 

 288. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 3 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.1. - 2021. - 24tr. : tranh màu   s493681 

 289. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 3 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 24tr. : tranh màu   s493682 

 290. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.1. - 2021. - 24tr. : tranh màu   s493683 

 291. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 24tr. : bảng, tranh màu   s493684 
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 292. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.1. - 2021. - 24tr. : tranh màu   s493685 

 293. Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ 
Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lê 
Thuý Quỳnh, Phạm Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 12500đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 23tr. : ảnh, tranh màu   s493686 

 294. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s493786 

 295. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493787 

 296. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s493788 

 297. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493789 

 298. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : tranh vẽ   s493790 

 299. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : tranh vẽ   s493791 

 300. Bài tập thực hành Toán 3 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Ánh, Vũ Văn Dương... - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 29000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 120tr. : minh hoạ   s493123 

 301. Bài tập thực hành Toán 3 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 29000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 132tr. : hình vẽ, bảng   s493124 

 302. Bài tập thực hành Toán 4 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình... 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 108tr. : hình vẽ, bảng   s493125 

 303. Bài tập thực hành Toán 4 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 29000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 136tr. : hình vẽ, bảng   s493126 

 304. Bài tập thực hành Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân... - Tái 
bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 120tr. : hình vẽ, bảng   s493127 

 305. Bài tập thực hành Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình... 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27000đ. - 14000b 
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 T.2. - 2021. - 140tr. : hình vẽ, bảng   s493128 

 306. Bài tập Tiếng Việt 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Kim Hoa. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - (Sách tham khảo thiết yếu). - 38000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 95tr. : minh hoạ   s493773 

 307. Bài tập Tiếng Việt 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Kim Hoa. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - (Sách tham khảo thiết yếu). - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 95tr. : minh hoạ   s493774 

 308. Bài tập Toán cơ bản và nâng cao 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Sách 
tham khảo thiết yếu). - 38000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 112tr. : minh hoạ   s493855 

 309. Bài tập tuần Tiếng Anh 4 / Nguyễn Văn Quân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - 40000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2021. - 90tr. : hình vẽ, bảng   s492925 

 310. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Quyền. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Cánh 
Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng   s492923 

 311. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Quyền. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : hình vẽ, bảng   s492924 

 312. Bài tập tuần Toán 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Cánh diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 66tr. : hình vẽ, bảng   s492904 

 313. Bài tập tuần Toán 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng   s492905 

 314. Bài tập tuần Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. 
- 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s492906 

 315. Bài tập tuần Toán 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. 
- 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 59tr. : hình vẽ, bảng   s492907 

 316. Bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Duy Phương ; Minh hoạ: 
Bùi Quang Tuấn. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1). 
- 9500đ. - 70000b 
 T.1. - 2021. - 31tr. : hình vẽ   s493013 

 317. Bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Duy Phương ; Minh hoạ: 
Bùi Quang Tuấn. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1). 
- 9500đ. - 75000b 
 T.2. - 2021. - 31tr. : hình vẽ   s493014 

 318. Bé học ghép vần : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 23tr. : bảng, tranh vẽ   s492490 
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 319. Bé học ghép vần : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 23tr. : bảng, tranh vẽ   s493919 

 320. Bé học Toán / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s492557 

 321. Bé học toán - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 16tr. : hình vẽ   s493995 

 322. Bé học toán - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 16tr. : hình vẽ   s493996 

 323. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 8500đ. - 90000b   s493759 

 324. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10500đ. - 80000b   s493760 

 325. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 11500đ. - 100000b   s493761 

 326. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. 
- 18000b   s493010 

 327. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. 
- 20000b   s493011 

 328. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 36tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. 
- 22000b   s493012 

 329. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lê Thị Đức, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493055 

 330. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lê Thị Đức, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493056 

 331. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493057 

 332. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Vũ Thị Ngọc Minh, Bùi Kim Tuyến, Nguyễn Sinh Thảo. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 
2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493043 

 333. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Vũ Thị Ngọc Minh, Bùi Kim Tuyến, Nguyễn Sinh Thảo. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 
2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493044 
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 334. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sinh Thảo, Bùi Kim Tuyến. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 
2021. - 14tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11500đ. - 15000b   s493045 

 335. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi 
/ Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nga. - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493058 

 336. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi 
/ Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493059 

 337. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm. Phùng Thị Tường. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493060 

 338. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi 
/ Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Chu Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần 
thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 8tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493040 

 339. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi 
/ Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Chu Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần 
thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 14tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11500đ. - 15000b   s493041 

 340. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi 
/ Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 8tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493042 

 341. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 8tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 
10500đ. - 15000b   s493064 

 342. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 
10500đ. - 15000b   s493065 

 343. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 
11000đ. - 15000b   s493066 

 344. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Phan Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 12. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493046 

 345. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   
s493047 

 346. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 
12. - H. : Giáo dục, 2021. - 14tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493048 

 347. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
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- Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   
s493052 

 348. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
- Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   
s493053 

 349. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. - 
Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11500đ. - 15000b   
s493054 

 350. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Vũ Yến Khanh, Lê Thị Khánh Hoà, Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Thị Mai. - Tái bản lần 
thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493049 

 351. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh Hoà, Mai Thị Mai, Vũ Yến Khanh. - Tái bản lần 
thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493050 

 352. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Mai Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hà, Lý Thu Hiền, Vũ Yến Khanh. - Tái bản lần thứ 14. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 10tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493051 

 353. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Lê Thị Luận. - Tái bản lần thứ 
16. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493061 

 354. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Lê Thị Luận. - Tái bản lần thứ 
16. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s493062 

 355. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 14. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493063 

 356. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề trường tiểu học : Dành cho trẻ 5 - 6 
tuổi / Mai Thị Mai, Lý Thu Hiền, Vũ Yến Khanh. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 
10tr. : bảng, tranh vẽ ; 21x28cm. - 11000đ. - 15000b   s493039 

 357. Bé làm quen chữ cái, chữ viết : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Hà Thị Cúc. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : minh hoạ ; 27cm. - 7700đ. - 110000b   s493785 

 358. Bé làm quen với các số : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s494000 

 359. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc 
Ánh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10500đ. - 40000b   
s493015 

 360. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 30tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10500đ. - 50000b   s493016 
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 361. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 11000đ. - 60000b 
 Q.1. - 2021. - 32tr. : hình vẽ   s493017 

 362. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 11000đ. - 60000b 
 Q.2. - 2021. - 32tr. : hình vẽ   s493018 

 363. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Hoàng Thị Hoài Thu ; Minh 
hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 38tr. : tranh 
vẽ ; 24cm. - 12500đ. - 20000b   s493019 

 364. Bé làm quen với chữ cái : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng   s493998 

 365. Bé làm quen với chữ cái : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng   s493999 

 366. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật, 2021. - 23tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s492505 

 367. Bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Nguyễn Thị Thanh Dung. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 12500đ. - 20000b   
s493032 

 368. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1). - 8000đ. - 8000b 
 Q.1: Các hoạt động làm quen với chữ số. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s493407 

 369. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1). - 8000đ. - 5000b 
 Q.2: Màu sắc, hình dạng. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s493408 

 370. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Bản. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1). - 8000đ. - 5000b 
 Q.3: Thêm - bớt, tách - gộp. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s493409 

 371. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Đỗ Thị Hoà. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1). - 8000đ. - 3500b 
 Q.4: So sánh. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s493410 

 372. Bé làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 8900đ. - 75000b   s493853 

 373. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật, 2021. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b   s493913 

 374. Bé làm quen với toán : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s494003 

 375. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 36tr. : hình vẽ ; 24cm. - 12500đ. - 10000b   s493368 
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 376. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 36tr. : hình vẽ ; 24cm. - 12500đ. - 15000b   s493369 

 377. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 8900đ. - 60000b   s493851 

 378. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 8900đ. - 65000b   s493852 

 379. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 31tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 
1). - 12500đ. - 20000b   s492520 

 380. Bé tập tô màu - Hoa : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : hình vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 10000b   s492530 

 381. Bé tập viết : Dành cho học sinh mẫu giáo lớn / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 15000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 39tr. : hình vẽ   s492528 

 382. Bé tập viết : Dành cho học sinh mẫu giáo lớn / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 15000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s492529 

 383. Bé thực hành các tình huống giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đỗ Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 
27tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10500đ. - 3500b   s493758 

 384. Bé tô màu - Các loài cá : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s493918 

 385. Bé tô màu - Gia đình thân yêu : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s493915 

 386. Bé tô màu - Hoạt động của bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s492494 

 387. Bé tô màu - Tết và mùa xuân : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s493914 

 388. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : 
Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2021. - 15tr. : tranh vẽ   s492492 

 389. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : 
Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15tr. : tranh vẽ   s493916 

 390. Bé vui học tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. 
- 10000b   s493022 
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 391. Bé vui học tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : minh họa ; 24cm. - 14000đ. - 
10000b   s493023 

 392. Bé vui học tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : minh họa ; 24cm. - 14000đ. - 
15000b   s493024 

 393. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. 
- 14000đ. - 10000b   s493007 

 394. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. 
- 14000đ. - 15000b   s493008 

 395. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. 
- 14000đ. - 25000b   s493009 

 396. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 / Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản 
lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 123tr. ; 24cm. - 26000đ. - 1000b   s493185 

 397. Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 / Lê Phương Nga. - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 118tr. : bảng ; 24cm. - 29000đ. - 1000b   s493182 

 398. Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 / Lê Phương Nga. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 138tr. : bảng ; 24cm. - 29000đ. - 2000b   s493183 

 399. Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 5 / Lê A. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 
2021. - 151tr. : bảng ; 24cm. - 29000đ. - 2000b   s493184 

 400. Bồi dưỡng Toán cho học sinh lớp 3 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 140tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 29000đ. - 1000b   s493081 

 401. Bồi dưỡng Toán cho học sinh lớp 4 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 151tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 29000đ. - 2000b   s493082 

 402. Bồi dưỡng Toán cho học sinh lớp 5 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 135tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 27000đ. - 2000b   s493083 

 403. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 4 : Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh 
/ Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 67000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 192tr. : bảng   s492582 

 404. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 5 : Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh 
/ Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 200tr. : bảng   s492583 

 405. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 
24tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 13000đ. - 90000b   s493754 

 406. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 
24tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 13000đ. - 100000b   s493755 
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 407. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 18000đ. - 80000b   s493752 

 408. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 18000đ. - 130000b   s493753 

 409. Các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị cho việc học đọc, học viết / Nguyễn Thị 
Minh Thảo, Dương Thị Nhuận. - H. : Giáo dục, 2021. - 52tr. : tranh màu ; 27cm. - (Bé vào lớp 
1). - 27000đ. - 30000b   s493783 

 410. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 3 - 4 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 23tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 14000đ. - 95000b   s493746 

 411. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 4 - 5 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 23tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 14000đ. - 80000b   s493747 

 412. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 5 - 6 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 28tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 15000đ. - 110000b   s493748 

 413. Chuẩn bị cho bé vào lớp một - Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ học mẫu giáo 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b   s493911 

 414. Chuẩn bị cho bé vào lớp một - Bé làm quen với chữ số : Dành cho trẻ học mẫu giáo 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b   s493912 

 415. Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non : 
Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo... - Tái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 
2021. - 88tr. : bảng ; 21x30cm. - 38000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493067 

 416. Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo / Phan Văn Hòa, 
Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Minh Thảo... - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : bảng ; 21x30cm. 
- 20000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 21-23. - Thư mục: tr. 24-25   s493038 

 417. Cùng bé chinh phục Toán học = Conquer pre-school math : Song ngữ Việt - Anh : 
Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 99tr. : hình vẽ ; 30cm. 
- 100000đ. - 10000b   s492931 

 418. Cùng bé tìm hiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi 
/ Lê Minh Hà (ch.b.), Nguyễn Hồng Thu, Nguyễn Thị Hiếu ; Minh hoạ: Phạm Thị Mai Hoa. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 10500đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s493757 

 419. Cùng chơi và tư duy - Khám phá môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 25 - 36 
tháng tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 14000đ. - 3000b   s493756 
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 420. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi / Đặng Thị Thu Thảo, 
Phạm Vũ Thùy Nhân. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 27cm. - 14000đ. - 3000b   
s493849 

 421. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 3 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493933 

 422. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 3 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493934 

 423. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 4 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 60tr. : minh hoạ   s493935 

 424. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 4 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493936 

 425. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 60tr., 4 tờ tranh màu : minh hoạ   s493937 

 426. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493938 

 427. Cùng em học và thực hành Đạo đức 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; 
Định hướng phát triển năng lực / Vũ Đình Bảy (ch.b.), Đặng Xuân Điều. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 62tr. : minh hoạ ; 27cm. - 38000đ. - 2000b   s492851 

 428. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ. - H. : Học viện Nông 
nghiệp, 2021. - 64tr. : bảng ; 29cm. - 175b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 65   s492959 

 429. Đạo đức 1 : Sách giáo viên / Đinh Phương Duy (tổng ch.b.), Trần Thanh Bình (ch.b.), 
Mai Khắc Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : bảng ; 27cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 23000đ. - 11500b 
 Phụ lục: tr. 83-87   s493546 

 430. Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn 
Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 15000đ. - 300b   s493547 

 431. Đạo đức 2 : Sách giáo viên / Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ 
Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 108tr. : bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 5000b   
s493549 

 432. Đạo đức 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh... - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 3000b   s493550 

 433. Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (ch.b.)... - H. : Giáo 
dục, 2021. - 68tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 30000b   s493552 
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 434. Đặng Quốc Bảo. Lãnh đạo - Quản lý - Quản trị : Trường mầm non - Trường tiểu học 
- Trường trung học trong bối cảnh đổi mới giáo dục / Đặng Quốc Bảo, Trần Xuân Bách, Ngô 
Thanh Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 155tr. : hình vẽ ; 21cm. - 90000đ. - 
300b 
 Phụ lục: tr. 57-155. - Thư mục cuối chính văn   s492461 

 435. Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học - Lớp 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng 
Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4 / Phạm Ngọc Định ch.b.. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 86tr. : hình vẽ, bảng   s493267 

 436. Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học - Lớp 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng 
Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 5 / Phạm Ngọc Định ch.b.. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 86tr. : hình vẽ, bảng   s493268 

 437. Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học - Lớp 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng 
Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 5 / Phạm Ngọc Định ch.b.. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s493269 

 438. Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học lớp 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng 
Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4 / Phạm Ngọc Định ch.b.. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 86tr. : hình vẽ, bảng   s493266 

 439. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 63tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s492917 

 440. Đề kiểm tra tiếng Việt 1 - Học kì 1 / Uyển Uyển, Nguyễn Văn Quyền. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 63tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   
s492918 

 441. Đề kiểm tra tiếng Việt 2 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Hương Ly, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 76tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 3000b   s492912 

 442. Đề kiểm tra tiếng Việt 3 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 63tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492913 

 443. Đề kiểm tra tiếng Việt 3 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 71tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492914 

 444. Đề kiểm tra tiếng Việt 4 - Học kì 1 / Uyển Uyển, Nguyễn Văn Quyền. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 67tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492915 

 445. Đề kiểm tra tiếng Việt 5 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 63tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492916 

 446. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
40000đ. - 10000b   s492897 
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 447. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   
s492899 

 448. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
40000đ. - 10000b   s492898 

 449. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 62tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
40000đ. - 10000b   s492900 

 450. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 2 / Uyển Uyển, Nguyễn Văn Quyền. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 63tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492901 

 451. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 63tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492902 

 452. Đề kiểm tra Toán 5 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 64tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492903 

 453. Điều lệ Trường mầm non : Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo / Nguyễn Thị Hiếu, Võ Thị 
Thu Hằng, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Giáo dục, 2021. - 47tr. : sơ 
đồ ; 21cm. - 15000đ. - 5000b   s492992 

 454. Đinh Thành Việt. Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường 
đánh giá chuẩn đầu ra / Đinh Thành Việt (ch.b.), Trần Thị Hà Vân. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2021. - 202tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 100000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 145-191. - Thư mục: tr. 192-202   s492467 

 455. Em học lập trình với Kodu lớp 1 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 51tr. : hình vẽ ; 26cm. - 
21000đ. - 60000b   s493414 

 456. Em học lập trình với Kodu lớp 2 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 47tr. : tranh vẽ ; 26cm. 
- 20000đ. - 30000b   s493103 

 457. Em học lập trình với Scratch lớp 3 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 43tr. : tranh vẽ ; 24cm. 
- 19000đ. - 20000b   s493415 

 458. Em học lập trình với Scratch lớp 4 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 47tr. : minh hoạ ; 26cm. 
- 20000đ. - 20000b   s493939 

 459. Em học lập trình với Scratch lớp 5 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 59tr. : hình vẽ, tranh vẽ 
; 26cm. - 23000đ. - 20000b   s493416 

 460. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Võ 
Thanh Đàn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 15025b 
 T.1. - 2021. - 36tr.   s493356 

 461. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Võ 
Thanh Đàn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 12025b 
 T.2. - 2021. - 36tr.   s493357 



38 
 

 462. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Phạm 
Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 8025b 
 T.1. - 2021. - 32tr.   s493358 

 463. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Phạm 
Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 7025b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493359 

 464. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Lê 
Tấn Lực. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 6025b 
 T.1. - 2021. - 32tr.   s493360 

 465. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Phan Quang Thân (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Lê 
Tấn Lực. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 6025b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493361 

 466. Em luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 19500đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 47tr. : tranh vẽ   s493392 

 467. Em luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 19500đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 43tr. : tranh vẽ   s493393 

 468. Em luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 16000b 
 T.1. - 2021. - 55tr. : bảng   s493394 

 469. Em luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 16000b 
 T.2. - 2021. - 51tr. : bảng   s493395 

 470. Em luyện viết lớp 4 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 14000b 
 T.1. - 2021. - 56tr. : bảng   s493396 

 471. Em luyện viết lớp 4 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 14000b 
 T.2. - 2021. - 52tr. : bảng   s493397 

 472. Em luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 12000b 
 Phụ lục: tr. 55 
 T.1. - 2021. - 56tr. : bảng   s493398 

 473. Em luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 19500đ. - 12000b 
 T.2. - 2021. - 52tr. : bảng   s493399 
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 474. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 3 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s492993 

 475. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 3 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s492994 

 476. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 3 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s492999 

 477. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 3 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s493000 

 478. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s492995 

 479. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s492996 

 480. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s493001 

 481. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s493002 

 482. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s492997 

 483. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 21cm. - 13000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s492998 

 484. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s493003 

 485. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Mai 
Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. - 2100b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s493004 

 486. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 119tr. : ảnh ; 27cm. - 42000đ. - 1000b   s493564 

 487. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 120tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm. - 42000đ. - 1000b   
s493565 
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 488. Giáo án Tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Lớp 
mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Dung, Đào 
Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 103tr. : ảnh ; 27cm. 
- 42000đ. - 1000b   s493563 

 489. Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết : Cho lớp mẫu giáo 5 - 
6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, 
Nguyễn Ngọc Huyền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 187tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
55000đ. - 1000b   s493822 

 490. Giáo án Tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 151tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm. - 45000đ. - 1000b   s493566 

 491. Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (An toàn giao thông cho 
em). - 10000đ. - 50000b   s493238 

 492. Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (An toàn giao thông cho 
em). - 10000đ. - 50000b   s493239 

 493. Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (An toàn giao thông cho 
em). - 10000đ. - 70000b   s493240 

 494. Giáo dục an toàn giao thông lớp 4 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (An toàn giao thông cho 
em). - 10000đ. - 70000b   s493241 

 495. Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (An toàn giao thông cho 
em). - 10000đ. - 70000b   s493242 

 496. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 1 / Nguyễn Đức Khuông, Phạm Thị 
Nga, Nguyễn Thị Quý. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : bảng, tranh màu ; 24cm. - 20000đ. - 
10000b   s493249 

 497. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Đức Khuông, Lưu Danh Văn. - H. : Giáo dục, 2021. - 44tr. : minh hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 
10000b   s493250 

 498. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Liên Hoa, Nguyễn Đức Khuông. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : minh hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 
10000b   s493251 

 499. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Liên Hoa, Nguyễn Đức 
Khuông, Phạm Thị Nga. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : minh hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 10000b   
s493252 

 500. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 5 / Đặng Xuân Điểu, Nguyễn Đức 
Khuông. - H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : minh hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 10000b   s493253 

 501. Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 1 / Trần Đình Thuận, Đàm Thị Trung Thu 
(ch.b.), Nguyễn Phương Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 
27cm. - 22000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng   s493607 



41 
 

 502. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 15000đ. - 30000b   s493246 

 503. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 15000đ. - 40000b   s493247 

 504. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 15000đ. - 40000b   s493248 

 505. Giáo dục lối sống lớp 3 : Bộ sách dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 27cm. - 18000đ. - 8000b   s493560 

 506. Giáo dục lối sống lớp 4 : Bộ sách dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Xuân Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 
55tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - 18000đ. - 8000b   s493561 

 507. Giáo dục lối sống lớp 5 : Bộ sách dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 
2021. - 64tr. : minh hoạ ; 27cm. - 18000đ. - 10000b   s493562 

 508. Giáo dục thể chất 1 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, 
Trần Thanh Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 120tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 41000đ. - 9500b   s493721 

 509. Giáo dục thể chất 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (tổng ch.b.), 
Lê Anh Thơ (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 104tr. : bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 27000đ. - 2000b   s493719 

 510. Giáo dục thể chất 2 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê 
Hải... - H. : Giáo dục, 2021. - 112tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 
5000b   s493722 

 511. Giáo dục thể chất 2 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải... - H. : Giáo 
dục, 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 30000b   s493724 

 512. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách 
Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 14000đ. - 3000b   s493749 

 513. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách 
Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 14000đ. - 3000b   s493750 

 514. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách 
Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 14000đ. - 3000b   s493751 

 515. Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Phan Lan 
Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. 
: tranh vẽ ; 24cm. - 11500đ. - 100000b   s493412 

 516. Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh 
Giang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 11500đ. - 
70000b   s493405 

 517. Giúp bé làm quen với Toán qua các con số : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 44tr. : hình 
vẽ ; 24cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12500đ. - 320000b   s493037 
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 518. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 19tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 8500đ. - 230000b   s493025 

 519. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 9500đ. - 270000b   s493026 

 520. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 9500đ. - 210000b   s493027 

 521. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng ; Minh hoạ: Đặng 
Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 10000đ. 
- 160000b   s493020 

 522. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng ; Minh hoạ: Trần Xuân 
Du... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 
350000b 
 Q.2. - 2021. - 32tr. : tranh vẽ   s493021 

 523. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi) : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 270000b 
 Q.1. - 2021. - 32tr. : tranh vẽ   s493411 

 524. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Hải Nam, Đặng Hồng Quân. - Tái bản 
lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. - 12000b   s493243 

 525. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. - 15000b   s493244 

 526. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Minh Nguyệt... - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 12000đ. - 17000b   s493245 

 527. Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình : Dành 
cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Trần Thu Trang. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 40tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10500đ. - 160000b   
s493406 

 528. Giúp bé tự tin vào lớp 1 - Bé học Toán / Trần Thị Thuỳ Dung. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 44tr. : hình vẽ ; 24cm. - 18000đ. - 5000b   s492819 

 529. Giúp em giỏi toán lớp 2 : Vở ôn tập cuối tuần : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Định hướng phát triển năng lực / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Hoàng Thị Ngà, 
Lê Thu Phương. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 54000đ. - 
3000b   s492977 

 530. Giúp em luyện chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / 
Nguyễn Thị Hạnh, Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 44tr.   s493350 
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 531. Giúp em luyện chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / 
Nguyễn Thị Hạnh, Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 44tr.   s493351 

 532. Giúp em luyện chữ đẹp lớp 3 : Theo mẫu chữ viết trong trường tiểu học : Chữ viết 
đứng, viết nghiêng / Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - (Hoa Trạng nguyên). - 12000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 44tr.   s493352 

 533. Giúp em tập viết đúng : Trình bày trên giấy ô li / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Mai Nhị Hà, 
Lê Ngọc Tường Khanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 56tr.   s493354 

 534. Giúp em tập viết đúng : Trình bày trên giấy ô li / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Mai Nhị Hà, 
Lê Ngọc Tường Khanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 56tr.   s493355 

 535. Giúp em Viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 
7500b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s492506 

 536. Giúp em viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 
7500b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s492507 

 537. Giúp em viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 
10000b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s492508 

 538. Giúp em viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 
10000b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s492509 

 539. Giúp em viết chữ đẹp lớp 3 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 23. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 7500b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s492510 

 540. Giúp em viết chữ đẹp lớp 3 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 23. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 7500b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s492511 

 541. Giúp em viết chữ đẹp lớp 4 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 22. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s492512 

 542. Giúp em viết chữ đẹp lớp 4 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 22. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s492513 

 543. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 22. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s492514 



44 
 

 544. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 22. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s492515 

 545. 205 bài Tập làm văn chọn lọc 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; định 
hướng phát triển năng lực / Lê Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 141tr. : 
bảng ; 24cm. - 49000đ. - 1500b   s493144 

 546. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 28tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24cm. - 11000đ. - 120000b   s493028 

 547. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - H. : Giáo dục, 2021. - 28tr. : hình vẽ, 
tranh vẽ ; 24cm. - 11500đ. - 160000b   s493029 

 548. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 12500đ. - 160000b 
 Q.1. - 2021. - 24tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s493030 

 549. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 11500đ. - 160000b 
 Q.2. - 2021. - 24tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s493031 

 550. Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.). Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương 
Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 95tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và 
dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 300b   s493698 

 551. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn Hà My... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 95tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân 
chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 300b   s493699 

 552. Hoạt động trải nghiệm 1 : Sách giáo viên / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Hữu Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2021. - 152tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 49000đ. - 11000b 
 Phụ lục: tr. 129-150. - Thư mục: tr. 151   s493700 

 553. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng 
ch.b.), Bùi Ngọc Diệp (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 171tr. : bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 40000đ. - 5000b   s493701 

 554. Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 91tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
16000đ. - 30000b   s493703 

 555. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ 
Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 184tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 5000b   s493707 

 556. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ 
Quang Tuyên (tổng ch.b.), Vũ Đình Bảy (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 163tr. : bảng ; 27cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 5000b   s493702 

 557. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 
(tổng ch.b.), Vũ Đình Bảy (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 83tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 16000đ. - 30000b   s493704 
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 558. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ 
Tụng (tổng ch.b.), Trần Thị Thu (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 248tr. : bảng ; 27cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 3000b   s493708 

 559. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 3 - 4 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - 
13000đ. - 90000b   s493780 

 560. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - 
13000đ. - 70000b   s493781 

 561. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - 
13000đ. - 70000b   s493782 

 562. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 24 - 36 tháng tuổi / 
Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Bích Thu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. 
: tranh màu ; 27cm. - 10000đ. - 70000b   s493850 

 563. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; Minh 
hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
9500đ. - 10000b   s493582 

 564. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; Minh 
hoạ: Phùng Duy Tùng. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 12000b   
s493587 

 565. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai, Nguyễn 
Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 
16tr. : hình vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493596 

 566. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thùy Dương ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 9500đ. - 10000b   s493585 

 567. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thùy Dương ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 10000đ. - 12000b   s493594 

 568. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 12000b   s493597 

 569. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh 
vẽ ; 27cm. - 9500đ. - 10000b   s493580 

 570. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
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; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. 
: tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 12000b   s493592 

 571. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Dung, Nguyễn Thị Thuỷ ; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493603 

 572. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng 
Nhung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh 
vẽ ; 27cm. - 9500đ. - 10000b   s493584 

 573. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc 
Minh ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ 
; 27cm. - 10000đ. - 12000b   s493593 

 574. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Thu 
Hà, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493595 

 575. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển trong 
Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Lê 
Thị Luận ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 
27cm. - 9500đ. - 10000b   s493579 

 576. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển trong 
Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Lê 
Thị Luận ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh 
vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 12000b   s493589 

 577. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển trong 
Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493601 

 578. Học liệu chủ đề Quê hương  - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nga ; 
Minh hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 
27cm. - 9500đ. - 10000b   s493581 

 579. Học liệu chủ đề Quê hương  - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Nga, Vũ Yến Khanh ; Minh 
hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
10000đ. - 12000b   s493586 

 580. Học liệu chủ đề Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Dung, Vũ Yến 
Khanh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh ; Minh hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493602 

 581. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận ; 
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Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
9500đ. - 10000b   s493578 

 582. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận ; 
Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 10000đ. - 12000b   s493590 

 583. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận, Nguyễn 
Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh 
vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493598 

 584. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 9500đ. - 10000b   s493577 

 585. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 10000đ. - 12000b   s493588 

 586. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 20tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493604 

 587. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thủy 
; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Nagasawa. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
9500đ. - 10000b   s493583 

 588. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy ; 
Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 
16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 12000b   s493591 

 589. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493599 

 590. Học liệu chủ đề Trường tiểu học : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Mỹ 
Trinh, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 10000đ. - 13000b   s493600 

 591. Hồ Ngọc Khải. Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn 
Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 100tr. : tranh màu ; 
27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 9500b 
 Thư mục: tr. 98   s493650 

 592. Huỳnh Văn Sơn. Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Hoàng Xuân Huy, Nguyễn Thị Bích Thảo. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 64tr. : bảng, tranh màu ; 24cm. - 40000đ. - 3500b 
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 Thư mục: tr. 62-63   s492570 

 593. Hướng dẫn dạy học tăng cường Tiếng Việt 3 : Dành cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc 
thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Văn 
Thành. - H. : Giáo dục, 2021. - 152tr. ; 27cm. - 150000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493827 

 594. Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ lồng ghép giáo dục phát triển vận động 
cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / 
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Mạnh Cường. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 87tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 3000b   s493559 

 595. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chuyên... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 
15500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 96tr. : minh hoạ   s493608 

 596. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 5 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 19000đ. - 
20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 119tr. : minh hoạ   s493609 

 597. Hướng dẫn học Toán 4 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, 
Vũ Quốc Chung... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 22000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 136tr. : minh hoạ   s493879 

 598. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 : Theo định hướng phát triển năng lực / Bùi Văn 
Thanh (ch.b.), Phạm Thị Thanh Nam, Nguyễn Thị Nguyên Thuý... - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 100tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 6000b   s493630 

 599. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 4 : Theo định hướng phát triển năng lực / Bùi Văn 
Thanh (ch.b.), Dương Vũ Khánh Thuận, Nguyễn Thị Nguyên Thuý... - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 112tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s493631 

 600. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực / Bùi Văn 
Thanh (ch.b.), Phạm Thị Thanh Nam, Dương Vũ Khánh Thuận, Đặng Bích Việt. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 108tr. : minh hoạ ; 27cm. - 40000đ. - 6000b   s493632 

 601. Khoa học 1 = i-Science 1: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Khee Boone ; Dịch: Lê 
Quang Long... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 136tr. : minh hoạ ; 27cm. - 90000đ. 
- 3000b   s493523 

 602. Khoa học 2 = i-Science 2: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Khee Boone ; Dịch: Lê 
Quang Long... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 143tr. : minh hoạ ; 27cm. - 94000đ. 
- 3000b   s493524 

 603. Khoa học 3 = i-Science 3: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh Khang, Ho 
Peck Leng, Tho Lai Hoong ; Dịch: Lê Quang Long... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 192tr. : minh hoạ ; 27cm. - 122000đ. - 3000b   s493525 

 604. Khoa học 4 = i-Science 4: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh Khang, Ho 
Peck Leng, Tho Lai Hoong ; Dịch: Lê Quang Long... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 183tr. : minh hoạ ; 27cm. - 118000đ. - 3000b   s493526 
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 605. Khoa học 5 = i-Science 5: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh Khang, Ho 
Peck Leng ; Dịch: Lê Quang Long... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 235tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 147000đ. - 3000b   s493527 

 606. Khoa học 6 = i-Science 6: Textbook : Song ngữ Anh - Việt / Goh Ngoh Khang, Ho 
Peck Leng ; Dịch: Lê Quang Long... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 259tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 161000đ. - 3000b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh   s493528 

 607. Làm quen với chữ cái : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2020. - 23tr. : tranh vẽ   s492558 

 608. Làm quen với chữ cái : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2020. - 23tr. : tranh vẽ   s492559 

 609. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Nhà trẻ 24 
- 36 tháng tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 194tr. : bảng ; 27cm. - 70000đ. - 3000b   s493567 

 610. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Mẫu giáo 
5 - 6 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 315tr. : minh hoạ ; 27cm. - 78000đ. - 3000b   s493568 

 611. Luyện đọc lớp 1 : Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Trần Thị Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 71tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 30000đ. - 10000b   s493798 

 612. Luyện giải Toán 4 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 139tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 33000đ. - 3000b   s493086 

 613. Luyện giải Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 155tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 33000đ. - 3000b   s493087 

 614. Luyện kĩ năng cầm bút: Hình dạng và màu sắc / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 14tr. : tranh màu ; 23cm. - 40000đ. - 3000b   s492755 

 615. Luyện kĩ năng cầm bút: Nét cơ bản / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 14tr. 
: tranh màu ; 23cm. - 40000đ. - 3000b   s492756 

 616. Luyện tập Mĩ thuật 3 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 32tr. : minh hoạ   s493675 

 617. Luyện tập Mĩ thuật 3 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 32tr. : minh hoạ   s493676 

 618. Luyện tập Mĩ thuật 4 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 32tr. : minh hoạ   s493677 

 619. Luyện tập Mĩ thuật 4 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 32tr. : ảnh, tranh màu   s493678 

 620. Luyện tập Mĩ thuật 5 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
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 T.1. - 2021. - 32tr. : ảnh, tranh màu   s493679 

 621. Luyện tập Mĩ thuật 5 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 36tr. : ảnh, tranh màu   s493680 

 622. Luyện tập Tiếng Việt lớp 1 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Trần Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493814 

 623. Luyện tập Tiếng Việt lớp 1 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Trần Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493815 

 624. Luyện tập Tiếng Việt lớp 2 / Phạm Thị Chín, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 
- H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493816 

 625. Luyện tập Tiếng Việt lớp 2 / Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Hiền 
Trang. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493817 

 626. Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 96tr. : minh hoạ   s493199 

 627. Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 99tr. : minh hoạ   s493200 

 628. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 2700b 
 T.1. - 2021. - 106tr. : minh hoạ   s493201 

 629. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 27000b 
 T.2. - 2021. - 107tr. : minh hoạ   s493202 

 630. Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 110tr. : minh hoạ   s493203 

 631. Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 107tr. : minh hoạ   s493204 

 632. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 40000b 
 T.1. - 2021. - 60tr. : minh hoạ   s493336 
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 633. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 40000b 
 T.2. - 2021. - 47tr. : minh hoạ   s493337 

 634. Luyện tập Tin học 3 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 90000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493338 

 635. Luyện tập Tin học 3 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 87000b 
 T.2. - 2021. - 48tr. : minh hoạ   s493339 

 636. Luyện tập Tin học 3 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 40000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493344 

 637. Luyện tập Tin học 3 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 40000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493345 

 638. Luyện tập Tin học 4 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 95000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493340 

 639. Luyện tập Tin học 4 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 95000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493341 

 640. Luyện tập Tin học 4 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 55000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493346 

 641. Luyện tập Tin học 4 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 47000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493347 

 642. Luyện tập Tin học 5 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 70000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493342 

 643. Luyện tập Tin học 5 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 30000đ. - 70000b 
 T.2. - 2021. - 60tr. : minh hoạ   s493343 

 644. Luyện tập Tin học 5 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 45000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493348 

 645. Luyện tập Tin học 5 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 40000b 
 T.2. - 2021. - 56tr. : minh hoạ   s493349 
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 646. Luyện tập Toán 3 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 7000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : minh hoạ   s493069 

 647. Luyện tập Toán 4 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : hình vẽ, bảng   s493070 

 648. Luyện tập Toán 4 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 76tr. : hình vẽ, bảng   s493071 

 649. Luyện tập Toán 5 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : hình vẽ, bảng   s493072 

 650. Luyện tập Toán 5 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 7000b 
 T.2. - 2021. - 80tr. : hình vẽ, bảng   s493073 

 651. Luyện tập Toán lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Lê 
Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
26000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493865 

 652. Luyện tập Toán lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Lưu Thế Sơn, Lê 
Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
26000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493866 

 653. Luyện tập Toán lớp 3 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Ngọc Hải, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 100tr. : hình vẽ, bảng   s493074 

 654. Luyện tập Toán lớp 3 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê, Kiều Tuấn. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 100tr. : hình vẽ, bảng   s493075 

 655. Luyện tập Toán lớp 4 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai Hương, Kiều Tuấn. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 22000đ. - 27000b 
 T.1. - 2021. - 95tr. : hình vẽ, bảng   s493076 

 656. Luyện tập Toán lớp 4 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai Hương, Kiều Tuấn. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 22000đ. - 27000b 
 T.2. - 2021. - 99tr. : hình vẽ, bảng   s493077 

 657. Luyện tập Toán lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Ngọc Hải, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 100tr. : hình vẽ, bảng   s493078 
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 658. Luyện tập Toán lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Ngọc Hải, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 22000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 99tr. : hình vẽ, bảng   s493079 

 659. Luyện viết chữ đẹp : Dùng cho học sinh Tiểu học / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - (Giúp em viết chữ đẹp). - 
11000đ. - 5000b 
 Q.3, T.1. - 2020. - 27tr.   s492561 

 660. Luyện viết chữ đẹp : Dùng cho học sinh Tiểu học / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - (Giúp em viết chữ đẹp). - 
11000đ. - 5000b 
 Q.5, T.2. - 2020. - 27tr.   s492562 

 661. Luyện viết chữ đẹp 4 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 31tr.   s494028 

 662. Luyện viết chữ đẹp 4 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 31tr.   s494029 

 663. Luyện viết chữ đẹp 5 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 31tr.   s494030 

 664. Luyện viết chữ đẹp 5 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 31tr.   s494031 

 665. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 105000đ. - 11425b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s494016 

 666. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 12258b 
 T.2. - 2021. - 39tr.   s494017 

 667. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 12140b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s494018 

 668. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 13047b 
 T.2. - 2021. - 39tr.   s494019 

 669. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 10313b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s494020 
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 670. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 11171b 
 T.2. - 2021. - 39tr.   s494021 

 671. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 10042b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s494022 

 672. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 10500đ. - 10839b 
 T.2. - 2021. - 39tr.   s494023 

 673. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Phạm Kim Chung, Hoàng Minh Thuý. - H. : Giáo 
dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 44tr.   s493818 

 674. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Phạm Kim Chung, Hoàng Minh Thuý. - H. : Giáo 
dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 40tr.   s493819 

 675. Luyện viết không sợ sai: Chữ cái abc / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
14tr. : tranh màu ; 23cm. - 40000đ. - 3000b   s492758 

 676. Luyện viết không sợ sai: Số đếm 1 - 20 / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
14tr. : tranh màu ; 23cm. - 40000đ. - 3000b   s492757 

 677. Luyện viết lớp 1 / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 10000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2021. - 51tr. : hình vẽ   s493927 

 678. Luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 39tr.   s492817 

 679. Luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 39tr.   s492818 

 680. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Học viết điều hay lớp 4 / Hoàng Trường 
Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. 
- 34000b 
 T.1. - 2021. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s493364 

 681. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Học viết điều hay lớp 4 / Hoàng Trường 
Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. 
- 30000b 
 T.2. - 2021. - 52tr. : hình vẽ, bảng   s493365 

 682. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Học viết điều hay lớp 5 / Hoàng Trường 
Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. 
- 23000b 
 T.1. - 2021. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s493366 
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 683. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Học viết điều hay lớp 5 / Hoàng Trường 
Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 16000đ. 
- 20000b 
 T.2. - 2021. - 52tr. : hình vẽ, bảng   s493367 

 684. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Vui cùng chữ viết lớp 3 / Hoàng 
Trường Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phương Nam... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
16000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 52tr. : hình vẽ   s493362 

 685. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học - Vui cùng chữ viết lớp 3 / Hoàng 
Trường Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phương Nam... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
16000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 52tr. : hình vẽ   s493363 

 686. Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương Thanh Khiết... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và 
dân chủ trong giáo dục). - 15000đ. - 300b   s493666 

 687. Mĩ thuật 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 64tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 10000b   s493670 

 688. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Đoàn Thi Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần 
Thị Biển (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 14000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 60-71   s493668 

 689. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 111tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 22000đ. - 5000b   s493671 

 690. Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. 
- 30000b   s493673 

 691. 125 bài văn hay lớp 4 / S.t., b.s.: Phan Thị Nga, Nguyễn Hồng Nga, Đinh Xuân Anh, 
Đặng Lê Tuyết Trinh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 107tr. ; 24cm. 
- (Tủ sách Phổ thông). - 32000đ. - 1000b   s494045 

 692. 150 bài văn hay 2 : Theo Chương trình Tiểu học mới / Trần Đức Niềm, Lê Thị 
Nguyên, Trần Lê Thảo Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
89tr. : minh hoạ ; 24cm. - 43000đ. - 3000b   s492541 

 693. Nét cơ bản : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 
16tr. : hình vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s494001 

 694. Nét cơ bản - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s493992 

 695. Nguyễn Thanh Huyền. Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học: Tiếp cận 
dưới góc độ chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Huyền. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 103tr. ; 21cm. - 50000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 99-102   s492716 

 696. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp mầm non / Nguyễn Thị 
Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : bảng ; 27cm. - 14500đ. - 
13000b   s493658 
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 697. Ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học (có đáp án) = English grammar for kids / Bùi Văn 
Vinh (ch.b.), Nguyễn Minh Anh, Bùi Thị Thuý, Thái Vân Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 187tr. : minh hoạ   s494042 

 698. Nhận biết và so sánh - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s493997 

 699. Nhận dạng & so sánh : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s494002 

 700. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Dành cho học sinh lớp 1 lên lớp 2 : Theo chương trình sách 
giáo khoa mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 63tr. : minh 
họa ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s492919 

 701. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 63tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s492920 

 702. Ôn hè Tiếng Việt 3 : Dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 67tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s492921 

 703. Ôn hè Tiếng Việt 4 : Dành cho học sinh lớp 4 lên lớp 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 67tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492922 

 704. Ôn hè Toán 1 : Dành cho học sinh lớp 1 lên lớp 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn 
Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 64tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 
10000b   s492908 

 705. Ôn hè Toán 2 : Dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 59tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s492909 

 706. Ôn hè Toán 3 : Dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 63tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 10000b   s492910 

 707. Ôn hè Toán 4 : Dành cho học sinh lớp 4 lên lớp 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 59tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 5000b   s492911 

 708. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 4 : Giúp em học ôn trong hè / Trần Thị Kim Cương, 
Vũ Duy Hải. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 64tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Học 
mà chơi, chơi mà học). - 22000đ. - 6000b   s492820 

 709. Ôn luyện Tiếng Việt 3 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 171tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 27000đ. - 3000b   s493186 

 710. Ôn luyện Tiếng Việt 4 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng / Nguyễn Thị Ly Kha, Lê 
Phương Nga, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 167tr. : bảng ; 24cm. 
- 27000đ. - 4000b   s493187 

 711. Ôn luyện Tiếng Việt 5 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng / Lê Phương Nga (ch.b.), 
Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 175tr. : 
bảng ; 24cm. - 27000đ. - 3000b   s493188 

 712. Ôn luyện Toán 3 theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Trần Thị Kim 
Cương, Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 23000đ. - 4000b   s493096 
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 713. Ôn luyện Toán 4 theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Trần Thị Kim 
Cương, Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 143tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 23000đ. - 4000b   s493097 

 714. Ôn luyện Toán 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Trần Thị Kim 
Cương, Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 23000đ. - 4000b   s493098 

 715. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Mai 
Bá Bắc, Lê Phương Nga, Lưu Thu Thuỷ, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 86tr. : minh hoạ ; 24cm. - 22000đ. - 5000b   s493400 

 716. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 3 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Mai Bá Bắc, Lê Phương Nga... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 22000đ. - 6000b   s493401 

 717. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 4 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Mai Bá Bắc, Lê Phương Nga... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 22000đ. - 3500b   s493402 

 718. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 5 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Mai 
Bá Bắc, Lê Phương Nga, Phạm Thị Phúc, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 95tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 22000đ. - 1500b   s493403 

 719. Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 2 - Học kì I : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 52tr. 
: minh hoạ ; 27cm. - 25000đ. - 1000b   s493710 

 720. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 3 / Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Quốc 
Hùng, Lê Phương Nga (ch.b.), Vũ Văn Dương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 
99tr. : minh hoạ ; 24cm. - 26800đ. - 14000b   s493206 

 721. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 4 / Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Quốc 
Hùng, Lê Phương Nga (ch.b.), Vũ Văn Dương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 
100tr. : minh hoạ ; 24cm. - 26800đ. - 18000b   s493207 

 722. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 5 / Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Quốc 
Hùng, Lê Phương Nga (ch.b.), Vũ Văn Dương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 
100tr. : minh hoạ ; 24cm. - 26800đ. - 5000b   s493208 

 723. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt lớp 2 / Đỗ Trung Hiệu, Lê Phương Nga (ch.b.), Vũ 
Văn Dương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 24cm. - 22000đ. - 
5000b   s493205 

 724. Phát triển và nâng cao Toán 4 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Hùng Quang, Nguyễn 
Thuỷ Chung... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 147tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
28000đ. - 2000b   s493109 

 725. Phát triển và nâng cao Toán 5 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Hùng Quang, Nguyễn 
Thuỷ Chung... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 151tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
29000đ. - 2000b   s493110 

 726. Phạm Diệu Linh. Danh bạ học sinh / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 103tr. : bảng ; 21x30cm. - 18700đ. - 3000b   s493492 

 727. Phạm Diệu Linh. Nhân sự và theo dõi thi đua / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 68tr. : bảng ; 30cm. - 14900đ. - 2000b   s493662 
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 728. Phạm Diệu Linh. Sổ chi tiết chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non / Phạm 
Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : bảng ; 21x30cm. 
- 12000đ. - 1000b   s493930 

 729. Phạm Diệu Linh. Sổ nhật ký thu và bàn giao : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm 
non / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 51tr. : 
bảng ; 30cm. - 10000đ. - 3000b   s493661 

 730. Phạm Diệu Linh. Sổ quản lý bữa ăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên / Phạm Diệu 
Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : bảng ; 30x21cm. - 
5200đ. - 25000b   s493491 

 731. Phạm Diệu Linh. Sổ quỹ tiền mặt : Dùng cho thủ quỹ cơ sở giáo dục mầm non / 
Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : bảng ; 
30cm. - 11800đ. - 1000b   s493659 

 732. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi trẻ / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 107tr. : bảng ; 30cm. - 14500đ. - 30000b   s493660 

 733. Phạm Diệu Linh. Sổ thu và thanh toán : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non 
/ Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : bảng ; 
30cm. - 12000đ. - 1500b   s493663 

 734. Phạm Diệu Linh. Sổ tổng hợp thu - chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non 
/ Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : bảng ; 
30cm. - 12000đ. - 1000b   s493664 

 735. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương 
Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. 
- 3000b   s493520 

 736. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương 
Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. 
- 3000b   s493521 

 737. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương 
Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. 
- 3000b   s493522 

 738. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lưu Đức Hạnh (ch.b.), Lưu Bảo Châu, Nguyễn Thị Hồng Phương, Nguyễn Anh 
Thư. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. - 5000b   
s493833 

 739. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lưu Đức Hạnh (ch.b.), Lưu Bảo Châu, Nguyễn Thị Hồng Phương, Nguyễn Anh 
Thư. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. - 5000b   
s493834 

 740. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lưu Đức Hạnh (ch.b.), Lưu Bảo Châu, Phạm Kim Chung... - Tái bản lần thứ 8. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 30cm. - 35000đ. - 5000b   s493835 

 741. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 76tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 35000đ. - 5000b   s493892 
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 742. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 5000b   s493893 

 743. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 76tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. - 35000đ. - 5000b   s493894 

 744. Phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân 
Thị Nguyệt Hà ; Minh hoạ: Bùi Thu Hường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 27cm. - 35000đ. - 3000b   s493830 

 745. Phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Trần 
Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thu Phương ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Kim Dung, Phan Thị Hồng Hà. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 3000b   s493831 

 746. Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán 1 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Vũ 
Thị Ái Nhu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 
3000b   s493889 

 747. Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán 2 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Vũ 
Thị Ái Nhu. - H. : Giáo dục, 2021. - 75tr. : minh hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 3000b   s493890 

 748. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú ; Minh hoạ: Phòng Mĩ thuật - Chế bản. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
72tr. : minh hoạ ; 30cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 39500đ. - 20000b   s493832 

 749. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 1 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 30cm. - (Bộ 
sách Chân trời sáng tạo). - 39500đ. - 20000b   s493891 

 750. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Hồ Sỹ Thắng (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Lê Thị Kim Anh... - H. : Giáo dục, 2021. - 132tr. : minh hoạ ; 24cm. - 100000đ. - 390b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 110-131   s493424 

 751. Quyền Đình Hà. Giáo trình Kỹ năng đào tạo người lớn tuổi / Quyền Đình Hà (ch.b.), 
Đỗ Thị Nhài, Nguyễn Thị Phương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VII, 108tr. : minh hoạ 
; 27cm. - 110000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 107   s492937 

 752. Rèn kĩ năng Tập làm văn lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Phạm 
Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng   s493776 

 753. Rèn kĩ năng Tập làm văn lớp 4 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Phạm 
Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng   s493777 

 754. Rèn kĩ năng Tập làm văn lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Trần 
Thị Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 33000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng   s493778 

 755. Rèn kĩ năng Tập làm văn lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Trần 
Thị Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 96tr. : bảng   s493779 

 756. Rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long lớp 3 : Dành 
cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi / Bùi Đức Quang, Nguyễn Hoài Thuý Hằng, Trần Hoàng 
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Tuý... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 27cm. - 25000đ. - 3000b   
s493743 

 757. Rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long lớp 4 : Dành 
cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi / Thi Văn Trí, Tô Hiệp, Lâm Văn Xia... - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục, 2021. - 82tr. : minh hoạ ; 27cm. - 25000đ. - 3000b   s493744 

 758. Rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long lớp 5 : Dành 
cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi / Nguyễn Thành Nguyện, Nguyễn Thanh Phong, Lâm 
Văn Xia. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : minh hoạ ; 27cm. - 25000đ. - 3000b   
s493745 

 759. Sổ bé chăm ngoan / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 8tr. : bảng ; 24cm. - 2600đ. - 210000b   s493489 

 760. Sổ bé ngoan : Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến < 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Huệ, Nguyễn Thị Thu. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 8500đ. - 300000b   
s493931 

 761. Sổ sức khoẻ : Dành cho trẻ Mầm non / Trần Thu Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 44tr. : bảng ; 21cm. - 10500đ. - 500b   s492560 

 762. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh tiểu học : Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 / Phạm 
Thị Thu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 11000đ. - 
15000b   s493488 

 763. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Đặng 
Thu Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 36tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 10500đ. - 
330000b   s493487 

 764. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 13000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493726 

 765. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 152000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493731 

 766. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 13000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493727 

 767. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 152000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493732 

 768. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 13000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493728 

 769. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 152000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493733 
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 770. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 13000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493729 

 771. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : bảng, tranh màu ; 27cm. - 
152000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493734 

 772. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : minh hoạ ; 27cm. - 13000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493730 

 773. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : bảng, tranh màu ; 27cm. - 
152000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493735 

 774. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang lớp 1 / Nguyễn Thế Bình, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 
20000đ. - 23000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang   s493605 

 775. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lai Châu lớp 1 : Dành cho giáo viên / Trần Đình 
Thuận (ch.b.), Nguyễn Thị Bích, Phạm Thế Chỉnh... - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : bảng ; 27cm. 
- 38000đ. - 603b   s493606 

 776. Tăng cường kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Minh Thảo, Trần Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh 
màu ; 27cm. - (Bé vào lớp 1). - 18000đ. - 2000b   s493784 

 777. Tăng cường Tiếng Việt 3 : Dành cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc thiểu số / Mai 
Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Văn Thành. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 127tr. : minh hoạ ; 27cm. - 30000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493828 

 778. Tập bài bé hoạt động tạo hình : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Phạm Thuý Đông ; Minh 
hoạ: Bùi Việt Duy. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 15 tờ : tranh màu ; 19x27cm. - 
13000đ. - 70000b   s493929 

 779. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s492491 

 780. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2021. - 23tr. : tranh vẽ   s493910 

 781. Tập tô chữ : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2021. - 24tr. : tranh vẽ   s492493 
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 782. Tập tô chữ : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1)(Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2021. - 24tr. : tranh vẽ   s493920 

 783. Tập tô chữ - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng   s493993 

 784. Tập tô chữ - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 16tr. : hình vẽ, bảng   s493994 

 785. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 23tr. : hình vẽ   s492815 

 786. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 23tr. : hình vẽ   s492816 

 787. Tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào 
Lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s492503 

 788. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. - In lần thứ 
9. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - 12500đ. - 20000b   s492519 

 789. Tập tô số : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 12000đ. 
- 10000b   s492504 

 790. Tập tô số - Hành trang cho bé vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s493991 

 791. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 7000đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 32tr. : hình vẽ   s493370 

 792. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 11000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 55tr. : tranh vẽ   s493384 

 793. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 6000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 28tr.   s493385 

 794. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s494024 

 795. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 36tr.   s494025 

 796. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 30000b 
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 T.1. - 2021. - 40tr. : hình vẽ   s493371 

 797. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 36tr. : hình vẽ   s493372 

 798. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 40tr.   s493386 

 799. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Hảo Tâm. - H. 
: Giáo dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 36tr.   s493387 

 800. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 31tr.   s494026 

 801. Tập viết 3 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 31tr.   s494027 

 802. Thủ công thực hành lớp 3 / Nguyễn Hữu Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 35tr. : hình vẽ ; 24cm. - 12000đ. - 5000b   s492571 

 803. Thực hành Âm nhạc 3 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 3 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
15000đ. - 10000b   s493308 

 804. Thực hành Âm nhạc 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 28tr. : hình vẽ, bảng   s493309 

 805. Thực hành Âm nhạc 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 24tr. : hình vẽ, bảng   s493310 

 806. Thực hành Âm nhạc 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 28tr. : hình vẽ, bảng   s493311 

 807. Thực hành Âm nhạc 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 12000b 
 T.2. - 2021. - 28tr. : hình vẽ, bảng   s493312 

 808. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Hữu Long, Nguyễn Thị Diễm My... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493254 

 809. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Minh Hồng, Nguyễn Hoàng Xuân Huy... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. 
: minh hoạ ; 24cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493255 

 810. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hồng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 25000đ. - 20000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493256 

 811. Thực hành phát triển kỹ năng mẫu giáo : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s494004 

 812. Thực hành Thủ công 3 / Trần Thị Thu, Nguyễn Minh Diệp. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : hình vẽ ; 24cm. - 15800đ. - 50000b   s493006 

 813. Thực hành Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai. Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới 2018 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 18500đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493198 

 814. Thực hành Tiếng Việt 4 : Theo phương pháp dạy học tích cực / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 147tr. : minh hoạ   s493189 

 815. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 3 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
8000b 
 T.1. - 2021. - 131tr. : minh hoạ   s493209 

 816. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 3 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
8000b 
 T.2. - 2021. - 134tr. : minh hoạ   s493210 

 817. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 4 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2021. - 127tr. : minh hoạ   s493211 

 818. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 4 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2021. - 128tr. : minh hoạ   s493212 

 819. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 5 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2021. - 132tr. : minh hoạ   s493213 

 820. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 5 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2021. - 136tr. : minh hoạ   s493214 

 821. Tiếng Anh 2 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục, 2021. - 148tr. : bảng ; 24cm. - 47000đ. - 10000b   
s493222 

 822. Tiếng Anh 2 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : tranh màu ; 28cm. - 62000đ. - 
60000b   s493539 
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 823. Tiếng Anh 2 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : tranh vẽ ; 28cm. - 35000đ. - 
30000b   s493540 

 824. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). 
- 35000đ. - 300b 
 T.1. - 2021. - 199tr. : tranh vẽ   s492831 

 825. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân 
chủ trong giáo dục). - 31000đ. - 300b 
 T.2. - 2021. - 167tr. : tranh vẽ   s492832 

 826. Tiếng Việt 1 : Vở bài tập / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong 
giáo dục). - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 75tr. : tranh vẽ   s492833 

 827. Tiếng Việt 1 : Vở bài tập / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 67tr. : tranh vẽ   s492834 

 828. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha, Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 89000đ. 
- 12500b 
 T.2. - 2021. - 260tr. : bảng   s493768 

 829. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim 
Phượng, Chu Thị Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 72tr. : hình vẽ, ảnh   s493805 

 830. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, 
Trịnh Cẩm Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : hình vẽ, ảnh   s493806 

 831. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly... 
- H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 156tr. : bảng, tranh màu   s493763 

 832. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam 
Ly... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 148tr. : minh hoạ   s493764 

 833. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, 
Trịnh Cam Ly... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 57000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 212tr. : bảng   s493769 

 834. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trịnh Cam Ly... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 48000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 156tr. : bảng   s493770 
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 835. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đỗ Hồng Dương... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 57000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2021. - 244tr. : bảng   s493799 

 836. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 53000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2021. - 216tr. : bảng   s493800 

 837. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 143tr. : minh hoạ   s493803 

 838. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 67tr. : minh hoạ   s493807 

 839. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 64tr. : minh hoạ   s493808 

 840. Tiếng Việt 4 nâng cao / Lê Phương Nga (ch.b.), Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu 
Tỉnh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 207tr. ; 24cm. - 34000đ. - 2000b   s493151 

 841. Tiếng Việt 5 nâng cao / Lê Phương Nga (ch.b.), Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu 
Tỉnh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 208tr. : bảng ; 24cm. - 40000đ. - 3000b   
s493152 

 842. Tiếng Việt nâng cao 3 / Lê Phương Nga (ch.b.), Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu 
Tỉnh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 191tr. : bảng ; 24cm. - 37000đ. - 2000b   
s493150 

 843. Toán 1 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 192tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 56000đ. - 12000b   s493836 

 844. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). 
- 22000đ. - 300b 
 T.1. - 2021. - 115tr. : tranh vẽ, bảng   s493858 

 845. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). 
- 20000đ. - 300b 
 T.2. - 2021. - 111tr. : tranh vẽ, bảng   s493859 

 846. Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 18000đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 100tr. : minh hoạ   s493860 

 847. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 
Thuỵ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. 
- 5000b 
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 T.1. - 2021. - 68tr. : tranh vẽ, bảng   s493861 

 848. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : tranh vẽ, bảng   s493862 

 849. Toán 2 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 272tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 62000đ. - 5000b   s493837 

 850. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 132tr. : minh hoạ   s493839 

 851. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 116tr. : minh hoạ   s493840 

 852. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng 
Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. 
- 30000b 
 T.1. - 2021. - 67tr. : hình vẽ, bảng   s493867 

 853. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. 
- H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : hình vẽ, bảng   s493868 

 854. Toán 2 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - H. : Giáo dục, 2021. - 264tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 59000đ. - 5000b   s493874 

 855. Toán tư duy những bí mật thú vị : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phùng Ngọc Lợi. - H. : 
Giáo dục. - 27cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 115tr. : minh hoạ   s493854 

 856. Tô màu công chúa - Công chúa ngủ trong rừng : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s493917 

 857. Tô màu làm quen chữ số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái 
bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 23tr. : tranh vẽ 
; 24cm. - 10000đ. - 5000b   s492555 

 858. Truyện đọc 2 : Theo chương trình 2018 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Hồng, 
Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đặng Thị Hảo Tâm. - H. : Giáo dục, 2021. - 68tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- 27000đ. - 10000b   s493766 

 859. Truyện đọc Giáo dục Đạo đức 2 / Trần Thị Bình, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thành 
Nam. - H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 25000đ. - 5000b   s493553 

 860. Truyện đọc lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Tuyển chọn, 
giới thiệu: Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2021. - 80tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 21500đ. - 10000b   s493287 

 861. Truyện đọc lớp 3 : Truyện đọc bổ trợ phân môn Kể chuyện ở Tiểu học / Tuyển chọn, 
b.s.: Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 124tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - 26000đ. - 15000b   s493288 
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 862. Truyện đọc lớp 4 : Truyện đọc bổ trợ phân môn Kể chuyện ở Tiểu học / Hoàng Hoà 
Bình tuyển chọn, b.s. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 191tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 
42000đ. - 20000b   s493289 

 863. Truyện đọc lớp 5 : Truyện đọc bổ trợ phân môn Kể chuyện ở Tiểu học / Tuyển chọn, 
b.s.: Hoàng Hoà Bình, Trần Thị Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 167tr. 
: tranh vẽ ; 24cm. - 34000đ. - 15000b   s493290 

 864. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 5 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 
7. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 134tr. : hình vẽ, bảng   s492527 

 865. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 36 tháng tuổi / Lê Thu 
Hương (ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2021. - 95tr. : bảng ; 27cm. - 33000đ. - 3000b   s493823 

 866. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
139tr. : hình vẽ ; 27cm. - 47000đ. - 3000b   s493824 

 867. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
168tr. : hình vẽ ; 27cm. - 55000đ. - 3000b   s493825 

 868. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cẩm Bích... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 176tr. : hình vẽ ; 27cm. - 58000đ. - 3000b   s493826 

 869. Tự nhiên và Xã hội 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng, Nguyễn Ngọc Yến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 7000b   s493687 

 870. Tự nhiên và Xã hội 1 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b,), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 132tr. : bảng ; 
27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 41000đ. - 11000b   s493692 

 871. Tự nhiên và Xã hội 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Yến. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 35000đ. - 7000b   s493688 

 872. Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào 
Thị Hồng... - H. : Giáo dục, 2021. - 119tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 19000đ. - 30000b   s493690 

 873. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn 
(ch.b.), Đào Thị Hồng... - H. : Giáo dục, 2021. - 128tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 30000đ. - 3000b   s493691 

 874. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 128tr. : bảng ; 27cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 28000đ. - 5000b   s493693 

 875. Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 124tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 20000đ. - 30000b   s493694 

 876. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : minh hoạ ; 24cm. - 19000đ. - 10000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493235 

 877. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 51tr. : minh hoạ ; 24cm. - 19000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493236 

 878. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 51tr. : minh hoạ ; 24cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493237 

 879. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Lương Diệu Ánh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và 
dân chủ trong giáo dục). - 13000đ. - 10000b   s493647 

 880. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 36tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 
30000b   s493304 

 881. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 36tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 8000đ. - 30000b   s493305 

 882. Vở bài tập Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, 
Nguyễn Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 59tr. : tranh vẽ, bảng ; 27cm. 
- (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 14000đ. - 20000b   s493548 

 883. Vở bài tập Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung... 
- H. : Giáo dục, 2021. - 44tr. : tranh vẽ, bảng ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 30000b   
s493005 

 884. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu 
Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 
80tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 30000b   s493035 

 885. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn 
Hà My... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 55tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 15000b   s493696 

 886. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Vũ Phương Liên, 
Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 67tr. : 
minh hoạ ; 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 30000b   s493697 

 887. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), 
Bùi Ngọc Diệp... - H. : Giáo dục, 2021. - 55tr. : minh họa ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
11000đ. - 30000b   s493036 

 888. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm. - (Vì sự 
bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 13000đ. - 60000b   s493665 

 889. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... 
- H. : Giáo dục, 2021. - 47tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. 
- 30000b   s493299 

 890. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
9000đ. - 30000b   s493300 
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 891. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 108tr. : minh hoạ   s493145 

 892. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 108tr. : minh hoạ   s493146 

 893. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 60000b 
 T.2. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493404 

 894. Vở bài tập Tiếng Việt 3 nâng cao / Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 115tr. : bảng   s493170 

 895. Vở bài tập Tiếng Việt 3 nâng cao / Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 120tr. : bảng   s493171 

 896. Vở bài tập Tiếng Việt 4 nâng cao / Lê Phương Nga, Phan Phương Dung. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 133tr. : hình vẽ, bảng   s493172 

 897. Vở bài tập Tiếng Việt 4 nâng cao / Lê Phương Nga, Phan Phương Dung. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 26000đ. - 4000b 
 T.2. - 2021. - 131tr. : hình vẽ, bảng   s493173 

 898. Vở bài tập Tiếng Việt 5 nâng cao / Lê Phương Nga, Phan Phương Dung. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 139tr. : bảng   s493174 

 899. Vở bài tập Tiếng Việt 5 nâng cao / Lê Phương Nga, Phan Phương Dung. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 135tr. : bảng   s493175 

 900. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 
16000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 67tr. : minh hoạ   s493856 

 901. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 
16000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 67tr. : tranh vẽ, bảng   s493857 

 902. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 140tr. : minh hoạ   s493115 

 903. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 124tr. : minh hoạ   s493116 

 904. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 136tr. : minh hoạ   s493119 
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 905. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 128tr. : minh hoạ   s493120 

 906. Vở bài tập Toán 5 nâng cao / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Mai Hương, Vũ Văn 
Dương. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 107tr. : hình vẽ, bảng   s493068 

 907. Vở bài tập Toán nâng cao lớp 3 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 9. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 24cm. - 34000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2021. - 91tr. : hình vẽ, bảng   s492526 

 908. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
13000đ. - 30000b   s493263 

 909. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 84tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 30000b   s493264 

 910. Vở chính tả lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Nguyễn Thị 
Hạnh, Mai Nhị Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 44tr. ; 24cm. - 17000đ. - 10000b   
s493353 

 911. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. 
- (CH-T). - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 112tr. : hình vẽ, bảng   s494036 

 912. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. 
- (CH-T). - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 112tr. : hình vẽ, bảng   s494037 

 913. Vở ôn tập, kiểm tra cuối tuần Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 
2018 / Trần Thị Kim Cương, Trần Văn Hinh, Dương Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27cm. - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : hình vẽ, bảng   s492848 

 914. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 31tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Mai em vào lớp 1). - 
11000đ. - 20000b   s492518 

 915. Vở thực hành Chính tả lớp 2 / Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 8000b   
s493811 

 916. Vở thực hành Chính tả lớp 3 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 79tr. : bảng   s493378 

 917. Vở thực hành Chính tả lớp 3 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 83tr. : minh hoạ   s493379 

 918. Vở thực hành Chính tả lớp 4 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 9000b 
 T.1. - 2021. - 63tr. : minh hoạ   s493380 
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 919. Vở thực hành Chính tả lớp 4 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 67tr. : minh hoạ   s493381 

 920. Vở thực hành Chính tả lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 67tr. : ảnh, bảng   s493382 

 921. Vở thực hành Chính tả lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 63tr. : ảnh, bảng   s493383 

 922. Vở thực hành Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Mai 
Trung Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 52tr. : tranh vẽ, bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 25000đ. - 3000b   s493551 

 923. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Trần Thị Thu. - H. : Giáo dục, 2021. - 64tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 3000b   s493705 

 924. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Trần Thị Thu (ch.b.), Vũ Thị 
Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 25000đ. - 5000b   s493706 

 925. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 3 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 59tr. : minh hoạ   s493388 

 926. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 3 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 51tr. : ảnh, tranh vẽ   s493389 

 927. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 4 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 12000b 
 T.1. - 2021. - 64tr. : minh hoạ   s493390 

 928. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 4 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 12000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493391 

 929. Vở thực hành luyện từ và câu lớp 5 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.1. - 2021. - 67tr. : minh hoạ   s493376 

 930. Vở thực hành luyện từ và câu lớp 5 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 7000b 
 T.2. - 2021. - 68tr. : minh hoạ   s493377 

 931. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 36tr.   s493981 

 932. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 36tr.   s493982 

 933. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
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 T.1. - 2021. - 32tr.   s493983 

 934. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493984 

 935. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 32tr.   s493985 

 936. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493986 

 937. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 32tr.   s493987 

 938. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493988 

 939. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 32tr.   s493989 

 940. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 12500đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 32tr.   s493990 

 941. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 17000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 64 
 T.1. - 2021. - 64tr. : hình vẽ   s493373 

 942. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Tuý Diệp. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 40tr. : hình vẽ   s493374 

 943. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới 2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Tuý Diệp. - H. 
: Giáo dục. - 24cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 36tr. : hình vẽ   s493375 

 944. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Thị Lan Anh. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 88tr. : minh hoạ   s493809 

 945. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim Phượng, Đặng Thị 
Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493810 

 946. Vở thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 79tr. : minh hoạ   s493812 
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 947. Vở thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 76tr. : minh hoạ   s493813 

 948. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 100tr. : tranh vẽ, bảng   s493863 

 949. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 96tr. : tranh vẽ, bảng   s493864 

 950. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - H. 
: Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 95tr. : hình vẽ, bảng   s493869 

 951. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 104tr. : minh hoạ   s493870 

 952. Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Nguyễn 
Thị Thấn, Nguyễn Ngọc Yến. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 30000đ. - 3000b   s493689 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 953. Dương Văn Toàn. Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản chủ lực tỉnh Kiên Giang 
trong điều kiện hội nhập : Sách chuyên khảo / Dương Văn Toàn. - H. : Lao động, 2021. - 181tr. 
: bảng, biểu đồ ; 24cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 156-173. - Phụ lục: tr. 174-178   s492631 

 954. Khám phá thế giới máy bay : Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / Addline ; Phương Anh 
dịch. - H. : Mỹ thuật. - 27cm. - (Bộ sưu tập phương tiện giao thông kì thú). - 40000đ. - 1500b 
 T.1. - 2021. - 27tr. : tranh màu   s492886 

 955. Tàu hoả và xe buýt trên khắp thế giới : Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / Addline ; Phương 
Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 27cm. - (Bộ sưu tập phương tiện giao 
thông kì thú). - 40000đ. - 1500b   s492885 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 956. Aesop. Tuyển tập những câu chuyện hay nhất của Aesop = Aesop's best fable 
collection : Song ngữ Anh - Việt / Dịch: Việt Khương, Thuý Hà. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 199tr. ; 21cm. - 88000đ. - 3000b   s492578 

 957. Aladanh và cây đèn thần = Aladdin and the magic lamp : Truyện tranh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt 
- Anh). - 12000đ. - 10000b   s492782 

 958. Ba chú lợn con = Three little pigs : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492765 
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 959. Ba cô tiên = The three fairies : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện cổ tích Việt 
Nam)(Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492777 

 960. Bà Chúa Tuyết = The Mother Holle : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492766 

 961. Bà Chúa Tuyết : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : 
tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493903 

 962. Biến đổi của tôn giáo dân gian trong chiếc lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện 
nay = The changes of folk religion and effect to sustainable development strategy in Vietnam / 
Nguyễn Ngọc Mai (ch.b.), Vũ Thanh Bằng, Phạm Minh Phương, Nguyễn Tường. - H. : Khoa 
học xã hội, 2021. - 275tr. : minh hoạ ; 21cm. - 80000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo. - Thư 
mục: tr. 270-275   s493952 

 963. Cây tre trăm đốt = The hundred knot bamboo : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách 
song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnamese folk tales   s492781 

 964. Cây tre trăm đốt = The one-hundred section bamboo : Truyện tranh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - 
Anh). - 12000đ. - 10000b   s492785 

 965. Chú mèo đi hia = Puss in boots : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492763 

 966. Cô bé Lọ Lem = Cinderella : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492764 

 967. Công chúa hạt đậu : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. 
: tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493908 

 968. Công chúa tóc mây = Rapunzel : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492760 

 969. Công chúa tóc vàng : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. 
: tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493906 

 970. Hai nàng công chúa : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. 
: tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493909 

 971. Hoàng tử Ếch = The Frog prince : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492767 

 972. Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob, Wilhelm Grimm ; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24cm. - 210000đ. - 2500b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Grimm's complete fairy tales 
 T.1. - 2021. - 459tr. : tranh vẽ   s492724 
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 973. Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob, Wilhelm Grimm ; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24cm. - 200000đ. - 2500b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Grimm's complete fairy tales 
 T.2. - 2021. - 420tr. : tranh vẽ   s492725 

 974. Lưu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa thu / Lưu Hồng Hà. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 214tr. : tranh màu ; 23cm. - 85000đ. - 5000b   s492488 

 975. Lưu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa hè / Lưu Hồng Hà. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 215tr. : tranh màu ; 23cm. - 85000đ. - 5000b   s492489 

 976. Nàng công chúa ngủ trong rừng : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493905 

 977. Nàng thiên nga xinh đẹp : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493907 

 978. Nàng tiên cá : Truyện tranh : 3+ / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh 
màu ; 24cm. - (Lâu đài cổ tích). - 15000đ. - 3000b   s493904 

 979. Ngân Hà. Alibaba và 40 tên cướp / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. - 142tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 55000đ. - 1000b   s492600 

 980. Ngân Hà. Cô bé Lọ Lem / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. - 142tr. : tranh 
vẽ ; 21cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 55000đ. - 1000b   s492603 

 981. Ngân Hà. Cô bé quàng khăn đỏ / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. - 142tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 55000đ. - 1000b   s492602 

 982. Ngân Hà. Nàng công chúa ngủ trong rừng / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. 
- 142tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 55000đ. - 1000b   s492604 

 983. Ngân Hà. Nàng tiên cá / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2021. - 143tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 55000đ. - 1000b   s492601 

 984. Nghệ nhân dân gian. - H. : Lao động. - 24cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
 T.4. - 2021. - 483tr. : ảnh   s492637 

 985. Nguyễn Hữu Thụ. Khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt 
vùng Đồng bằng Bắc Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Thụ. - H. : Tôn giáo, 2020. - 231tr. 
; 21cm. - 85000đ. - 200b 
 Thư mục: tr.214-228   s492457 

 986. Quả bầu tiên = The magical boottle gourd : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện 
cổ tích Việt Nam)(Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492779 

 987. Quạ và công = The crow and the peacock : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. 
- 10000b   s492788 

 988. Sọ Dừa = So Dua : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam)(Tủ 
sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492778 

 989. Sợi rơm vàng = The golden straw : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492761 
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 990. Sự tích hai đứa trẻ và cây xoài trên cung trăng : Thuộc Bộ truyện tranh được xây 
dựng theo trình độ đọc của học sinh tiểu học / Nguyễn Thị Kiều Anh, Ngô Hiền Tuyên. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh màu ; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493509 

 991. Sự tích trâu vàng Hồ Tây = Legend of the golden buffalo : Truyện tranh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt 
- Anh). - 12000đ. - 10000b   s492790 

 992. Tích Chu = Tich Chu : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam)(Tủ 
sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492776 

 993. Tích Chu = Tich Chu : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492789 

 994. Trí khôn của ta đây = Here's my wisdom : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện 
cổ tích Việt Nam)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492780 

 995. Vịt con xấu xí = The ugly duckling : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s492762 

 996. Yếu tố văn hoá tộc người trong chăm sóc sức khoẻ của người Cống và Si La ở tỉnh 
Lai Châu : Sách chuyên khảo / Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (ch.b.), Vương Xuân Tình... 
- H. : Khoa học xã hội, 2021. - 382tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: tr. 
365-378. Phụ lục ảnh: tr.  379-382   s493954 

NGÔN NGỮ 

 997. Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 8 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 194tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 37000đ. - 1000b   s493219 

 998. Bài tập Tiếng Anh 6 : Không đáp án : Dùng kèm Tiếng Anh 6 / Lưu Hoằng Trí. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 230tr. : ảnh, hình vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 99000đ. - 2000b   s492847 

 999. Bài tập Tiếng Anh 7 : Không đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 136tr. : bảng ; 24cm. - 40000đ. - 20000b   s492485 

 1000. Bài tập Tiếng Anh 8 - Không đáp án : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27cm. - 42000đ. - 
30000b 
 T.2. - 2021. - 112tr. : hình vẽ, bảng   s492887 

 1001. Bài tập Tiếng Anh 9 - Không đáp án : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24cm. - 42000đ. - 
30000b 
 T.1. - 2021. - 104tr. : bảng   s492888 

 1002. Bài tập Tiếng Anh 11 / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc 
Lộc... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 152tr. : bảng ; 24cm. - 14500đ. - 10000b   
s493217 

 1003. Bài tập Tiếng Anh 12 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 272tr. ; 24cm. - 58000đ. - 2000b   s492487 
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 1004. Bài tập Tiếng Anh 12 / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc 
Lộc... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 148tr. : bảng ; 24cm. - 14000đ. - 15000b   
s493218 

 1005. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh 
Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 168tr. ; 24cm. - 48000đ. - 5000b   s492486 

 1006. Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông Chuyên môn Tiếng Anh : Tài liệu luyện thi 
THPT chuyên Ngoại ngữ và các lớp chuyên Anh trên cả nước. Bồi dưỡng học sinh giỏi. 5 đề 
chính thức, 12 đề luyện tập, 2 đề tự kiểm tra / Ch.b.: Giang Thị Trang, Nguyễn Huy Hoàng. - 
Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 223tr. : bảng ; 27cm. - 
148000đ. - 1000b   s492841 

 1007. Bùi Khánh Thế. Học tập di sản ngôn ngữ của Hồ Chí Minh / Bùi Khánh Thế. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 160tr. : bảng ; 
24cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài. Phụ lục trong chính văn   s492552 

 1008. Các phương tiện giao thông / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy 
bé). - 18000đ. - 3000b   s493899 

 1009. Cẩm nang chinh phục kiến thức Tiếng Anh : Từ vựng - Ngữ pháp : Lớp 6, 7, 8, 9 / 
Hocmai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 198tr. : bảng ; 21cm. - 105000đ. - 2000b   
s494032 

 1010. Cuộc sống thường ngày / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy 
bé). - 18000đ. - 3000b   s493895 

 1011. Đặng Thái Thịnh. Từ vựng TOEIC : Bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo : Kèm tài 
khoản trực tuyến / Thiết kế mô hình, lập trình: Đặng Thái Thịnh, Lưu Toàn Định, Nguyễn Đức 
Việt. - H. : Lao động, 2021. - 617tr. : bảng ; 29cm. - 500000đ. - 1000b   s492989 

 1012. Động vật và thực vật / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 
18000đ. - 3000b   s493897 

 1013. Kĩ năng đọc hiểu chuyên sâu Tiếng Anh : Dùng cho sinh viên và học sinh luyện thi 
THPT / Lưu Hoằng Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 439tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 138000đ. - 700b   s494049 

 1014. Làm quen tiếng Anh bằng hình ảnh = 100 first English words / Đặng Thuý Nga. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 20cm. - 29000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2021. - 15tr. : tranh màu   s492739 

 1015. Làm quen tiếng Anh bằng hình ảnh = 100 first English words / Đặng Thuý Nga. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 20cm. - 29000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2021. - 15tr. : tranh màu   s492740 

 1016. Lê Trần Ngọc. Giáo trình Tiếng Hàn du lịch / Lê Trần Ngọc, Lee Song Ro. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 212tr. : ảnh ; 24cm. - 129000đ. - 1000b   s493974 

 1017. Mina Phạm. Bí mật học ngoại ngữ của tớ : Bí quyết hạnh phúc khi tự học / Mina 
Phạm ; Phỏng vấn: Mùi Khánh Ly ; Minh họa: Mina Phạm. - H. : Lao động, 2021. - 105tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - 135000đ. - 3000b   s492616 
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 1018. Ngân hàng đề thi mới môn Tiếng Anh : Bám sát cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Lưu Hoằng Trí. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 490tr. ; 27cm. - 195000đ. - 1000b   s492855 

 1019. Nguyễn Cưng. Tiếng Anh - Cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới = English - An 
opportunity to see the world / Nguyễn Cưng ; Kiều Như chuyển ngữ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 348tr. : ảnh ; 20cm. - 220000đ. - 1000b   s492543 

 1020. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Phùng Thị Hoàng Yên, Nguyễn Thuý 
Hương, Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Kim Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 195tr. : 
bảng ; 27cm. - 54000đ. - 7500b   s492844 

 1021. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Bàn Thị Kim Thanh (ch.b.), Vũ Văn Dũng. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 111tr. ; 24cm. - 30000đ. - 2937b   s493221 

 1022. Phân biệt các ngữ pháp tương đồng trong tiếng Hàn theo chức năng diễn ngôn / 
Hyunhwa Kang, Hyun-jeong Lee, Sinhye Nam... ; Dịch: Trần Thị Hường... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 489tr. : bảng ; 24cm. - 189000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 한국어 유사 문법 항목 연구   s492726 

 1023. Rau, quả, thực phẩm / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 
18000đ. - 3000b   s493900 

 1024. Thái Ninh. Tự học ngữ pháp tiếng Anh bằng mind map / Thái Ninh, Vy Ngọc 
(ch.b.), Ngọc Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 145000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 187tr. : hình vẽ   s492845 

 1025. Thái Ninh. Tự học ngữ pháp tiếng Anh bằng mind map / Thái Ninh, Vy Ngọc 
(ch.b.), Ngọc Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 145000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 175tr. : hình vẽ   s492846 

 1026. Thể thao / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh 
vẽ ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 18000đ. - 3000b   
s493902 

 1027. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Bùi Việt Duy, Nguyễn Hồng Quân. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 
(Global success). - 32000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 63tr. : minh hoạ   s493541 

 1028. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - H. : Giáo dục. - 28cm. - (Global 
success). - 32000đ. - 60000b 
 T.2. - 2021. - 63tr. : minh hoạ   s493542 

 1029. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi... - H. : Giáo dục. - 28cm. - (Global success). - 
48000đ. - 60000b 
 T.1. - 2021. - 71tr. : minh hoạ   s493543 

 1030. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - H. : Giáo dục. - 28cm. - (Global 
success). - 48000đ. - 60000b 
 T.2. - 2021. - 71tr. : minh hoạ   s493544 
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 1031. Tiếng Anh 6 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 191tr. : bảng ; 28cm. - (Global success). - 120000đ. - 
10000b   s493545 

 1032. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Sách bài tập / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 163tr. : minh hoạ ; 26cm. - 70000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 151-162   s494051 

 1033. Trường học / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 18000đ. - 
3000b   s493896 

 1034. Tuyển tập đề thi tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh / Mai Trang Như. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr. ; 24cm. - 68000đ. - 2000b   s492568 

 1035. Tự học luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh : Theo hướng ra đề thi mới / 
Hoàng Thái Dương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 461tr. : bảng ; 
24cm. - 160000đ. - 700b   s494050 

 1036. Tự nhận thức / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 18000đ. - 
3000b   s493901 

 1037. Vở bài tập Tiếng Anh 9 / Vũ Thị Lợi (ch.b.), Nguyễn Kim Hiền, Nguyễn Mai 
Phương. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 136tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 30000đ. 
- 5000b   s493220 

 1038. Vũ Văn Kính. Ngũ thiên tự : 五千字 : Trình bày Việt – Hán – Nôm / B.s.: Vũ Văn 
Kính, Khổng Đức. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 390tr. ; 21cm. - 115000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 187-388   s492484 

 1039. Y tế, sức khoẻ / Kim Phàm ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. 
: tranh màu ; 21cm. - (5 phút mỗi ngày. Bộ sách Tiếng Anh đầu tiên cha mẹ dạy bé). - 18000đ. 
- 3000b   s493898 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1040. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần 
Thị Kim Ngân... - H. : Giáo dục, 2021. - 132tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
20000đ. - 30000b   s492495 

 1041. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn 
(ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 115tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 
70000b   s492531 

 1042. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 
Thu Hà... - H. : Giáo dục, 2021. - 123tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 19000đ. - 30000b   s493265 

 1043. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lê Kim Long (ch.b.), Chu Văn Biên, Trần Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 
2021. - 167tr. : minh hoạ ; 27cm. - 55000đ. - 3000b   s493717 
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 1044. Để học tốt Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh 
Loan... - H. : Giáo dục, 2021. - 136tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
47000đ. - 5000b   s493711 

 1045. Hoạt động giáo dục STEM lớp 9 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Trần Minh Đức, Tưởng 
Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 79tr. : minh hoạ ; 26cm. - 32000đ. - 
5000b 
 Phụ lục: tr. 75-77   s493413 

 1046. Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 9 : Sách thử nghiệm / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), 
Đặng Thị Oanh, Phạm Xuân Quế (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 30000đ. 
- 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 180tr. : minh hoạ   s493718 

 1047. Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Hùng Chính (tổng ch.b.), An Biên Thuỳ (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Huyền... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 500b 
 T.2. - 2021. - 132tr.   s492981 

 1048. Khoa học tự nhiên 6 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đinh Đoàn Long, 
Lê Kim Long (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 232tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 51000đ. - 5000b   s493714 

 1049. Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim 
Ngân... - H. : Giáo dục, 2021. - 203tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 33000đ. - 
30000b   s493715 

 1050. Khoa học tự nhiên 6 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, 
Trần Thị Kim Ngân... - H. : Giáo dục, 2021. - 295tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 59000đ. - 5000b   s493716 

 1051. Nguyễn Hùng Chính. Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Hùng Chính (tổng ch.b.), Trần Thị Sơn, Phạm Thị 
Thuý. - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 500b 
 T.1. - 2021. - 91tr. : bảng   s492980 

 1052. Nguyễn Hùng Chính. Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Hùng Chính (tổng ch.b.), Trần Thị Sơn. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 27cm. - 500b 
 T.3. - 2021. - 92tr. : bảng   s492982 

 1053. Trên đường đến những chuẩn mực khoa học : 30 năm ấn phẩm Tia Sáng / Nguyễn 
Văn Trọng, Nguyễn Văn Tuấn, Pierre Darriulat... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 312tr., 3tr. ảnh ; 
24cm. - (Tủ sách Văn hoá - Giáo dục). - 159000đ. - 1000b   s492720 

 1054. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, 
Nguyễn Thuỳ Linh, Lê Kim Long. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 60tr. : minh hoạ   s493712 

 1055. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Trần 
Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493713 
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TOÁN HỌC 

 1056. 36 đề ôn luyện cuối tuần Toán 7 - Đại số / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Cao Quỳnh 
Giao, Lê Thị Thanh Hằng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 26000đ. - 1000b   s493094 

 1057. 36 đề ôn luyện cuối tuần Toán 7 - Hình học / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Cao Quỳnh 
Giao, Lê Thị Thanh Hằng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 151tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 30000đ. - 1000b   s493095 

 1058. Bài tập Đại số 10 nâng cao / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn 
Quỳnh... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 264tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 14600đ. 
- 5000b   s493099 

 1059. Bài tập Giải tích 12 nâng cao / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần Phương Dung, 
Nguyễn Xuân Liêm... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 224tr. : hình vẽ ; 24cm. - 
12700đ. - 5000b   s493104 

 1060. Bài tập Hình học 10 nâng cao / Văn Như Cương (ch.b.), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu 
Nam. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 199tr. : hình vẽ ; 24cm. - 11300đ. - 5000b   
s493100 

 1061. Bài tập Hình học 11 nâng cao / Văn Như Cương (ch.b.), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 240tr. : hình vẽ ; 24cm. - 13400đ. - 5000b   s493101 

 1062. Bài tập Hình học 12 nâng cao / Văn Như Cương (ch.b.), Phạm Khắc Ban, Lê Huy 
Hùng, Tạ Mân. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 248tr. : hình vẽ ; 24cm. - 13900đ. 
- 5000b   s493102 

 1063. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9 / Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 
16. - H. : Giáo dục, 2021. - 340tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 52000đ. - 4000b   s493105 

 1064. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Phạm Văn Tưởng, Nguyễn 
Đức Hoà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 71000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 156tr. : minh hoạ   s492854 

 1065. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 116tr. : minh hoạ   s493117 

 1066. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 136tr. : minh hoạ   s493118 

 1067. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 124tr. : minh hoạ   s493121 

 1068. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 140tr. : minh hoạ   s493122 

 1069. Bài tập Toán 8 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 33500đ. - 35000b 
 T.1. - 2021. - 268tr. : hình vẽ, bảng   s493140 

 1070. Bài tập Toán 8 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 29600đ. - 35000b 
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 T.2. - 2021. - 235tr. : hình vẽ, bảng   s493141 

 1071. Bài tập Toán 9 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 29100đ. - 2500b 
 T.1. - 2021. - 231tr. : hình vẽ   s493142 

 1072. Bài tập Toán 9 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27700đ. - 2500b 
 T.2. - 2021. - 219tr. : hình vẽ   s493143 

 1073. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán trung học cơ sở - Số học / Phạm Minh Phương, Trần 
Văn Tấn, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 194tr. : hình vẽ 
; 24cm. - 37000đ. - 1000b   s493427 

 1074. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán trung học cơ sở: Đại số / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, 
Phạm Minh Phương, Trần Văn Tấn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 199tr. : hình 
vẽ ; 24cm. - 37000đ. - 1000b   s493080 

 1075. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 195tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. 
- 89000đ. - 2000b   s492850 

 1076. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, 
Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 33000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2021. - 175tr. : hình vẽ, bảng   s493111 

 1077. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, 
Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 46000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2021. - 251tr. : hình vẽ, bảng   s493112 

 1078. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, 
Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 38000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2021. - 230tr. : hình vẽ, bảng   s493113 

 1079. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, 
Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 52000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2021. - 366tr. : minh hoạ   s493114 

 1080. Chew, Terry. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the maths Olympian in you! 
/ Terry Chew ; Nguyễn Thị Hạnh Duyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động; Công ty Đầu 
tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế Á Châu. - 24cm. - 285000đ. - 2000b 
 T.3: 9 - 10 tuổi. - 2021. - 453tr. : hình vẽ, bảng   s492650 

 1081. Chew, Terry. Đánh thức tài năng Toán học = Maths olympiad - The next lap / Terry 
Chew ; Hoàng Nam Thắng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động; Công ty Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục Quốc tế Á Châu. - 24cm. - 215000đ. - 2000b 
 T.7: 14 - 15 tuổi. - 2021. - 287tr. : hình vẽ, bảng   s492651 

 1082. Để học tốt Toán 6 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh 
Liêm... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 108tr. : hình vẽ, bảng   s493872 

 1083. Để học tốt Toán 6 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh 
Liêm... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2021. - 104tr. : hình vẽ, bảng   s493873 

 1084. Em học Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Vũ Hữu 
Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 72000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 144tr. : minh hoạ   s492829 

 1085. Em học Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Vũ Hữu 
Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm. - 72000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 124tr. : minh hoạ   s492830 

 1086. Giúp em giỏi Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hà Quyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 55000đ. - 
1500b 
 T.1. - 2021. - 156tr. : hình vẽ, bảng   s494040 

 1087. Giúp em giỏi Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 45000đ. - 
1500b 
 T.2. - 2021. - 120tr. : hình vẽ, bảng   s494041 

 1088. Hướng dẫn dạy học môn Toán trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ 
sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 196tr. : tranh màu ; 24cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 193-195   s493926 

 1089. Hướng dẫn giải bài tập toán 8 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 41000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 155tr. : hình vẽ, bảng   s494047 

 1090. Hướng dẫn học Toán 7 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Trần Ngọc Bích, 
Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 25000đ. - 
18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 155tr. : minh hoạ   s493880 

 1091. Hướng dẫn học Toán 8 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Đặng Thị Thu 
Huệ, Phạm Đức Quang, Chu Cẩm Thơ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 23500đ. 
- 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 147tr. : minh hoạ   s493881 

 1092. Hướng dẫn học Toán 9 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Hợp... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 27000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 163tr. : minh hoạ   s493882 

 1093. Nâng cao và phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 49000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 239tr. : hình vẽ, bảng   s493106 

 1094. Nâng cao và phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 49000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 254tr. : hình vẽ   s493107 

 1095. Nâng cao và phát triển Toán 9 / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 50000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2021. - 275tr. : hình vẽ   s493108 
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 1096. Nguyễn Hùng Chính. Kế hoạch bài dạy môn Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Hùng Chính (tổng ch.b.), Trần Cường. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27cm. - 500b 
 T.1. - 2021. - 131tr. : hình vẽ, bảng   s492978 

 1097. Những định lí chọn lọc trong Hình học phẳng qua các kì thi Olympic / Nguyễn Văn 
Nho. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 236tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. 
- 79000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 220-234. - Thư mục: tr. 235   s494048 

 1098. Ôn tập - Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Bình Dương, Tạ Hồ Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 45000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2021. - 98tr. : hình vẽ, bảng   s492849 

 1099. Phan Thị Tình. Phát triển năng lực dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua một 
số học phần toán ứng dụng ở trường sư phạm / Phan Thị Tình (ch.b.), Hoàng Công Kiên, Đỗ 
Tùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 146tr. : bảng ; 24cm. - 35000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 138-145   s493980 

 1100. Phương pháp giải bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Võ Mộng Trình, Nguyễn Bình Dương... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 58000đ. - 1500b 
 T.1. - 2021. - 158tr. : hình vẽ, bảng   s494038 

 1101. Phương pháp giải bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Võ Mộng Trình, Nguyễn Bình Dương... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - 58000đ. - 1500b 
 T.2. - 2021. - 174tr. : hình vẽ, bảng   s494039 

 1102. Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2021. - 224tr. : bảng ; 24cm. - 55000đ. - 2000b   s493425 

 1103. Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Toán 7 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Văn Như 
Cương, Nguyễn Ngọc Đạm... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 33000đ. - 1000b 
 T.2: Hình học. - 2021. - 179tr. : hình vẽ, bảng   s493084 

 1104. Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Toán 8 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Văn Như 
Cương, Nguyễn Ngọc Đạm... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.2: Hình học. - 2021. - 256tr. : hình vẽ, bảng   s493085 

 1105. Tài liệu dạy - học Toán 7 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 176tr. : minh hoạ   s493883 

 1106. Tài liệu dạy - học Toán 7 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 132tr. : minh hoạ   s493884 

 1107. Tài liệu dạy - học Toán 8 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 12000b 
 T.1. - 2021. - 176tr. : minh hoạ   s493885 

 1108. Tài liệu dạy - học Toán 8 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 8000b 
 T.2. - 2021. - 128tr. : minh hoạ   s493886 
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 1109. Tài liệu dạy - học Toán 9 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 11000b 
 T.1. - 2021. - 148tr. : minh hoạ   s493887 

 1110. Tài liệu dạy - học Toán 9 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 11000b 
 T.2. - 2021. - 144tr. : minh hoạ   s493888 

 1111. Toán 6 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc 
Chung (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 176tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
46000đ. - 5000b   s493838 

 1112. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 124tr. : minh hoạ   s493841 

 1113. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 112tr. : minh hoạ   s493842 

 1114. Toán 6 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), 
Nguyễn Cao Cường... - H. : Giáo dục, 2021. - 220tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 46000đ. - 5000b   s493875 

 1115. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 111tr. : minh hoạ   s493878 

 1116. Trần Tuấn Nam. Đại số giao hoán / Trần Tuấn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 183tr. : hình vẽ ; 24cm. - 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 179-180   
s492563 

 1117. Tuyển tập đề thi tuyển sinh Toán 10 & đề học sinh giỏi Toán 9 / Dương Lữ Yên. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 223tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
75000đ. - 2000b   s492569 

 1118. Vở bài tập Toán 7 / Tôn Thân (ch.b.), Trần Phương Dung, Trần Kiều, Phạm Đức 
Tài. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 119tr. : hình vẽ, bảng   s493129 

 1119. Vở bài tập Toán 7 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Phạm Gia Đức, Nguyễn Ngọc 
Đạm... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng   s493132 

 1120. Vở bài tập Toán 7 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Lê Hải Châu, Trần Phương Dung, 
Nguyễn Ngọc Đạm. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng   s493133 

 1121. Vở bài tập Toán 7 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 26700đ. - 3100b 
 T.1. - 2021. - 212tr. : hình vẽ, bảng   s493138 

 1122. Vở bài tập Toán 7 : Biên soạn mới / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, 
Phạm Thị Bạch Ngọc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 19100đ. - 3200b 
 T.2. - 2021. - 147tr. : hình vẽ, bảng   s493139 
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 1123. Vở bài tập Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Phạm Đức Tài, Nguyễn Duy 
Thuận. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 167tr. : hình vẽ, bảng   s493130 

 1124. Vở bài tập Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Hữu Thảo, Lê 
Văn Hồng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 160tr. : hình vẽ, bảng   s493131 

 1125. Vở bài tập Toán 8 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Bảo 
Khuê, Nguyễn Duy Thuận. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 23000đ. - 15000b 
 T.1. - 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng   s493134 

 1126. Vở bài tập Toán 8 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Lê Hải Châu, Nguyễn Hữu Thảo, 
Ngô Ánh Tuyết. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 22000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 135tr. : hình vẽ, bảng   s493135 

 1127. Vở bài tập Toán 9 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung, 
Tôn Thân. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 24000đ. - 12000b 
 T.1. - 2021. - 158tr. : hình vẽ, bảng   s493136 

 1128. Vở bài tập Toán 9 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Phạm Bảo 
Khuê, Nguyễn Duy Thuận. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 24000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 159tr. : hình vẽ, bảng   s493137 

 1129. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 96tr. : hình vẽ, bảng   s493876 

 1130. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 100tr.   s493877 

VẬT LÝ  

 1131. Bài giảng tích hợp dao động & sóng cơ học : Dành cho khối khoa học tự nhiên / 
Trung Tâm Hoa Tử. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 348tr. : minh hoạ ; 21cm. - 200000đ. 
- 5000b 
 Phụ lục: tr. 344-347   s493471 

 1132. Bài tập Vật lí 8 : Biên soạn mới / Đoàn Ngọc Căn (ch.b.), Lê Thị Lụa, Bùi Gia 
Thịnh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 136tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 17600đ. - 
2000b   s493275 

 1133. Bài tập Vật lí 9 : Biên soạn mới / Nguyễn Đức Thâm (ch.b.), Vũ Quang, Phạm Thị 
Ngọc Thắng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 16700đ. 
- 2000b   s493276 

 1134. Bài tập Vật lí 10 nâng cao / Lê Trọng Tường (ch.b.), Lương Tất Đạt, Lê Chân 
Hùng... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 167tr. : minh hoạ ; 24cm. - 9600đ. - 4000b   
s493277 

 1135. Bài tập Vật lí 11 nâng cao / Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Phúc Thuần (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Hưng... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 199tr. : minh hoạ ; 24cm. - 11300đ. 
- 5000b   s493278 
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 1136. Bài tập Vật lí 12 nâng cao / Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết (ch.b.), Nguyễn 
Đức Hiệp... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 7600đ. 
- 5000b   s493279 

 1137. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học cơ sở / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Lương Tất 
Đạt, Lê Thị Lụa. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 26000đ. - 500b 
 T.1. - 2021. - 128tr. : hình vẽ   s493284 

 1138. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông - Vật lí hiện đại / Vũ Thanh 
Khiết. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 172tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 33000đ. - 
1000b   s493429 

 1139. Giải bài tập Vật lí 8 / Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Lê Khắc Bình, Lê Thuỵ 
Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 168tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 44000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Khoa Vật lí - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh   s494046 

 1140. Lê Văn Sỹ. Giáo trình Cơ lý thuyết / Lê Văn Sỹ. - H. : Xây dựng, 2021. - 518tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27cm. - 409000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. - Phụ lục: 
tr. 506-511. - Thư mục: tr. 512   s492968 

 1141. Nâng cao và phát triển Vật lí 7 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Hoàng Kim Lan, Nguyễn 
Thị Tâm. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 91tr. : hình vẽ ; 24cm. - 19000đ. - 500b   
s493280 

 1142. Nâng cao và phát triển Vật lí 8 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Lê Thị Lụa. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 168tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 32000đ. - 1500b   s493281 

 1143. Nâng cao và phát triển Vật lí 9 / Nguyễn Cảnh Hoè. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 219tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 40000đ. - 1000b   s493282 

 1144. Ôn tập, củng cố kiến thức Vật lí 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn 
kiến thức, kĩ năng / Nguyễn Thị Ngọc Mai. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 144tr. : 
hình vẽ ; 24cm. - 30000đ. - 2100b   s493283 

 1145. Tài liệu dạy - học Vật lí 7 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 180tr. : minh hoạ ; 24cm. - 45000đ. - 30000b   s493285 

 1146. Tài liệu dạy - học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 176tr. : minh hoạ ; 24cm. - 45000đ. - 38000b   s493286 

 1147. Tài liệu dạy - học Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 36000b 
 T.1. - 2021. - 163tr. : minh hoạ   s493640 

 1148. Tài liệu dạy - học Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 28cm. - 59000đ. - 32000b 
 T.2. - 2021. - 124tr. : minh hoạ   s493641 

 1149. Toán cho Vật lý / Nguyễn Chính Cương (ch.b.), Bùi Thị Hà Giang, Đặng Thanh 
Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 80000đ. - 515b 
 Thư mục: tr. 187 
 T.1: Lý thuyết hàm nhiều biến. - 2021. - 187tr. : hình vẽ, bảng   s493431 
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 1150. Vở bài tập Vật lí 8 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Dương Tiến Khang, Vũ Trọng Rỹ, Trịnh 
Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2021. - 142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
27000đ. - 15000b   s493273 

 1151. Vở bài tập Vật lí 9 / Nguyễn Văn Hoà, Vũ Quang, Ngô Mai Thanh... - Tái bản lần 
thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 32000đ. - 30000b   s493274 

HOÁ HỌC 

 1152. Bài tập Hoá học 8 / Nguyễn Cương (ch.b.), Vũ Minh Hà, Cao Thị Thặng. - Tái bản 
lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 18600đ. - 2500b   s493318 

 1153. Bài tập nâng cao Hoá học 8 / Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 35000đ. - 3000b   s493321 

 1154. Bài tập nâng cao Hoá học 9 / Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 15. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 239tr. : bảng ; 24cm. - 38000đ. - 2000b   s493322 

 1155. Callery, Sean. Bảng tuần hoàn hoá học = Periodic table : Bách khoa toàn thư bằng 
hình ảnh về những cấu thành cơ bản nhất của Vũ trụ / Sean Callery, Miranda Smith ; Vân Anh 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2021. - 195tr. : minh hoạ ; 27cm. - 499000đ. - 2000b   
s492991 

 1156. Một số phương pháp phân tích vật lý và hoá lý / Mai Thị Phương Chi (ch.b.), Phan 
Chi Uyên, Nguyễn Hồng Sơn... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 112tr. : minh hoạ ; 
21cm. - 99000đ. - 200b 
 Thư mục cuối chính văn   s492459 

 1157. Nâng cao và phát triển Hoá học 9 / Ngô Văn Vụ (ch.b.), Phạm Hồng Hoa. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 179tr. : bảng ; 24cm. - 34000đ. - 1000b   s493323 

 1158. Ngô Thị Thuận. Bài tập hoá học hữu cơ / Ngô Thị Thuận. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 215tr. : hình vẽ ; 27cm. - 75000đ. - 700b   s493516 

 1159. Tài liệu chuyên Hoá học 11-12 / Trần Quốc Sơn. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo 
dục. - 24cm. - 76000đ. - 1000b 
 T.1: Hoá học hữu cơ. - 2021. - 427tr. : hình vẽ, bảng   s493317 

 1160. Tài liệu dạy - học Hoá học 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Nguyễn Cửu Phúc, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. 
- 40000đ. - 15000b 
 Phụ lục: tr. 103 
 T.1. - 2021. - 104tr. : minh hoạ   s493642 

 1161. Tài liệu dạy - học Hoá học 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Nguyễn Cửu Phúc, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 28cm. 
- 40000đ. - 13000b 
 Phụ lục: tr. 96 
 T.2. - 2021. - 96tr. : minh hoạ   s493643 

 1162. Tài liệu dạy - học Hoá học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Phan Đồng Châu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 
28cm. - 50000đ. - 15000b 
 Phụ lục: tr. 114, 160 
 T.1. - 2021. - 160tr. : minh hoạ   s493644 
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 1163. Tài liệu dạy - học Hoá học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Phan Đồng Châu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 
28cm. - 50000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 98-99 
 T.2. - 2021. - 100tr. : minh hoạ   s493645 

 1164. Thực hành và bài tập Hoá học đại cương / Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Kiên, Lê Thị Thu Hương... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 219tr. ; 27cm. - 150000đ. 
- 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 195. - Phụ lục: tr. 196-218   
s492935 

 1165. Vở bài tập Hoá học 8 / Nguyễn Cương, Đỗ Tất Hiển, Nguyễn Bích Lan. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 171tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 34000đ. - 25000b   s493319 

 1166. Vở bài tập Hoá học 9 / Lê Xuân Trọng (ch.b.), Cao Thị Thặng, Vũ Anh Tuấn, Ngô 
Văn Vụ. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 147tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 30000đ. 
- 20000b   s493320 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1167. Bài tập Sinh học 12 / Đặng Hữu Lanh (ch.b.), Trần Ngọc Danh, Mai Sỹ Tuấn. - Tái 
bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 163tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15500đ. - 28000b   s493326 

 1168. Giáo trình Sinh học nấm ăn, nấm dược liệu / Nguyễn Thị Bích Thuỷ (ch.b.), Ngô 
Xuân Nghiễn, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Thuý Hạnh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 
VIII, 107tr. : minh hoạ ; 27cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s492948 

 1169. Lê Huyền Ái Thuý. Sinh học phân tử = Molercular biology / Lê Huyền Ái Thuý 
(ch.b.), Lao Đức Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 175tr. 
: minh hoạ ; 24cm. - 112000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục: tr. 174   s492546 

 1170. Phan Hữu Tôn. Giáo trình Tiến hoá và đa dạng sinh học / Phan Hữu Tôn ch.b.. - H. 
: Học viện Nông nghiệp, 2021. - XVIII, 210tr. : minh hoạ ; 27cm. - 216000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s492939 

 1171. Vở bài tập Sinh học 9 / Ngô Văn Hưng, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Văn Tư. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 171tr. : bảng ; 24cm. - 33000đ. - 30000b   s493325 

ĐỘNG VẬT  

 1172. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... bảo vệ thế giới động vật? : Sách cho trẻ 4 - 
8 tuổi / Liz Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu 
; 21cm. - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... animals   s493459 

 1173. Vở bài tập Sinh học 7 / Ngô Văn Hưng, Trần Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 18. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 30000đ. - 30000b   s493324 

CÔNG NGHỆ   
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 1174. Bài tập Công nghệ 8 : Công nghiệp / Trần Hữu Quế, Nhữ Thị Việt Hoa, Trần Văn 
Thịnh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 123tr. : minh hoạ ; 24cm. - 16700đ. - 5000b   
s493296 

 1175. Hướng dẫn học Công nghệ 8 : Sách thử nghiệm / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trịnh Văn 
Đích, Lê Thị Thu Hằng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 10000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 60tr. : minh hoạ   s493576 

Y HỌC  

 1176. Call, Annie Payson. Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng và dễ cáu giận / Annie 
Payson Call ; Trần Việt Kiên dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 135tr. ; 21cm. - 46000đ. - 
735b 
 Tên sách tiếng Anh: The freedom of life   s492657 

 1177. Campbell, Thomas M.. Liệu trình dinh dưỡng tối ưu : Phương pháp đơn giản để 
giảm cân & chữa bệnh theo chế độ dinh dưỡng thực vật toàn phần / Thomas M. Campbell ; 
Biên dịch: Đậu Thị Nhung, Đặng Hương Giang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 414tr. 
: hình vẽ ; 24cm. - 300000đ. - 2000b   s492471 

 1178. Giáo trình Giải phẫu và sinh lí học người căn bản : Dành cho sinh viên không thuộc 
khối ngành sức khoẻ / Lê Quang Trí (ch.b.), Trần Hoàng Dũng, Đỗ Ngọc Thành... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 161tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 85000đ. - 300b 
 Thư mục cuối chính văn   s494035 

 1179. Hướng dẫn sử dụng thuốc vận mạch điều trị hạ huyết áp trong thực hành lâm sàng 
= Guideline for management of hypotension with vasopressors in clinical practice of 
anaesthesia / B.s.: Nguyễn Thị Quý (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Chinh... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 114tr. : minh hoạ ; 21cm. - 60000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Liên chi hội Gây mê hồi sức Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 42-49. - 
Thư mục: tr. 110-114   s492545 

 1180. Lâm sàng bệnh quanh răng và implant nha khoa : Sách dùng cho sinh viên Răng 
Hàm Mặt / B.s.: Lê Long Nghĩa (ch.b.), Lê Hưng, Nguyễn Thị Thu Vân... - H. : Giáo dục. - 
27cm. - 220000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài. - Phụ lục: tr. 553-567 
 T.1. - 2021. - 567tr. : minh hoạ   s493518 

 1181. Lennon, Liz. Chúng mình làm gì để... chăm sóc bản thân? : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi 
/ Liz Lennon, Michael Buxton ; Minh Hà dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. 
- 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I care about... my body   s493456 

 1182. Satoru Tsubota. Ngủ ít vẫn khoẻ : 5 tiếng là đủ sao phải là 8? / Satoru Tsubota ; 
Hương Linh dịch. - Tái bản lần 11. - H. : Lao động, 2021. - 230tr. ; 21cm. - 119000đ. - 2000b   
s492643 

 1183. Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải / B.s.: Phạm Nguyễn Vinh, 
Đỗ Văn Bửu Đan, Trần Vũ Minh Thư... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - XIV, 298tr. : minh hoạ ; 30cm. - 
500000đ. - 500b 
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 Thư mục: tr. 297   s492863 

 1184. Smith, Daisy. Chữa lành cơ thể : Yêu cơ thể một chút, đời vẻ vang nhiều phần / 
Daisy Smith. - H. : Lao động, 2021. - 259tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 139000đ. - 2000b   s492609 

 1185. Troupe, Thomas Kingsley. Bé cần đánh răng thường xuyên : 2 - 4 tuổi / Thomas 
Kingsley Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 
20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 27000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and cavity croc brush their teeth   s493436 

 1186. Troupe, Thomas Kingsley. Bé hãy tắm rửa sạch sẽ : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 
Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - 
(Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 27000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and filthy flamingo wash up   s493437 

 1187. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nên chăm chỉ vận động : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 
Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - 
(Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 27000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and lazy lizard get fit   s493438 

 1188. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nhớ ăn uống lành mạnh : 2 - 4 tuổi / Thomas 
Kingsley Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 
20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 27000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and hungry hare eat healthfully   s493439 

 1189. Trương Thanh Sơn. Dịch chuyển trong ngành dược - Cơ hội nào cho bạn? : Bí 
quyết giúp bạn thành công trong ngành bán lẻ dược phẩm / Trương Thanh Sơn. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lao động, 2021. - 216tr. : hình vẽ, tranh màu ; 21cm. - 200000đ. - 5000b   s492621 

 1190. Võ Trương Như Ngọc. Chỉ số đầu mặt ở một số lứa tuổi trẻ em Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Võ Trương Như Ngọc b.s. - H. : Giáo dục, 2021. - 175tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s493514 

KỸ THUẬT 

 1191. Bộ sưu tập những phương tiện giao thông kì thú - Những chiếc siêu xe : Ô tô và 
nhiều đề can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr., 1tr. đề can : 
tranh vẽ ; 27cm. - 40000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 쌩쌩씽씽 것 고싶은슈퍼카   s492881 

 1192. Bộ sưu tập phương tiện giao thông kì thú - Các loại xe cứu hoả : Ô tô và nhiều đề 
can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
40000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Anh: Beep, beep! Courageous red fire trucks; Tên sách tiếng Hàn: 삐뽀 

삐뽀 애애 앵 씩씩한 빨간 소방차   s492883 

 1193. Bộ sưu tập phương tiện giao thông kì thú - Những chiếc xe đua : Ô tô và nhiều đề 
can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr., 1tr. đề can : tranh vẽ ; 

27cm. - (Tên sách tiếng Hàn: 부우웅나는 야적고고급자). - 40000đ. - 1500b   s492879 
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 1194. Bộ sưu tập phương tiện giao thông kì thú - Những chiếc xe sang trọng nhất : Ô tô 
và nhiều đề can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr., 1tr. đề can 
: tranh vẽ ; 27cm. - 40000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 부우웅나는 야적고고급자   s492880 

 1195. Bộ sưu tập phương tiện giao thông kì thú - Những con tàu tuyệt vời : Ô tô và nhiều 
đề can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
40000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Anh: Surprising and fascinating ships; Tên sách tiếng Hàn: 스트 르 철컥 

철컥 놀랍고 신기한 배   s492882 

 1196. Bộ sưu tập phương tiện giao thông kỳ thú - Những chiếc xe đặc biệt nhất : Ô tô và 
nhiều đề can hấp dẫn / Addline ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 27tr. : tranh vẽ ; 
27cm. - 40000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Anh: Vroom, vroom, special cars; Tên sách tiếng Hàn: 부릉 부릉 특별한 

자동차들   s492884 

 1197. Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản ứng suất trước sử 
dụng bê tông UHPC / Phạm Duy Hoà, Nguyễn Minh Hùng, Cù Việt Hưng, Khúc Đăng Tùng. 
- H. : Xây dựng, 2021. - 102tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 72000đ. - 400b 
 Phụ lục: tr. 100-101   s492970 

 1198. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Cơ - Điện. - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2021. - 92tr. : bảng ; 29cm. - 444b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Cơ - Điện 65   s492964 

 1199. Dương Ngọc Khánh. Bài giảng Sửa chữa, bảo dưỡng trang bị điện - điện tử ô tô : 
Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Dương Ngọc Khánh, Vũ Văn 
Quý. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2021. - 191tr. : minh hoạ ; 27cm. - 45000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội   s493519 

 1200. Kỷ yếu Hội nghị trẻ Kỹ thuật Giao thông lần 8-2020: "Kỹ thuật Giao thông và sự 
phát triển bền vững" / Phạm Quang Minh, Nguyễn Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Mạnh... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 197tr. : minh hoạ ; 29cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. Khoa 
Kỹ thuật Giao thông. - Thư mục cuối mỗi bài   s492864 

 1201. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ đốt trong / Lê Viết Lượng (ch.b.), Nguyễn Văn 
Hoàn. - Hải Phòng : Nxb. Hàng Hải, 2021. - 403tr. : minh hoạ ; 27cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 403   s492861 

 1202. Máy và thiết bị nâng - chuyển / Đỗ Hữu Tuấn, Bùi Văn Trầm (ch.b.), Phùng Công 
Dũng, Lê Thị Liễu. - H. : Xây dựng, 2021. - 252tr. : minh hoạ ; 27cm. - 168000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 247   s492988 

 1203. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 491tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 170000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 489   s493517 

 1204. Nguyễn Văn Liên. Sức bền vật liệu : Sách sử dụng làm giáo trình cho các trường 
đại học chuyên ngành Xây dựng / Nguyễn Văn Liên. - H. : Xây dựng, 2021. - 824tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27cm. - 445000đ. - 300b 
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 Phụ lục: tr. 794-816. - Thư mục: tr. 817   s492972 

 1205. Nguyễn Xuân Trường. Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng / Nguyễn Xuân Trường 
(ch.b.), Nguyễn Thị Huyền Thanh, Đào Xuân Tiến. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VII, 
161tr. : minh hoạ ; 27cm. - 200000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 160-161   s492940 

 1206. QCVN 06:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình = National technical regulation on fire safety of buildings and constructions. - H. : 
Xây dựng, 2021. - 156tr. : bản vẽ, bảng ; 31cm. - 118000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 75-155   s492973 

 1207. Schul, Christina Herkert. STEAM  - Tớ là nhà kỹ sư chế tạo : 50 dự án STEAM 
siêu thú vị dành cho các nhà khoa học nhí... / Christina Herkert Schul ; 1980 Books dịch. - H. : 
Lao động, 2021. - 179tr. : ảnh màu ; 21cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Awesome engineering activities for kids. - Thư mục: tr. 179   
s492656 

 1208. Thiết kế FPGA / Vũ Chiến Thắng (ch.b.), Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Mậu Việt... - 
H. : Xây dựng, 2021. - 166tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 160   s492967 

 1209. Thiết kế và thi công cầu bê tông chất lượng siêu cao UHPC / Phạm Duy Hoà (ch.b.), 
Khúc Đăng Tùng, Cù Việt Hưng... - H. : Xây dựng, 2021. - 154tr. : minh hoạ ; 27cm. - 98000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 145-153   s492971 

 1210. Trần Xuân Minh. Giáo trình Tổng hợp hệ điện cơ : Dùng cho các trường đào tạo 
hệ đại học kỹ thuật / Trần Xuân Minh (ch.b.), Nguyễn Như Hiển. - Tái bản lần thứ 1 có sửa 
chữa bổ sung. - H. : Giáo dục, 2021. - 383tr. : hình vẽ ; 27cm. - 135000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 372. - Phụ lục: tr. 373-383   s493515 

 1211. Vở bài tập Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà / Đặng Văn Bảo, Trần Mai 
Thu. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ ; 24cm. - 14000đ. - 7000b   
s493298 

NÔNG NGHIỆP 

 1212. Bài tập Công nghệ 7 : Nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Vinh. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2021. - 122tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 16700đ. - 5000b   s493295 

 1213. Danh mục Chương trình đào tạo Đại học 2020 - Khoá 65: Khoa Nông học. - H. : 
Học viện Nông nghiệp, 2020. - VIII, 227tr. : minh hoạ ; 29cm. - 209b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   s492952 

 1214. Danh mục chương trình đào tạo K65. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 530tr. : 
bảng ; 29cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học 65   s492956 

 1215. Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 243tr. 
: bảng ; 29cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam   
s492966 
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 1216. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Chăn nuôi. - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2021. - 105tr. : minh hoạ ; 29cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Chăn nuôi 65   s492963 

 1217. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Thuỷ sản. - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2021. - 32tr. : bảng ; 29cm. - 63b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Thuỷ sản 65   s492961 

 1218. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Thú y. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. 
- 61tr. ; 29cm. - 705b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Thú y 65   s492960 

 1219. Giáo trình Công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng / Vũ Thị Thu Hiền 
(ch.b.), Vũ Thị Thuý Hằng, Nguyễn Tuấn Anh... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - X, 198tr. 
: minh hoạ ; 27cm. - 230000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 
178-197   s492944 

 1220. Giáo trình Dinh dưỡng gia cầm = Poultry nutrition / Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn 
Tuyết Giang (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 259tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 99000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 223-240. - Phụ lục: tr. 241-259   s493925 

 1221. Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi / Bùi Hữu Đoàn (ch.b.), Vũ Đình Tôn, 
Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thế Hinh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VII, 136tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 320000đ. - 180b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 133-135   s492936 

 1222. Giáo trình Thực hành ký sinh trùng thú y / Bùi Khánh Linh (ch.b.), Nguyễn Văn 
Thọ, Nguyễn Thị Hoàng Yến... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 109tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- 105000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 108-109   s492965 

 1223. Hướng dẫn học Công nghệ 7 : Sách thử nghiệm / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Đồng Huy 
Giới, Văn Lệ Hằng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 20000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 122tr. : minh hoạ   s493575 

 1224. Lê Bửu Thạch. Sinh thái cây năng củ (Eleocharis dulcis) và kỹ thuật canh tác : Sách 
tham khảo / Lê Bửu Thạch, Đào Phú Quốc, Nguyễn Phi Ngà. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 107tr. : minh hoạ ; 24cm. - 70000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên. 
- Thư mục: tr. 104-107   s492553 

 1225. Nguyễn Thanh Tân. Đặc điểm cấu trúc, tái sinh và khả năng phục hồi rừng sau canh 
tác nương rẫy tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắc Nông / Nguyễn Thanh Tân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Hương, Phan Thị Hằng. - H. : Giáo dục, 2021. - 200tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 120000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 143-152. - Phụ lục: tr. 153-199   s493423 

 1226. Nguyễn Thị Tuyết Lê. Giáo trình Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi : 
Dùng cho học viên cao học / Ch.b.: Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Hoàng Thịnh. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2021. - XIII, 129tr. : minh hoạ ; 27cm. - 160000đ. - 60b 



96 
 

 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 110-128   s492934 

 1227. Thực hành côn trùng chuyên khoa / Nguyễn Đức Tùng (ch.b.), Lê Ngọc Anh, Hồ 
Thị Thu Giang... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VIII, 146tr. : minh hoạ ; 27cm. - 128000đ. 
- 140b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 143-144. - Phụ lục: tr. 145-
146   s492950 

 1228. Trần Như Khuyên. Giáo trình Thiết bị trong công nghệ chế biến nông sản thực 
phẩm / Trần Như Khuyên (ch.b.), Nguyễn Thanh Hải. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 
VIII, 470tr. : minh hoạ ; 27cm. - 300000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 462-463. - Phụ lục: tr. 464-
470   s492946 

 1229. Vở bài tập Công nghệ 7 : Nông nghiệp / Nguyễn Hồng Ánh, Ngô Văn Hưng. - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2021. - 111tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 23000đ. - 15000b   
s493297 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1230. Bài tập Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân 
Quang... - H. : Giáo dục, 2021. - 51tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
10000đ. - 30000b   s493293 

 1231. Bài tập Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), 
Trần Văn Sỹ. - H. : Giáo dục, 2021. - 48tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. 
- 60000b   s493294 

 1232. Bài tập Công nghệ 6 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đặng Thanh Hải (ch.b.), Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Thế Lâm, Lê Thị Quỳnh Trang. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 71tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 25000đ. - 3000b 
 Sách tham khảo thiết yếu   s493570 

 1233. Bài tập Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 10 / Nguyễn Thanh Bình, 
Phạm Quỳnh, Nguyễn Trí Thanh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 87tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 28000đ. - 5000b   s493262 

 1234. Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Trần Văn 
Sỹ. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 30000b   
s493571 

 1235. Công nghệ 6 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê 
Xuân Quang... - H. : Giáo dục, 2021. - 111tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 20000đ. - 5000b   s493573 

 1236. Công nghệ 6 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân 
(ch.b.), Trần Văn Sỹ. - H. : Giáo dục, 2021. - 124tr. : bảng ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b   s493574 

 1237. Frankl, Peter. Những thói quen vàng giúp trẻ phát triển học lực : Cha mẹ, đừng 
sống thay cuộc đời của con!... / Peter Frankl ; Phạm Ngọc Phương dịch. - H. : Lao động, 2021. 
- 163tr. ; 21cm. - 55000đ. - 2000b   s492620 

 1238. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề cắt may 11 / Nguyễn Kim Dung (ch.b.), 
Lê Mai Hoa, Đoàn Hồng Sinh. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 227tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 42000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493291 

 1239. Nguyễn Hùng Chính. Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ 6 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Hùng Chính (tổng ch.b.), Vũ Thị Ngọc Thuý (ch.b.). - H. : 
Đại học Sư phạm, 2021. - 80tr. : bảng ; 27cm. - 500b   s492979 

 1240. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Diễm My... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 75tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493257 

 1241. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 8 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Mỹ Hạnh, Mai Hiền Lê... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 71tr. : minh hoạ ; 24cm. 
- 25000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s493258 

 1242. Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 9 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Mỹ Hạnh, Nguyễn Hoàng Xuân Huy... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 75tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - (ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo). - 25000đ. - 10000b   s493259 

 1243. Tiền Thi Kim. Cha mẹ làm gì để giúp con vững bước trưởng thành? : Những chỉ 
dẫn cần thiết dành cho con / Tiền Thị Kim, Tiền Lệ ; Hiền Hoa dịch. - H. : Lao động, 2021. - 
202tr. ; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How we become good parent 4; Tên sách tiếng Trung: 孩子最需要

的100个引导   s492617 

 1244. Tiền Thi Kim. Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con? : Những câu cha mẹ nên 
nói để khích lệ con / Tiền Thị Kim, Tiền Lệ ; Vũ Như Lê dịch. - H. : Lao động, 2021. - 225tr. ; 
21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái). - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: How we become good parents 1; Tên sách tiếng Trung: 孩子最爱听

的100句话   s492619 

 1245. Tiền Thị Kim. Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con? : Những câu cha 
mẹ không nên nói với con / Tiền Thị Kim, Tiền Lệ ; Nguyễn Văn Dũng dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 238tr. ; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái). - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: How we become good parent 3; Tên sách tiếng Trung: 孩子最不爱

听的100句话   s492618 

 1246. Triệu Linh Linh. 1001 vấn đề nuôi dạy con: Các bệnh thường gặp ở trẻ : Giải đáp 
từ A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh ch.b. ; Đông Anh dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 207tr. : bảng ; 21cm. - 85000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题   s492451 

 1247. Triệu Linh Linh. 1001 vấn đề nuôi dạy con: Chăm con từ lúc lọt lòng : Giải đáp từ 
A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh ch.b. ; Đông Anh dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 207tr. : bảng ; 21cm. - 85000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题   s492449 

 1248. Triệu Linh Linh. 1001 vấn đề nuôi dạy con: Phát triển tâm lý lành mạnh cho con : 
Giải đáp từ A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh ch.b. ; Đông Anh dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 165tr. : bảng ; 21cm. - 70000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题   s492450 
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 1249. Trúc Thy. Nghe cô Thy kể chuyện : Bí quyết giúp trẻ tự tin / Trúc Thy. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Lao động, 2021. - 207tr. : ảnh ; 21cm. - 125000đ. - 1500b   s492649 

 1250. Vở thực hành Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê 
Xuân Quang... - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 5000b   s493572 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1251. Badaracco, Joseph L.. Đằng sau một quyết định lớn = Managing in the gray / Joseph 
L. Badaracco ; Lương Trọng Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2021. - 191tr. ; 21cm. - 108000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 179-189   s492581 

 1252. Bài tập Nguyên lý kế toán / B.s.: Nguyễn Thị Thuỷ (ch.b.), Phan Lê Trang, Nguyễn 
Thị Hải Bình, Hoàng Thị Mai Anh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - V, 186tr. : bảng ; 
27cm. - 20000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   s492947 

 1253. Danh mục Chương trình đào tạo Đại học 2020 - Khoá 65: Khoa Kế toán và Quản 
trị kinh doanh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - VI, 237tr. : minh hoạ ; 29cm. - 1324b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   s492953 

 1254. Fotopulos, Dawn. Tài chính dành cho người sợ số : Thực sự hiểu về tài chính doanh 
nghiệp trong giai đoạn sinh tồn / Dawn Fotopulos ; Nguyễn Thị Lan dịch ; Khiếu Duy Hải h.đ. 
- H. : Lao động, 2021. - 339tr. : hình vẽ, bảng ; 22cm. - 330000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Accounting for the numberphobic: A survival guide for small 
business owners. - Thư mục: tr. 339   s492623 

 1255. Fox, Jeffrey J.. Để trở thành người bán hàng xuất sắc = How to become a rainmaker 
: Nghệ thuật bán hàng và bí quyết thu hút khách hàng hiệu quả nhất / Jeffrey J. Fox ; Dịch: Bích 
Nga... - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng 
tạo Trí Việt, 2021. - 141tr. ; 21cm. - 68000đ. - 3000b   s492580 

 1256. Hill, Napoleon. Đường đến thành công = Road to success / Napoleon Hill ; First 
News dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 279tr. : 
ảnh ; 21cm. - 138000đ. - 4000b   s492579 

 1257. Hill, Napoleon. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich / 
Napoleon Hill ; Thảo Triều dịch ; Thanh Minh h.đ. - Tái bản lần thứ 37. - H. : Lao động, 2021. 
- 398tr. ; 24cm. - 110000đ. - 5000b   s492653 

 1258. Hoà Nhân. Tứ thư lãnh đạo : Thuật dụng ngôn / Hoà Nhân ; Dịch: Nguyễn Thị 
Thanh... - Tái bản lần 12. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 401tr. ; 24cm. - 
189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 领导四书   s492655 

 1259. Kim Woo Choong. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm / Kim 
Woo Choong ; Trần Thị Bích Phượng dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2021. - 291tr. 
; 21cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: It's a big world and there're lots to be done   s492644 

 1260. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Chuyển đổi số và quản trị nhân lực / Nguyễn 
Thị Minh Nhàn, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Liên... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 963tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm. - 70b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi phần   s492842 

 1261. Nguyễn Hiệp. Cải tiến liên tục tinh gọn 6 sigma = The kaizen way to lean six sigma 
: Dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý / Nguyễn Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 198tr. : minh hoạ ; 24cm. - 245000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 193-194. - Thư mục: tr. 195-196   s492535 

 1262. Ota Hajime. Nghệ thuật kiến tạo động lực cho nhân viên : Những yếu tố giúp doanh 
nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài / Ota Hajime ; Đoàn Hồng Ly dịch. - H. : Lao động, 2021. 
- 255tr. ; 21cm. - 95000đ. - 2000b   s492613 

 1263. Phan Chí Anh. Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng - Cơ sở lý luận và một số kinh 
nghiệm thực tế tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 129000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 116-127. - Phụ lục: tr. 128-143   s493975 

 1264. Phạm Hùng Cường. Hoạt động Marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại Thành 
phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Phạm Hùng Cường ch.b.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 150tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm. - 60000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 149-150   s492550 

 1265. Quyền Đình Hà. Giáo trình Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm / Quyền Đình Hà 
(ch.b.), Đỗ Thị Nhài, Nguyễn Thị Phương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VI, 102tr. : 
minh hoạ ; 27cm. - 100000đ. - 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s492941 

 1266. Raskino, Mark. Chuyển đổi số đến cốt lõi : Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành 
nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn / Mark Raskino, Graham Waller ; Dịch: Phạm Anh 
Tuấn, Huỳnh Hữu Tài ; H.đ.: Võ Thanh Lâm, Hà Hải Nam. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2021. - VIII. 308tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Digital to the core : Remastering leadership for your industry, your 
enterprise, and yourself. - Phụ lục: tr. 271-280   s492468 

 1267. Startup journey - Con đường khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nhân Việt / Ngô Minh 
Hải, Đoàn Đức Minh, Lý Đình Quân, Ngô Công Trường. - H. : Lao động, 2021. - 311tr. : minh 
hoạ ; 20cm. - 129000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 308-311   s492607 

 1268. Tình huống quản trị chuỗi cung ứng : Sách tham khảo / Lục Thị Thu Hường, Trần 
Thị Thu Hương, Phạm Văn Kiệm... - H. : Lao động, 2021. - 136tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 
30000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s492614 

 1269. Vũ Lan Hương. Quản lí sự thay đổi - Lí thuyết và thực hành / Vũ Lan Hương. - Tái 
bản lần thứ 1, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục, 2021. - 165tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
80000đ. - 550b 
 Phụ lục: tr. 97-161. - Thư mục: tr. 162-165   s493432 

 1270. Vũ Tươi. Kỹ năng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp & bí quyết để trở thành 
người bán hàng giỏi / Vũ Tươi b.s. - H. : Lao động, 2021. - 398tr. : bảng ; 28cm. - 395000đ. - 
1000b   s492987 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
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 1271. Danh mục Chương trình đào tạo Đại học 2020 - Khoá 65: Khoa Công nghệ sinh 
học. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - VI, 123tr. : minh hoạ ; 29cm. - 194b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   s492955 

 1272. Danh mục chương trình đào tạo: Khoa Công nghệ thực phẩm. - H. : Học viện Nông 
nghiệp, 2021. - 87tr. : minh hoạ ; 29cm. - 531b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Danh mục chương 
trình đào tạo đại học: Khoa Công nghệ thực phẩm 65   s492962 

 1273. Hoàng Thị Lệ Thương. Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men để ứng dụng vào 
sản xuất rượu brandy từ quả dứa : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Lệ Thương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 191tr. : minh hoạ ; 24cm. - 250000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 147-165. - Phụ lục: tr. 166-192   s493976 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1274. QCVN 04:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư = National 
technical regulation on apartment buildings. - H. : Xây dựng, 2021. - 28tr. ; 31cm. - 35000đ. - 
300b   s492974 

 1275. QCVN01:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng = 
National technical regulation on construction planning. - H. : Xây dựng, 2021. - 60tr. : bảng ; 
31cm. - 55000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   s492975 

 1276. Trần Ngọc Long. Giáo trình Kết cấu nhà bê tông cốt thép / Trần Ngọc Long (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cường, Trần Xuân Vinh. - H. : Xây dựng, 2021. - 222tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 
133000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 164-213. - Thư mục: tr. 214-215   s492969 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1277. Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 60tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 
30000b   s493649 

 1278. Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hảo (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 18000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 78-85. - Thư mục: tr. 86   s493652 

 1279. Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ 
Mai Lan (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 96tr. : bảng ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 19000đ. - 5000b   s493654 

 1280. Bài tập Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hảo (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 36tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 
30000b   s493303 

 1281. Bài tập Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 8000đ. - 30000b   s493306 

 1282. Bài tập Âm nhạc 9 / Hoàng Long (ch.b.), Hoàng Lân, Lê Anh Tuấn, Bùi Anh Tú. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 54tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 5100đ. - 5000b   s493307 
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 1283. Bài tập Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
9000đ. - 30000b   s493301 

 1284. Bài tập Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... - 
H. : Giáo dục, 2021. - 63tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. 
- 30000b   s493302 

 1285. Bé tập tô màu - Nghề nghiệp / Thuỳ Linh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 16tr. : hình vẽ 
; 27cm. - 15000đ. - 5000b   s493709 

 1286. Bé tập tô màu vật nuôi / Thuỳ Linh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 
27cm. - 15000đ. - 5000b   s493762 

 1287. Bé tô màu - Trang phục của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s492813 

 1288. Bé tô màu - Trường mầm non : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 
- 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s492814 

 1289. Bé tô màu công chúa: Công chúa Elsa : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b   s492501 

 1290. Bé tô màu công chúa: Công chúa Tóc Mây : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s492502 

 1291. Bé tô màu: Các loài chim : Dành cho bé học mẫu giáo / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - 
H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 10000b   s492500 

 1292. Bé tô màu: Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - 
Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 12000đ. - 10000b   s492499 

 1293. Bé tô màu: Rau củ quả : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s492496 

 1294. Bé tô màu: Trường Mầm non : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s492497 

 1295. Bé tô màu: Vật nuôi của bé : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s492498 

 1296. Bộ sưu tập 1000 đề can - Bốn mùa yêu thương : Nhanh mắt tìm kiếm, nhanh tay 
dán hình. Phát huy sáng tạo, nâng cao kiến thức / Như Lê dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr., 
4tr. đề can : tranh màu ; 28cm. - (Hello Kitty). - 40000đ. - 5000b   s492878 

 1297. Bộ sưu tập 1000 đề can - Cuộc sống diệu kì : Nhanh mắt tìm kiếm, nhanh tay dán 
hình. Phát huy sáng tạo, nâng cao kiến thức / Như Lê dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr., 4tr. 
đề can : tranh màu ; 28cm. - (Hello Kitty). - 40000đ. - 5000b   s492876 
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 1298. Bộ sưu tập 1000 đề can - Thế giới ngọt ngào : Nhanh mắt tìm kiếm, nhanh tay dán 
hình. Phát huy sáng tạo, nâng cao kiến thức / Như Lê dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr., 4tr. 
đề can : tranh màu ; 28cm. - (Hello Kitty). - 40000đ. - 5000b   s492877 

 1299. Bộ sưu tập 1000 đề can - Ước mơ tươi đẹp : Nhanh mắt tìm kiếm, nhanh tay dán 
hình. Phát huy sáng tạo, nâng cao kiến thức / Như Lê dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr., 4tr. 
đề can : tranh màu ; 28cm. - (Hello Kitty). - 40000đ. - 5000b   s492875 

 1300. Hoàng Thị Huệ. Đối chiếu thuật ngữ thời trang Anh - Việt / Hoàng Thị Huệ. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 199tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 135000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 148-158. - Phụ lục: tr. 159-199   s493978 

 1301. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề thêu tay 11 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), 
Thái Văn Bôn, Đỗ Thị Nguyên Bình. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2021. - 174tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 32000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 172   s493292 

 1302. Học Âm nhạc lớp 7 : Theo định hướng phát triển năng lực / Nguyễn Thị Tố Mai 
(ch.b.), Lương Diệu Ánh, Trần Vĩnh Khương, Lương Minh Tân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 71tr. : minh hoạ ; 27cm. - 25000đ. - 15000b   s493656 

 1303. Học Âm nhạc lớp 8 : Theo định hướng phát triển năng lực / Nguyễn Thị Tố Mai 
(ch.b.), Lương Diệu Ánh, Trần Vĩnh Khương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 71tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 27cm. - 25000đ. - 15000b   s493657 

 1304. Huỳnh Phạm Hương Trang. Bí quyết vẽ bút chì / Huỳnh Phạm Hương Trang. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 142tr. : minh hoạ ; 27cm. - 115000đ. - 2000b   s492857 

 1305. Huỳnh Phạm Hương Trang. Bí quyết vẽ ký hoạ / Huỳnh Phạm Hương Trang. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 143tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 115000đ. - 1000b   
s492856 

 1306. Mĩ thuật 6 : Sách giáo viên / Phạm Văn Tuyến (tổng ch.b.), Ngô Thị Hường, 
Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 143tr. : minh hoạ 
; 24cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 16000b   s492525 

 1307. Mĩ thuật 6 : Sách giáo viên / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm 
Thị Chỉnh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
15000đ. - 5000b   s493669 

 1308. Mĩ thuật 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 107tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 22000đ. - 5000b   s493672 

 1309. Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 75tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. 
- 30000b   s493674 

 1310. Nguyễn Hạnh Nguyên. Ứng dụng sáng tạo trong thiết kế / Nguyễn Hạnh Nguyên 
ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2021. - 289tr. : minh họa ; 24cm. - 300b 
 Thư mục cuối chính văn   s494055 

 1311. Tập tô màu đồ vật / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 10000đ. - 5000b   
s492556 

 1312. Thực hành Âm nhạc 7 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 7 / Võ 
Thị Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 1000b 
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 T.1. - 2021. - 32tr. : bảng, tranh vẽ   s493313 

 1313. Thực hành Âm nhạc 7 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 7 / Võ 
Thị Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 32tr. : hình vẽ, bảng   s493314 

 1314. Thực hành Âm nhạc 8 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 8 / Võ 
Thị Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 32tr. : hình vẽ, bảng   s493315 

 1315. Thực hành Âm nhạc 8 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 8 / Võ 
Thị Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 32tr. : bảng, tranh vẽ   s493316 

 1316. Tô màu nối số thông minh: Con vật bé nuôi = Creative dot to dot coloring book : 
Cute pets : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ ; 
24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492801 

 1317. Tô màu nối số thông minh: Đồ dùng gia đình của bé = Creative dot to dot coloring 
book : Household items : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 1000b   s492803 

 1318. Tô màu nối số thông minh: Động vật dưới nước = Creative dot to dot coloring book 
: Underwater animals : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. 
: hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492800 

 1319. Tô màu nối số thông minh: Động vật hoang dã = Creative dot to dot coloring book 
: Wild animals : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ 
; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492804 

 1320. Tô màu nối số thông minh: Hoa đẹp bé yêu = Creative dot to dot coloring book : 
Pretty flowers : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình 
vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492799 

 1321. Tô màu nối số thông minh: Phương tiện giao thông = Creative dot to dot coloring 
book : Means of transport : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492802 

 1322. Tô màu nối số thông minh: Rau, củ, quả cho bé = Creative dot to dot coloring book 
: Vegetables : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ 
; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492805 

 1323. Tô màu nối số thông minh: Thời trang của bé = Creative dot to dot coloring book : 
Fashion : Song ngữ Việt - Anh / Hà Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ ; 
24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10500đ. - 10000b   s492806 

 1324. Tô màu phát triển trí thông minh : Rèn luyện khả năng tư duy. Phát triển trí tuệ 
toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1: Tô màu mê cung. - 2021. - 16tr. : tranh vẽ   s492807 

 1325. Tô màu phát triển trí thông minh - Khám phá môi trường xung quanh : Rèn luyện 
khả năng tư duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / 
Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 16tr. : tranh vẽ   s492809 
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 1326. Tô màu phát triển trí thông minh - Khám phá môi trường xung quanh : Rèn luyện 
khả năng tư duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / 
Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 12tr. : tranh vẽ   s492810 

 1327. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu học số đếm : Rèn luyện khả năng tư 
duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 16tr. : tranh vẽ   s492811 

 1328. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu học số đếm : Rèn luyện khả năng tư 
duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 16tr. : tranh vẽ   s492812 

 1329. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu mê cung : Rèn luyện khả năng tư duy. 
Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 12tr. : tranh vẽ   s492808 

 1330. Tô màu phương tiện giao thông 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 28cm. 
- 22000đ. - 5000b   s492873 

 1331. Tô màu phương tiện giao thông 2. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 28cm. 
- 22000đ. - 5000b   s492874 

 1332. Tô màu thế giới khủng long 1. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 24tr. : tranh vẽ ; 28cm. - 
22000đ. - 5000b   s492871 

 1333. Tô màu và các trò chơi - Cùng dự tiệc nào! : Tặng kèm Sticker / Bảo Khanh dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2021. - 36tr., 1tr. đề can : tranh vẽ ; 28cm. - (My little Pony. Equestria Girls). 
- 29000đ. - 3000b   s492867 

 1334. Tô màu và các trò chơi - Phong cách năng động : Tặng kèm Sticker / Bảo Khanh 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 36tr., 1tr. đề can : tranh vẽ ; 28cm. - (My little Pony. Equestria 
Girls). - 29000đ. - 3000b   s492868 

 1335. Tô màu và các trò chơi - Tình bạn diệu kì : Tặng kèm Sticker / Bảo Khanh dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2021. - 36tr., 1tr. đề can : tranh vẽ ; 28cm. - (My little Pony. Equestria Girls). - 
29000đ. - 3000b   s492870 

 1336. Willenbrink, Mark. Vẽ màu nước cho người mới bắt đầu : Hướng dẫn đầy đủ & dễ 
dàng để vẽ thành công tranh màu nước / Mark Willenbrink, Mary Willenbrink ; Trịnh Can dịch. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 119tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 118000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Watercolor for the absolute beginner   s492858 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1337. Giáo dục thể chất 6 : Sách giáo viên / Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), 
Ngô Việt Hoàn... - H. : Giáo dục, 2021. - 155tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 40000đ. - 5000b   s493720 

 1338. Giáo dục thể chất 6 : Sách giáo viên / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng 
(ch.b.), Lê Minh Chí... - H. : Giáo dục, 2021. - 104tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 33000đ. - 5000b   s493723 
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 1339. Giáo dục thể chất 6 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Trí... - H. : Giáo dục, 2021. - 108tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 30000b   
s493725 

 1340. Hệ thống bài tập nâng cao kỹ - chiến thuật bóng đá / Trần Duy Hoà, Võ Văn Quyết 
(ch.b.), Nguyễn Hữu Thịnh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 369tr. : hình vẽ, ảnh ; 
24cm. - 125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 317-369. - Thư mục 
cuối chính văn   s492469 

 1341. IQ vượt trội: Chữ số thần kỳ = IQ Boosters: Magic mathematics : Song ngữ Việt - 
Anh / Trần Tuấn b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15tr. : minh hoạ   s492795 

 1342. IQ vượt trội: Chữ số thần kỳ = IQ Boosters: Magic mathematics : Song ngữ Việt - 
Anh / Trần Tuấn b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 15tr. : minh hoạ   s492796 

 1343. IQ vượt trội: Hình khối = IQ Boosters: Shapes : Song ngữ Việt - Anh / Trần Tuấn 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 
10000b   s492793 

 1344. IQ vượt trội: Khả năng quan sát = IQ Boosters: Observation Skills : Song ngữ Việt 
- Anh / Trần Tuấn b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15tr. : hình vẽ, tranh màu   s492797 

 1345. IQ vượt trội: Khả năng quan sát = IQ Boosters: Observation Skills : Song ngữ Việt 
- Anh / Trần Tuấn b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 15tr. : hình vẽ, tranh màu   s492798 

 1346. IQ vượt trội: Phân tích = IQ Boosters: Analysis : Song ngữ Việt - Anh / Trần Tuấn 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. 
- 10000b   s492794 

 1347. IQ vượt trội: Quy luật = IQ Boosters: Pattern : Song ngữ Việt - Anh / Trần Tuấn 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kiến nâu). - 10000đ. - 10000b   
s492792 

 1348. IQ vượt trội: Số thứ tự = IQ Boosters: Ordinal numbers and position : Song ngữ 
Việt - Anh / Trần Tuấn b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24cm. - (Tủ 
sách Kiến nâu). - 100000đ. - 10000b   s492791 

 1349. Nguyễn Minh Tuấn. Chinh phục thế giới cờ Vua : Vỡ lòng / Nguyễn Minh Tuấn, 
Phạm Quyên, Quách Phương Minh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 81tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 75000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm đào tạo Cờ Hoàng Gia   
s492860 

 1350. Thanh Hương. Tìm đường không sợ sai - Mê cung diệu kì / Thanh Hương. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 14tr. : tranh màu ; 23cm. - 40000đ. - 3000b   s492759 

 1351. Trịnh Đăng Khoa. Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hoá nghệ thuật / 
Trịnh Đăng Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 359tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s492532 
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 1352. Trò chơi mê cung, phát triển tư duy : Giúp bé vừa học vừa chơi, phát triển trí tuệ 
toàn diện (2 - 6 tuổi) / Jenny, Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
trí thông minh). - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 64tr. : tranh màu   s492926 

 1353. Trò chơi mê cung, phát triển tư duy : Giúp bé vừa học vừa chơi, phát triển trí tuệ 
toàn diện (2 - 6 tuổi) / Jenny, Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
trí thông minh). - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 64tr. : tranh màu   s492927 

 1354. Trò chơi tìm kiếm, phát triển tư duy : Giúp bé vừa học vừa chơi, phát triển trí tuệ 
toàn diện (2 - 6 tuổi) / Jenny, Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
trí thông minh). - 70000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 79tr. : hình vẽ   s492928 

 1355. Trò chơi tìm kiếm, phát triển tư duy : Giúp bé vừa học vừa chơi, phát triển trí tuệ 
toàn diện (2 - 6 tuổi) / Jenny, Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
trí thông minh). - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 63tr. : tranh màu   s492929 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1356. Ai quan trọng hơn = Who is more important ? : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 
12000đ. - 10000b   s492786 

 1357. Ba chú lợn nhỏ = Three little : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s492783 

 1358. 30 năm Thơ Hương Xuân / Hoàng Xuân Thảo, Phan Đình Ngân, Nguyễn Thị Hảo... 
; B.s.: Hoàng Xuân Thảo... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 149tr. : ảnh chân dung ; 20cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: CLB Thơ Hương Xuân - Thuận Thành - Huế   s493961 

 1359. Bà ơi, không sao đâu! : Truyện tranh / Akiko Kusunoki ; Minh hoạ: Tsutomu Ishii 
; Vũ Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2021. - 37tr. : tranh vẽ ; 20x21cm. - (Ehon - Thực phẩm 
tâm hồn cho bé). - 55000đ. - 2000b   s492625 

 1360. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 80tr. : bảng   s493193 

 1361. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa, Đặng Lưu. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 14000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 88tr. : hình vẽ, bảng   s493194 

 1362. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 
Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
12000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 68tr. : hình vẽ, bảng   s493195 

 1363. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu... - H. : Giáo dục. - 24cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 72tr. : minh hoạ   s493196 
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 1364. Bài tập Ngữ văn 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Nguyễn Thị Ngọc Tâm... - H. : Giáo 
dục. - 27cm. - (Sách tham khảo thiết yếu). - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 95tr. : hình vẽ, bảng   s493775 

 1365. Bài tập Ngữ văn 10 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê A, Lê Nguyên Cẩn... - Tái bản 
lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 9600đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 144tr. : bảng   s493153 

 1366. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Hồi... - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 9800đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 148tr.   s493154 

 1367. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Đoàn Thị Kim Nhung s.t., b.s. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 89000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 194tr. : hình vẽ, bảng   s492852 

 1368. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Đoàn Thị Kim Nhung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27cm. - (Kết nối tri thức và cuộc sống). - 69000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 152tr. : bảng   s492853 

 1369. Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 7 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Hoàng Thị Hiền, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2021. - 183tr. : 
bảng ; 24cm. - 35000đ. - 1000b   s493155 

 1370. Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 9 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 232tr. : bảng ; 24cm. - 
42000đ. - 1000b   s493156 

 1371. Bác Gấu Đen và hai chú Thỏ : Tranh truyện thiếu nhi = Uncle black bear and two 
rabbits : Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s492769 

 1372. Bạn là ai thế? = Who are you? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm 
hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 10000b   s492752 

 1373. Bé biết chia sẻ và luôn tôn trọng = Sharing and respecting : Truyện tranh song ngữ 
Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Phòng chế tác Ấu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2021. - 30tr. : tranh màu ; 21cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện)(Nuôi dưỡng tâm hồn). - 26000đ. - 2000b   s493472 

 1374. Bé Bon đi nhà trẻ = Bon at the kindergarten : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 tuổi 
/ Taira N. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật Bản). 
- 29000đ. - 5000b   s492737 

 1375. Bình giảng văn 7 / Vũ Dương Quỹ. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 
122tr. ; 24cm. - 24000đ. - 2500b   s493160 

 1376. Bình giảng văn 8 : Một cách đọc - hiểu văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 / 
Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 142tr. ; 24cm. - 26000đ. 
- 5000b   s493161 

 1377. Bình giảng văn 9 : Một cách đọc - hiểu văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn 9 / 
Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 180tr. ; 24cm. - 35000đ. 
- 5000b   s493162 
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 1378. Bí ẩn của rừng xanh : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : 
tranh màu ; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493513 

 1379. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Cáo Đỏ / Thornton W. Burgess ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 124tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 105000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Reddy For. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s492597 

 1380. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Chim Nhại / Thornton W. Burgess ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 106tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Mr. Mocker. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s492594 

 1381. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Chồn Possum / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 104tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Unc's Billy Possum. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s492595 

 1382. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của chuột chũi Johnny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 125tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 105000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Johnny Chuck. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s492588 

 1383. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của chuột đồng Danny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 107tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Danny Meadow Mouse. - Bút danh 
dịch giả: Roger Vu   s492589 

 1384. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Chuột Xạ Jerry / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 108tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Jerry Muskrat. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s492596 

 1385. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Già Ếch / Thornton W. Burgess ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 112tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Grandfather Frog. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s492587 

 1386. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 103tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Chatterer Red Squirrel. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s492593 

 1387. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Thỏ Peter / Thornton W. Burgess ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi. - H. : Lao động ; Công ty Kẹp Hạt Dẻ, 
2021. - 121tr. : tranh màu ; 21cm. - (Hơi thở đồng xanh). - 105000đ. - 2000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Peter Cottontail   s492586 

 1388. Burgess, Thornton W.. Mẹ Gió Tây / Thornton W. Burgess ; Đặng Việt Vân Hà 
dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2021. - 110tr. : tranh màu ; 21cm. - (Hơi 
thở đồng xanh). - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Old Mother Westwind   s492590 

 1389. Burgess, Thornton W.. Những đứa trẻ của Mẹ Gió Tây / Thornton W. Burgess ; 
Đặng Việt Vân Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động. - 21cm. - (Hơi thở 
đồng xanh). - 86000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Old Mother West Wind's children 
 T.1. - 2021. - 89tr. : tranh màu   s492591 

 1390. Burgess, Thornton W.. Những đứa trẻ của Mẹ Gió Tây / Thornton W. Burgess ; 
Đặng Việt Vân Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi. - H. : Lao động. - 21cm. - (Hơi thở 
đồng xanh). - 86000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Old Mother West Wind's children 
 T.2. - 2021. - 80tr. : tranh màu   s492592 

 1391. Bữa ăn xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lê Thị Hoài An. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi 
xanh). - 8000đ. - 3000b   s493501 

 1392. Cả nhà đi du lịch = Let's travel : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Taira N. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật Bản). - 29000đ. 
- 5000b   s492734 

 1393. Cá con thân thiện : Truyện tranh / Barbara Bacchini ; Vân Anh dịch ; Quý Thao 
h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 8tr. : tranh màu ; 16cm. - (Những người bạn tốt). - 28000đ. - 3000b   
s492869 

 1394. Cái kẹo của mẹ : Mom's sweetie : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh  màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 
10000b   s492784 

 1395. Cáo và quạ = The fox and the crow : Tranh truyện ngụ ngôn AESOP / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - 
Anh). - 12000đ. - 10000b   s492787 

 1396. Cây cầu tình bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Như Quỳnh. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). 
- 8000đ. - 3000b   s493497 

 1397. Chàng trai dũng cảm : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Lại Mai Hương, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh màu 
; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493505 

 1398. Châu La Việt. Câu chuyện một đêm trăng : Bút ký / Châu La Việt. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2021. - 199tr. ; 21cm. - 67000đ. - 835b   s492672 

 1399. Chấm tròn đâu rồi nhỉ? = Where is the dot? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 
từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách 
Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 10000b   
s492754 

 1400. Chiếc bánh tình bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline 
van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
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 Tên sách nguyên bản: Een taart voor konijn   s493467 

 1401. Chim cánh cụt không hoàn hảo : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Steve 
Smallman ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - 
(Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The not so perfect penguin   s493473 

 1402. Chị bướm duyên dáng : Truyện tranh / Barbara Bacchini ; Vân Anh dịch ; Quý 
Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 8tr. : tranh màu ; 16cm. - (Người bạn tốt). - 28000đ. - 3000b   
s492840 

 1403. Chơi trốn tìm cùng Trứng ốp = Hide and seek with Omelette : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. 
- (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 
10000b   s492753 

 1404. Chuột nhỏ dũng cảm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, 
Eline van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - 
(Chúng mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Muis is dapper   s493468 

 1405. Chuyến bay đầu tiên : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Thuỳ Quyên. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Nào mình cùng 
đi!). - 8000đ. - 3000b   s493495 

 1406. Chuyến đò đáng nhớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Nào mình cùng 
đi!). - 8000đ. - 3000b   s493493 

 1407. Chúng mình cùng giúp nhau bạn nhé! = Let's help each other! : Song ngữ Việt - 
Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 
20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 
39000đ. - 10000b   s492751 

 1408. Chúng mình hãy nói cảm ơn bạn nhé! = Let's say thank you : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. 
- (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 
10000b   s492749 

 1409. Chụt, chụt... ngủ ngon nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 5 tuổi / Mack van 
Gageldonk ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bé à, bé ơi!). 
- 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: 100 kusjes voor het slapengaan   s493454 

 1410. Coetzee, J. M.. Người chậm / John Maxwell Coetzee ; Thanh Vân dịch ; Lê Thanh 
Sơn h.đ. - H. : Lao động, 2021. - 381tr. ; 21cm. - 125000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Slow man   s492598 

 1411. Con ngỗng đẻ trứng vàng : Tranh truyện thiếu nhi = The goose that laid golden 
eggs : Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s492772 

 1412. Có thêm bạn mới : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline 
van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Een lange nek   s493465 
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 1413. Cố lên... làm được rồi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 5 tuổi / Mack van 
Gageldonk ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bé à, bé ơi!). 
- 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Mijn kleine wondertje. Welkom lieve baby   s493451 

 1414. Cuối tuần của bé Bon = Weekend of Bon : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / 
Taira N. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật Bản). 
- 29000đ. - 5000b   s492733 

 1415. Cuộc phiêu lưu của bồ công anh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Trương 
Huỳnh Như Trân. - H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Những truyện hay cho 
bé)(Rì rào gió kể). - 16000đ. - 3000b   s493469 

 1416. Cùng chơi bập bênh : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline 
van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Samen op de wip   s493464 

 1417. Củ cải trắng : Tranh truyện thiếu nhi = The white radish : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh 
màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492770 

 1418. Dê Đen và Dê Trắng : Tranh truyện thiếu nhi = The white goat and the black goat 
: Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492768 

 1419. Dino bướng bỉnh - Không chịu ăn rau : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 33tr. : tranh màu 
; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: De la soupe de fougère? - Nino Dino   s493481 

 1420. Dino bướng bỉnh - Không chịu đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu 
; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Même pas sommeil! - Nino Dino   s493482 

 1421. Dino bướng bỉnh - Không chịu nghe lời : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi 
/ Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh 
màu ; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Oui. maîtresse! - Nino Dino   s493485 

 1422. Dino bướng bỉnh - Không chịu nhận lỗi : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi 
/ Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 
25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Pas ma faute!   s493478 

 1423. Dino bướng bỉnh - Không chơi với bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu 
; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: T'es plus mon copain! - Nino Dino   s493486 

 1424. Dino bướng bỉnh - Không muốn đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu 
; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Non, pas l'ecole! - Nino Dino   s493479 
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 1425. Dino bướng bỉnh - Không sợ gì hết : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Lời: 
Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 
25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Peur de rien! - Nino Dino   s493480 

 1426. Dino bướng bỉnh - Không thích có em : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : tranh màu 
; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Pas de bébé à la maison - Nino Dino   s493484 

 1427. Dino bướng bỉnh - Muốn được yêu thương : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 
tuổi / Lời: Thierry Bedouet ; Minh hoạ: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 35tr. : 
tranh màu ; 25cm. - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Tu veux des bisous? - Nino Dino   s493483 

 1428. Đây là hình gì nhỉ? = What is this shape? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi 
dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 10000b   s492748 

 1429. Để bé biết lắng nghe người khác : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi 
/ Lời: Rumi Lee ; Tranh: Do Kyung Kim ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 내가 말 했잖아!   s493441 

 1430. Để bé biết nói lời cảm ơn : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi / Lời: 
Rumi Lee ; Tranh: Mi Ra Kim ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 부끄럼 쟁이 아기 곰   s493440 

 1431. Để bé biết nói lời xin lỗi : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi / Lời: 
Rumi Lee ; Tranh: Do Kyung Kim ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 고슴도치가 데굴 데굴 떽 데굴   s493443 

 1432. Để bé biết nói ra cảm xúc : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi / Lời: 
Ji Won Na ; Tranh: Bo Young Kim ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 완두콩 가족   s493445 

 1433. Để bé biết nói ra mong muốn : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi / 
Lời: Mi Ok Jin ; Tranh: Yuri Hwang ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 크끼리를 타고서   s493444 

 1434. Để bé biết nói ra ý thích : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 tuổi / Lời: 
Mi Ok Jin ; Tranh: Yuri Hwang ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 떼 스지 말고 말하렴   s493442 

 1435. Để bé biết nói rõ lí do không thích : Truyện tranh : Sách cho cha mẹ và trẻ 2 - 4 
tuổi / Lời: Min Sun Kim ; Tranh: Hye Jin Kang ; Hà Uy Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. 
: tranh màu ; 21cm. - (Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ). - 32000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 싫어, 싫어 개골이   s493446 

 1436. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Ch.b.: Nguyễn Văn Tùng (tổng ch.b.), Thành Đức Bảo Thắng, Mai Thị Hồng Tuyết... - 
H. : Giáo dục, 2021. - 160tr. : bảng ; 24cm. - 45000đ. - 2050b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s493147 

 1437. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Bùi Minh Đức (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Tính, La Nguyệt Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 
2021. - 215tr. : bảng ; 24cm. - 50000đ. - 2050b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s493148 

 1438. Đỗ Ngọc Thống. Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học cơ sở theo chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh 
Nguyệt. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 208tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 75000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 205-207   s493928 

 1439. Đội hiệp sĩ rừng xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Thanh Hoa. - H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Để 
Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 3000b   s493500 

 1440. Đừng quên nói xin lỗi bạn nhé! = Don't forget to say sorry! : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. 
- (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 
10000b   s492747 

 1441. Gà và vịt : Tranh truyện thiếu nhi = The chicken and the duck : Children's comics 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh 
màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492773 

 1442. Giảng hoà, dễ thôi mà! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi / Mandara 
Publishing Team ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ 
năng xử lý tình huống cho bé). - 20000đ. - 2000b   s492731 

 1443. 20 đề ôn luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn Phước 
Bảo Khôi, Lê Tấn Thích (ch.b.), Lê Thị Hồng Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 103tr. ; 24cm. - 50000đ. - 3000b   s492565 

 1444. Han Kang. Trắng / Han Kang ; Hà Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 95tr. : ảnh 
; 21cm. - 79000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The white book   s492717 

 1445. Hà Lâm Kỳ. Thủ lĩnh Rừng Già : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Quân đội nhân 
dân. - 21cm. - 51000đ. - 765b 
 T.1. - 2021. - 151tr.   s492665 

 1446. Hà Lâm Kỳ. Thủ lĩnh Rừng Già : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Quân đội nhân 
dân. - 21cm. - 69000đ. - 765b 
 T.2. - 2021. - 203tr.   s492666 

 1447. Háo hức lắm đó! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0-6 / Chiều Xuân; Minh hoạ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s492744 

 1448. Hạt nắng đáng yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Đỗ Lan 
Phương. - H. : Giáo dục, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 27cm. - 10000đ. - 3000b   s493503 
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 1449. Hoàng Trọng Bường. Nhặt lá mà thương duyên phận mình / Hoàng Trọng Bường. 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 180tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Hoàng Uy Di   s493960 

 1450. Hoàng Trọng Bường. Nỗi niềm với Huế / Hoàng Trọng Bường. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2021. - 195tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Hoàng Uy Di   s493959 

 1451. Hoàng Trọng Bường. Phải chi em bước vào thơ / Hoàng Trọng Bường. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 166tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Hoàng Uy Di   s493962 

 1452. Hoàng Yên Dy. Ru cõi mây trời : Thơ / Hoàng Yên Dy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 121tr. ; 21cm. - 100000đ. - 300b   s492573 

 1453. Hồi hộp ra trò! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0-6 / Chiều Xuân; Minh hoạ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s492742 

 1454. Hươu cao cổ bị cận thị : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / A. H. Benjamin, 
Gill Mclean ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The short - sighted giraffe   s493475 

 1455. Hướng dẫn học Ngữ văn 8 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.), Trần 
Thị Kim Dung, Đỗ Thu Hà... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 19000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 116tr. : minh hoạ   s493829 

 1456. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Kiên (ch.b.), 
Quảng Trọng Bạch, Từ Văn Đông... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục, 
2021. - 160tr. ; 24cm. - 39000đ. - 4500b   s493426 

 1457. Hướng dẫn tập làm văn 7 / Vũ Nho (ch.b.), Nguyễn Thuý Hồng, Trần Thị Nga, 
Trần Thị Thành. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 187tr. : bảng ; 24cm. - 36000đ. - 
500b   s493158 

 1458. Hướng dẫn tập làm văn 8 / Vũ Nho (ch.b.), Nguyễn Thuý Hồng, Trần Thị Nga, 
Trần Thị Thành. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 175tr. : bảng ; 24cm. - 33000đ. - 
1000b   s493159 

 1459. Khát vọng : Tuyển thơ văn / Trịnh Huỳnh Đức, Lê Thái Bình, Tiêu Diêu... - H. : 
Lao động. - 21cm. - 175000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 303tr. : ảnh chân dung   s492608 

 1460. Khỉ con có em : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline van 
Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Aap wordt broer   s493461 

 1461. Không bối rối trong bóng tối : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi / Mandara 
Publishing Team ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ 
năng xử lý tình huống cho bé). - 20000đ. - 2000b   s492728 

 1462. Khốn Ỷ Nguy Lâu. Bàng môn tả đạo : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 18+ / Khốn 
Ỷ Nguy Lâu ; Nhật Võ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 224tr. ; 21cm. - 129000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 旁门左道   s492718 
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 1463. Khu vườn xinh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Như Quỳnh. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi 
xanh). - 8000đ. - 3000b   s493498 

 1464. Khủng long sắc màu và chiếc bụng đói = The colorful dinosaurs and the hungry 
tummy : Song ngữ Việt - Anh  : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé)(Ehon). - 39000đ. - 10000b   
s492746 

 1465. Kính coong kính coong - Đồ vật của gấu Pun : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 
tuổi / Taira N. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật 
Bản). - 39000đ. - 5000b   s492738 

 1466. La Quán Miên. La Quán Miên - Tác phẩm & dư luận. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2021. - 351tr. : bảng ; 21cm. - 250b 
 Thư mục trong chính văn   s492473 

 1467. Lạc đường, không hoảng loạn! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi / Mandara 
Publishing Team ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ 
năng xử lý tình huống cho bé). - 20000đ. - 2000b   s492732 

 1468. Lại bị giận rồi! : Truyện tranh / Takashi Konishi ; Minh hoạ: Eriko Ishikawa ; Vũ 
Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2021. - 31tr. : tranh vẽ ; 20x21cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé). - 55000đ. - 2000b   s492624 

 1469. Lắc lư lắc lư - Gấu Pun và bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Taira N. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật Bản). - 39000đ. 
- 5000b   s492736 

 1470. Lê Dũng. Một thoáng bóng câu : Hồi ức / Lê Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. 
- 278tr. ; 21cm. - 94000đ. - 935b   s492681 

 1471. Linh Phan. Viết đi đừng sợ! Từ tay không thành tay viết / Linh Phan. - H. : Lao 
động, 2021. - 230tr. ; 24cm. - 245000đ. - 2500b   s492628 

 1472. Lung linh lung linh - Gấu Pun với thiên nhiên : Truyện tranh : Dành cho trẻ 0 - 6 
tuổi / Taira N. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Phong cách Nhật 
Bản). - 39000đ. - 5000b   s492735 

 1473. Lưỡi búa của thần sét : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Nguyễn Thị Phương Thảo, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : 
tranh màu ; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493506 

 1474. Màu nào đẹp nhất? = What color is the prettiest? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách 
Nuôi dưỡng tâm hồn bé)(Ehon). - 39000đ. - 10000b   s492745 

 1475. Măm, măm... ngon quá đi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 5 tuổi / Mack van 
Gageldonk ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bé à, bé ơi!). 
- 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Een hapje voor jou   s493452 

 1476. Mèo con phải đeo kính : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, 
Eline van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - 
(Chúng mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Een bril voor poes   s493466 
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 1477. Mẹ đợi con một lát : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Nguyễn Thị Quế, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 12tr. : tranh màu 
; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493511 

 1478. Một lần về quê : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lê Thị Hoài An. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). - 
8000đ. - 3000b   s493496 

 1479. Một ngày đi công viên : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Bùi Thị Ánh 
Tuyết. - H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Nào mình 
cùng đi!). - 8000đ. - 3000b   s493494 

 1480. 150 bài văn hay 6 : Theo Chương trình mới / Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, 
Lê Thị Nguyên, Nguyễn Phước Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 158tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - 56000đ. - 3000b   s492542 

 1481. Ngày bố làm bố : Truyện tranh / Hideko Nagano ; Vũ Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao 
động, 2021. - 34tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 55000đ. - 2000b   
s492642 

 1482. Ngày mẹ làm mẹ : Truyện tranh / Hideko Nagano ; Vũ Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao 
động, 2021. - 34tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 55000đ. - 2000b   
s492641 

 1483. Ngày vui : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của học sinh 
tiểu học / Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh màu 
; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493512 

 1484. Ngọn lửa của người Si La : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ 
đọc của học sinh tiểu học / Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 
20tr. : tranh màu ; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493510 

 1485. Nguyễn Đình Khôi. Lấy nhau vì tình / Nguyễn Đình Khôi, Vũ Trọng Phụng. - Tái 
bản theo bản in 1942. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 195tr. : hình vẽ ; 24cm. - 169000đ. - 1000b   
s492721 

 1486. Nguyễn Ngọc Mộc. Chiều bình yên : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Mộc. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2021. - 243tr. ; 21cm. - 82000đ. - 745b   s492671 

 1487. Nguyễn Thị Thu Lý. Người đàn bà đi nhặt nắng / Nguyễn Thị Thu Lý. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 236tr. ; 21cm. - 95000đ. - 200b   s492480 

 1488. Nguyễn Tiến Vân. Lưu dấu đường đời : Thơ / Nguyễn Tiến Vân. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 117tr. ; 21cm. - 50000đ. - 500b   s493964 

 1489. Ngủ ngon nhé, chim cánh cụt nhỏ! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: 
Amanda Wood ; Minh hoạ: Vikki Chu, Bec Winnel ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 
23tr. : tranh màu ; 21cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goodnight, little penguin   s493448 

 1490. Ngủ ngon nhé, lạc đà nhỏ! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Amanda 
Wood ; Minh hoạ: Vikki Chu, Bec Winnel ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goodnight, little llama   s493447 

 1491. Ngủ ngon nhé, thỏ con! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Amanda 
Wood ; Minh hoạ: Vikki Chu, Bec Winnel ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - 28000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Goodnight, little bunny   s493449 

 1492. Ngủ ngon nhé, vịt con! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Amanda Wood 
; Minh hoạ: Vikki Chu, Bec Winnel ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 23tr. : tranh màu 
; 21cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goodnight, little duckling   s493450 

 1493. Ngũ Ánh Tuyên. Thơ trong tôi / Ngũ Ánh Tuyên. - H. : Lao động, 2021. - 155tr. ; 
20cm. - 89000đ. - 500b   s492605 

 1494. Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa! : Dành cho trẻ em từ 3-12 tuổi / Mandara Publishing 
Team ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý 
tình huống cho bé). - 20000đ. - 2000b   s492730 

 1495. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp... 
- H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 23000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 140tr. : minh hoạ   s493765 

 1496. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu... 
- H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 30000b 
 T.2. - 2021. - 112tr. : minh hoạ   s493767 

 1497. Ngữ văn 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Nguyễn 
Thị Ngọc Điệp... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 33000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 160tr. : bảng   s493771 

 1498. Ngữ văn 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 84tr. : minh hoạ   s493772 

 1499. Ngữ văn 6 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(ch.b.), Nguyễn Linh Chi... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2021. - 156tr. : hình vẽ, bảng   s493801 

 1500. Ngữ văn 6 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(ch.b.), Phan Huy Dũng... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 24000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2021. - 104tr. : bảng   s493802 

 1501. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Nguyễn 
Linh Chi... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 30000b 
 T.1. - 2021. - 135tr. : minh hoạ   s493804 

 1502. Ngựa Đỏ và Lạc Đà : Tranh truyện thiếu nhi = The Red Horse and the Camel : 
Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492775 

 1503. Nhớ bài học không mệt nhọc : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi / Mandara 
Publishing Team ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ 
năng xử lý tình huống cho bé). - 20000đ. - 2000b   s492729 

 1504. Những em bé ngoan - Bộp, chạm vui vui! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / 
Kawa ; Minh hoạ : Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2021. - 28tr. : tranh vẽ ; 20x21cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon phát triển IQ, EQ). - 39000đ. - 3000b   s492626 
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 1505. Những niềm vui to : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0-6 / Chiều Xuân; Minh hoạ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s492741 

 1506. Những nỗi buồn nhỏ : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0-6 / Chiều Xuân; Minh 
hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s492743 

 1507. Ôi, ôi... ngã mất thôi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 5 tuổi / Mack van Gageldonk 
; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bé à, bé ơi!). - 35000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Oei! Stapje voor stapje   s493453 

 1508. Ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi, 
Huỳnh Vũ Lam (ch.b.), Trần Thị Mỹ Dung... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 103tr. ; 24cm. - 50000đ. - 3000b   s492567 

 1509. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Văn / Trần Thị Mai Phượng, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, 
Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 250tr. : bảng ; 27cm. - 59000đ. 
- 8000b   s492843 

 1510. Pearl, Bill. Những trái tim lửa cháy, Pari 1968 = Hearts on fire, Paris 1968 : Tiểu 
thuyết / Bill Pearl ; Võ Thị Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 396tr. ; 23cm. - 160000đ. - 1500b   s492575 

 1511. Phạm Thị Kim Thanh. Hà Nội, những năm tháng không quên : Tản văn / Phạm Thị 
Kim Thanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 199tr. ; 21cm. - 67000đ. - 750b   s492680 

 1512. Phân tích - bình giảng tác phẩm Văn học 11 nâng cao / Nguyễn Đăng Mạnh (ch.b.), 
Phan Huy Dũng, Lê Lưu Oanh... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 223tr. ; 24cm. - 
45000đ. - 1000b   s493163 

 1513. Quả dưa bở : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của học sinh 
tiểu học / Lại Mai Hương, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 20tr. : tranh màu ; 30cm. - 
16000đ. - 3000b   s493504 

 1514. Quả trứng không muốn nở : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / David Bedford, 
Karen Sapp ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ed's egg   s493476 

 1515. Rái cá nhỏ sợ ở một mình : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Heidi Howarth, 
Daniel Howarth ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 
23cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The otter who loved to hold hands   s493477 

 1516. Rừng xanh thân yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi 
tươi xanh). - 8000đ. - 3000b   s493502 

 1517. Sinh nhật vui vẻ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline 
van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Muis is jarig   s493462 

 1518. Sóc nhỏ bận rộn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lucy Barnard ; Tomi 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Storytime - Truyện 
hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2500b 
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 Tên sách tiếng Anh: Squirrel's busy day   s493474 

 1519. Sự tích cá đuôi cờ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Vân 
Anh. - H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 21cm. - (Những truyện hay cho bé)(Rì rào gió 
kể). - 16000đ. - 3000b   s493470 

 1520. Sự tích chiếc kèn môi : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học / Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 30cm. - 
16000đ. - 3000b   s493507 

 1521. Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Bến Tre / Lê Ngọc Bừu 
(ch.b.), Lê Thanh Thông, Cao Minh Sơn... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2021. - 96tr. : 
ảnh, bảng ; 24cm. - 26000đ. - 8030b 
 Phụ lục: tr. 54-93   s493421 

 1522. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn / Trần Thị Thanh Nhàn, Trần 
Châu, Diệp Thị Phương Nga, Trần Thị Thanh Xuân. - H. : Giáo dục, 2021. - 84tr. : bảng ; 24cm. 
- 20000đ. - 10700b   s493197 

 1523. Tạm biệt cá nhỏ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith Koppens, Eline 
van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chúng 
mình là bạn thân). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Poes denkt aan vis   s493463 

 1524. Thiên An. Đợi người về ghép nốt nửa vần thơ / Thiên An, Bích Hà. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 161tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b   s493963 

 1525. Thiên Yết. Bảy nàng dâu : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thiên Yết. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 21cm. - 154500đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Hoài Thu 
 T.1. - 2021. - 491tr.   s492712 

 1526. Thiên Yết. Bảy nàng dâu : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thiên Yết. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 21cm. - 154500đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Hoài Thu 
 T.2. - 2021. - 404tr.   s492713 

 1527. Thơ Đường luật Bình Định / Hồng Nam, Tòng Trần, Vũ Hùng... - H. : Lao động. - 
21cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Chi hội Thơ Đường luật Bình Định 
 T.8. - 2021. - 219tr. : ảnh   s492612 

 1528. Tiếng nhạc ve : Tranh truyện thiếu nhi = The cicada's singing : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh 
màu ; 24cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s492774 

 1529. Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh : Truyện tranh / Nguyên tác: Ngô Thừa 
Ân ; Cải biên: Vương Tinh Bác ; Minh hoạ: Triệu Hoành Bản, Tiền Tiểu Ngai ; NVBK dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 118tr. : tranh vẽ ; 26cm. - 135000đ. - 500b   s492727 

 1530. Trần Minh Tiến. Những lá thư tình đi qua chiến tranh / Trần Minh Tiến ; Đặng 
Vương Hùng b.s., giới thiệu. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 306tr. : ảnh ; 24cm. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 275-306   s492470 

 1531. Trần Thế Tuyển. Gió thổi miền ký ức : Trường ca / Trần Thế Tuyển. - Tái bản có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 147tr. ; 21cm. - 50000đ. - 935b   s492676 
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 1532. Trịnh Bửu Hoài. Mùa xuân và tuổi xuân : Tuỳ bút / Trịnh Bửu Hoài. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 94tr. : ảnh ; 21cm. - 68000đ. - 500b   s492454 

 1533. Trời đã sáng rồi thức dậy thôi nào! = It's morning, wake up! : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. 
- (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 
10000b   s492750 

 1534. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn kĩ 
năng giao tiếp, ứng xử : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492821 

 1535. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn tính 
kiên trì, siêng năng : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. 
- (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492822 

 1536. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : 
tranh màu ; 24cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492823 

 1537. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn 
luyện trí thông minh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492824 

 1538. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
chăm ngoan, học giỏi : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492825 

 1539. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn thói 
quen tốt : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492826 

 1540. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện về lòng 
hiếu thảo : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492827 

 1541. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện hay về 
tình bạn : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 24cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 10000b   s492828 

 1542. Tung còn lấy được vợ tiên : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ 
đọc của học sinh tiểu học / Lại Mai Hương, Ngô Hiền Tuyên. - H. : Giáo dục, 2021. - 16tr. : 
tranh màu ; 30cm. - 16000đ. - 3000b   s493508 

 1543. Tuyển chọn những bài văn đoạt giải quốc gia học sinh giỏi Trung học phổ thông 
(2004 - 2014) / Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Duy Kha, Hoàng Văn Quyết. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 256tr. ; 24cm. - 46000đ. - 500b   s493428 

 1544. Tự ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phước 
Bảo Khôi (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 119tr. ; 24cm. - 50000đ. - 2000b   s492566 

 1545. Vân Thảo. Gối đầu lên sóng : Tiểu thuyết / Vân Thảo. - H. : Quân đội nhân dân. - 
21cm. - 65000đ. - 855b 
 T.1. - 2021. - 191tr.   s492663 

 1546. Vân Thảo. Gối đầu lên sóng : Tiểu thuyết / Vân Thảo. - H. : Quân đội nhân dân. - 
21cm. - 65000đ. - 855b 
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 T.2. - 2021. - 190tr.   s492664 

 1547. Vì sao nước suối bị ô nhiễm? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Thanh Hoa. - H. : Giáo dục, 2021. - 15tr. : tranh màu ; 27cm. - (Những truyện hay cho bé - 
Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 3000b   s493499 

 1548. Võ Quốc Việt. Hạt phù sa sông nước Cửu Long : Bước đầu tìm hiểu văn xuôi Trần 
Bảo Định / Võ Quốc Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 303tr. ; 20cm. - 
99000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 293-303   s492572 

 1549. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 21000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 131tr. : bảng   s493164 

 1550. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 21000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 123tr. : bảng   s493165 

 1551. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Lê A, Nguyễn Văn Long, Lê 
Xuân Thại. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 176tr. : bảng   s493176 

 1552. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Lê A, Nguyễn Văn Long, Lê 
Xuân Thại. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 160tr. : bảng   s493177 

 1553. Vở bài tập Ngữ văn 8 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 21000đ. - 25000b 
 T.1. - 2021. - 131tr. : bảng   s493166 

 1554. Vở bài tập Ngữ văn 8 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 21000đ. - 25000b 
 T.2. - 2021. - 133tr. : bảng   s493167 

 1555. Vở bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Bùi Mạnh Hùng, Trịnh Thị Thu 
Tiết, Nguyễn Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 164tr. : bảng   s493178 

 1556. Vở bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Long, Nguyễn Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 176tr. : bảng   s493179 

 1557. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 24000đ. - 20000b 
 T.1. - 2021. - 155tr. : bảng   s493168 

 1558. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 24000đ. - 20000b 
 T.2. - 2021. - 151tr. : bảng   s493169 

 1559. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc 
Thống, Bùi Minh Toán. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 180tr. : bảng   s493180 

 1560. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc 
Thống, Bùi Minh Toán. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 168tr. : bảng   s493181 
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 1561. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị 
Mai Liên... - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 76tr. : hình vẽ, bảng   s493820 

 1562. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu. - H. : Giáo dục. - 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2021. - 88tr. : bảng   s493821 

 1563. Vũ Ngọc Thảo. Rêu và đá : Thơ / Vũ Ngọc Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 179tr. 
; 20cm. - 90000đ. - 300b   s492715 

 1564. Vương Vũ. Chồi non / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 226tr. ; 21cm. - (Võ Nhẫn; 
T.1). - 70000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang   s493968 

 1565. Vương Vũ. Lửa thử vàng / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 215tr. ; 21cm. - (Võ 
nhẫn; T.2). - 70000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang   s493969 

 1566. Vương Vũ. Viễn du / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 319tr. ; 21cm. - (Võ nhẫn; 
T.3). - 95000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang   s493970 

LỊCH SỬ 

 1567. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 / Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị 
Kim Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 100tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. 
- 60000b   s492524 

 1568. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan Ngọc 
Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn. - H. : Giáo dục, 2021. - 80tr. : minh hoạ ; 
24cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 30000b   s493327 

 1569. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Trà My, 
Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy. - H. : Giáo dục, 2021. - 68tr. : minh hoạ ; 24cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 60000b   s493328 

 1570. Chu Văn Lộc. Dân quân du kích Lào trong chống "Chiến tranh đặc biệt" của đế 
quốc Mỹ (1964 - 1968) / Chu Văn Lộc, Lê Thanh Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 199tr. 
; 21cm. - 67000đ. - 745b 
 Thư mục: tr. 189-197   s492675 

 1571. Địa chí Lai Châu / B.s.: Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Phúc Lâm, Lê Văn Lợi... - H. : 
Lý luận Chính trị, 2020. - 1265tr. : minh hoạ ; 29cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu. - Thư mục: 
tr. 1258-1265   s492890 

 1572. Địa chí tỉnh Cần Thơ = Monographie de la province Cần Thơ / Dịch, chú giải, giới 
thiệu: Lê Minh Hà, Trần Thành Trung. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 120tr. : ảnh, bảng ; 
24cm. - 135000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội nghiên cứu Đông Dương. - Ấn bản năm 1904   s493966 

 1573. Frankopan, Peter. Con đường tơ lụa mới : Hiện tại và tương lai của thế giới / Peter 
Frankopan ; Nguyễn Thế Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 310tr. ; 24cm. - (Tủ sách 
Nhận diện Trung Quốc). - 209000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The new silk roads : The present and future of the world   s492719 

 1574. Họ Hoàng làng Nguyệt Biều : Kỷ yếu nhánh Năm / Hoàng Trọng Lộc, Hoàng Trọng 
Phiến, Hoàng Trọng Bình... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 325tr. : ảnh ; 24cm. - 500000đ. - 
150b 
 Phụ lục: tr. 251-321   s492478 

 1575. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Đặng 
Duy Lợi (ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27cm. - 16000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 99tr. : minh hoạ   s493695 

 1576. Lịch sử 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang / Nguyễn Minh Nguyệt 
(ch.b.), Bế Thu Hoa, Đàm Thị Hoà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 64tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 22000đ. - 2022b 
 Phụ lục: tr. 52-60. - Thư mục: tr. 61   s493332 

 1577. Lịch sử 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang / Nguyễn Minh Nguyệt 
(ch.b.), Bế Thu Hoa, Đàm Thị Hoà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 44tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 4022b 
 Phụ lục: tr. 41. - Thư mục: tr. 42   s493333 

 1578. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Futa Kanda ; Nguyên 
tác: Hidehisa Nanbo ; Nguyễn Huy Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学研まんがNEW世界の歴史2巻ギリシア-ローマと地中海世界 
 T.2: Hy Lạp, La Mã, khu vực Địa Trung Hải. - 2021. - 172tr. : tranh màu   s493417 

 1579. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Ryo Kawakami ; Nguyễn 
Huy Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学研まんがNEW世界の歴史3巻先史時代と古代オリエント 
 T.3: Những nền văn minh Châu Á cổ đại và sự hình thành khu vực Đông Á. - 2021. - 
172tr. : tranh màu   s493418 

 1580. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Ryo Narumi ; Nguyên 
tác: Hidehisa Nanbo ; Nguyễn Yến Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学研まんがNEW世界の歴史4巻イスラーム世界とヨーロッパ
世界の成立 
 T.4: Sự hình thành Châu Âu và thế giới Hồi giáo. - 2021. - 172tr. : tranh màu   s493419 

 1581. Lịch sử thế giới : Truyện tranh / Jiro Kondo ch.b. ; Tranh: Kanyoko ; Nguyên tác: 
Hidehisa Nanbo ; Hoàng Thị Thu Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学研まんがNEW世界の歴史12巻冷戦と冷戦後の世界 
 T.12: Chiến tranh lạnh và cục diện thế giới mới. - 2021. - 172tr. : tranh màu   s493420 

 1582. Lịch sử thế giới hiện đại / Nguyễn Anh Thái (ch.b.), Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Quốc 
Hùng... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2021. - 543tr. : bảng ; 24cm. - 130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 540-541   s493434 

 1583. Một số trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / B.s.: 
Nguyễn Mạnh Hưng (ch.b.), Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Đức Sao... - H. : Quân đội nhân dân. - 
21cm. - 58000đ. - 735b 
 Thư mục: tr. 169-170 
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 T.5: Trận đánh cấp sư đoàn bộ binh (1954 - 1974). - 2021. - 171tr.   s492667 

 1584. Nghệ An - Quê hương tôi / Bùi Dương Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thái Thanh 
Quý, Phan Hữu Thịnh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 95tr., 4tr. ảnh màu ; 21cm. - 200b   
s492472 

 1585. Nguyễn Khắc Sử. Khảo cổ học tiền sử Nghệ An = Prehistoric archaeology of Nghe 
An / Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 545tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 200000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học. - Thư mục: tr. 
517-545   s493957 

 1586. Nguyễn Thị Thúy. Tư liệu Hán Nôm Hà Tĩnh : Nghiên cứu và tuyển dịch / Ch.b.: 
Nguyễn Thị Thúy, Hoàng Ngọc Cương, Phan Thư Hiền. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2020. - 
667tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Thư viện tỉnh Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 660-663   s492477 

 1587. Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử : Sách 
Luyện thi THPT Quốc gia / Võ Minh Tập (ch.b.), Võ Hoàng Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 243tr. : bảng ; 29cm. - 150000đ. - 5100b   s492865 

 1588. Thái Huy Bích. Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng 
Nguyên được mang tên / Thái Huy Bích b.s. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2021. - 95tr. : ảnh ; 
24cm. - 35000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 92-93   s492475 

 1589. Trương Hữu Quýnh. Đại cương lịch sử Việt Nam / B.s.: Trương Hữu Quýnh (ch.b.), 
Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 481-483 
 T.1: Từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858. - 2021. - 487tr. : ảnh, bản đồ   s493435 

 1590. Vở bài tập Lịch sử 8 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Thế Bình, 
Nguyễn Mạnh Hưởng. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2021. - 95tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm. 
- 23000đ. - 30000b   s493331 

 1591. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan 
Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền. - H. : Giáo dục, 2021. - 68tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s493614 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1592. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Phạm 
Thị Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Bách... - H. : Giáo dục, 2021. - 76tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 12000đ. - 60000b   s493329 

 1593. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Vũ Thị Hằng, 
Lê Huỳnh, Phí Công Việt. - H. : Giáo dục, 2021. - 88tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 14000đ. - 30000b   s493330 

 1594. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên (ch.b.), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn 
Nam Phóng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 30tr. : minh hoạ ; 30cm. - 29000đ. 
- 10000b   s493626 

 1595. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 10 / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Nguyễn Xuân Trường... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : minh hoạ ; 30cm. 
- 29000đ. - 10000b   s493627 
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 1596. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 11 / Nguyễn Ngọc Cơ (ch.b.), Nguyễn Quốc Hùng, 
Nguyễn Xuân Trường... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 27tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm. 
- 26000đ. - 5000b   s493628 

 1597. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 12 / Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Nguyễn Quốc Hùng... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : minh hoạ ; 30cm. - 
29000đ. - 5000b   s493629 

 1598. Cao Việt Hiếu. Cẩm nang phân tuyến du lịch Bình Phước = Binh Phuoc tourist 
guidebook / Cao Việt Hiếu (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Oai. - H. : Thống kê, 2021. 
- 71tr. : ảnh màu ; 21cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bình Dương   s492689 

 1599. Để học tốt Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Phí Công Việt. - H. : Giáo dục, 2021. 
- 108tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 5000b   s493616 

 1600. Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý / Lê Thị Giang (ch.b.), Trần Quốc Vinh, Phạm 
Quý Giang, Đoàn Thanh Thuỷ. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - IX, 124tr. : minh hoạ ; 
27cm. - 130000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 122-124   s492949 

 1601. Lịch sử và Địa lí 6 / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, Phạm Thị Bình 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 200tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 
30000b   s493610 

 1602. Lịch sử và Địa lí 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, 
Phạm Thị Bình (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 220tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 46000đ. - 5000b   s493611 

 1603. Lịch sử và Địa lí 6 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 199tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
32000đ. - 30000b   s493612 

 1604. Lịch sử và Địa lí 6 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ, Đào Ngọc 
Hùng (tổng ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 280tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 50000đ. - 5000b   s493613 

 1605. Phan Quốc Vinh. Nước Mỹ trong ba lô = America in my backpack / Phan Quốc 
Vinh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 307tr. ; 21cm. - 99000đ. - 1000b   s493965 

 1606. Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử 7 / Nguyễn Thị Côi (ch.b.), Nguyễn Văn 
Đằng, Nguyễn Thị Hồng Loan... - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 46tr. : minh hoạ 
; 27cm. - 11000đ. - 25000b   s493621 

 1607. Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử 9 / Trần Bá Đệ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn 
Nam Phóng, Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 46tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 11000đ. - 25000b   s493622 

 1608. Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử 10 / Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Hồng Liên, 
Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 64tr. 
: minh hoạ ; 27cm. - 14000đ. - 10000b   s493623 

 1609. Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử 11 / Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng, 
Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 
47tr. : minh hoạ ; 27cm. - 12000đ. - 10000b   s493624 



126 
 

 1610. Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử 12 / Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Côi, 
Nguyễn Xuân Trường, Thành Ngọc Linh. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2021. - 62tr. : 
minh hoạ ; 27cm. - 15000đ. - 5000b   s493625 

 1611. Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 9 / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Quý Thao, 
Phạm Thị Sen, Thành Ngọc Linh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 56tr. : minh hoạ 
; 27cm. - 12000đ. - 30000b   s493617 

 1612. Tập bản đồ Địa lí 10 / Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Hồng Loan... 
- Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 31tr. : minh hoạ ; 30cm. - 29000đ. - 10000b   s493619 

 1613. Tập bản đồ Địa lí 11 / Lê Thông,Thành Ngọc Linh, Cao Văn Dũng, Trịnh Minh 
Hùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 32tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm. - 29000đ. - 10000b   
s493620 

 1614. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương : Dùng trong nhà trường phổ thông / Ngô Đạt 
Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2021. - 39tr. 
: minh hoạ ; 30cm. - 33000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 39   s493618 

 1615. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Phí Công 
Việt. - H. : Giáo dục, 2021. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
28000đ. - 5000b   s493615 

 


